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lêi giíi thiÖu 
 

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tài liệu, Thư viện tỉnh Yên Bái 

biên soạn “Thư mục thông báo sách mới năm 2023” thông tin tới bạn đọc những 

tài liệu được xuất bản trong năm 2023 mới được nhập về thư viện, giúp bạn đọc 

tiếp cận và tra cứu nhanh chóng vốn tài liệu của Thư viện tỉnh.  

 

“Thư mục thông báo sách mới năm 2023” được biên soạn từ CSDL của 

Thư viện tỉnh với mục đích cung cấp những thông tin cơ bản nhất về tài liệu: tên 

tác giả, tên tài liệu, năm xuất bản, tóm tắt nội dung chính, số đăng ký cá biệt... 

 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo chủ đề, dựa trên khung phân loại 

thập phân Deway rút gọn, ấn bản DDC23. Trong mỗi chủ đề, tài liệu được sắp xếp 

theo thứ tự vần chữ cái tên tài liệu để bạn đọc dễ dàng, thuận tiện trong việc tra tìm.  

 

Thư mục được phân chia theo các chủ đề sau: 

 

000  Tổng loại 

100  Triết học - Tâm lý học 

200  Tôn giáo 

300  Khoa học xã hội 

400  Ngôn ngữ 

500  Khoa học tự nhiên và Toán học 

600  Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 

700  Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 

800  Văn học và tu từ học 

900  Lịch sử - Địa lý 

 

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!  

 

                                                               THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI 
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MỤC LỤC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Môn loại tri thức Trang 

1 000 – Tổng loại 3 

2 100 - Triết học - Tâm lý học 6 

3 200 - Tôn giáo 18 

4 300 - Khoa học xã hội 21 

5 400 - Ngôn ngữ 38 

6 500 - Khoa học tự nhiên và Toán học 41 

7 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 47 

8 700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 62 

9 800 - Văn học và tu từ học 63 

10 900 - Lịch sử - Địa lý 79 
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000 – TỔNG LOẠI 
 

 

1. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Huyền bí và kỳ bí / Tony Hung. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 167tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Sự vật; Hiện tượng; Huyền bí; Kì bí; Thế giới 

Gồm các câu chuyện bí ẩn kì bí như: Những vụ mất tích lạ lùng nhất thế kỷ 20; cự 

thạch ở Thung lũng Bada là độc nhất?; bí ẩn cánh đồng ma trơi ở Trung Quốc... 

 VV56428; MT59197; MT59198; MT59199 

2. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Nền văn minh cổ đại / Tony Hung. - Tái 

bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 159tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Văn minh; Thế giới; Cổ đại 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về nền văn minh cổ đại như: Thành Troy - hư hay thực; 

Nền văn minh Chan Chan; Văn minh Lưỡng Hà; Bí ẩn về thành phố huyền thoại của 

Thần Khỉ; Bí mật về nền văn minh ngoài trái đất... 

 VV56424; MT59185; MT59186; MT59187 

3. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Người ngoài hành tinh / Tony Hung. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 175tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Người ngoài hành tinh 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về người ngoài hành tinh như: Người phụ nữ có khả 

năng "gọi hồn"; những nhà ngoại cảm lừng danh thế giới; lỗ đen ẩn giấu những nền văn 

minh "siêu hạng"; bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất... 

 VV56426; MT59191; MT59192; MT59193 

4. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Những nơi bí ẩn nhất hành tinh / Tony 

Hung. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 157tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Địa điểm; Thế giới 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về những nơi kì bí nhất hành tinh như: Kim tự tháp Ai 

Cập; cửa địa ngục núi Côn Lôn; hòn đá thiêng của xứ Mường... 

 VV56429; MT59200; MT59201; MT59202 

5. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Siêu nhiên kỳ bí / Tony Hung. - Tái bản 

lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 151tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Sự vật; Hiện tượng; Siêu nhiên; Thế giới 

Gồm các câu chuyện bí ẩn siêu nhiên kì bí như: Bí ẩn hồ xương người khổng lồ trên 

đỉnh Himalaya; Bí ẩn "hố tử thần" tại Siberia, Nga; Bí ẩn tấm bản đồ lục địa Nam Cực; 

Âm thanh cồn cát bí ẩn... 

 VV56423; MT59182; MT59183; MT59184 

6. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sự sống và cái chết / Tony Hung. - Tái 

bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 158tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Sự sống; Cái chết; Thế giới 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về sự sống và cái chết như: Bí ẩn về sự sống và cái chết; 

bí ẩn nguồn gốc sự sống; những hiện tượng trước khi chết; con mắt thứ ba - một loại khả 

năng siêu thường... 

 VV56430; MT59203; MT59204; MT59205 
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7. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh / Tony Hung. - Tái 

bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 157tr.bảnh ; 21cm 

TK: Tri thức; Bí ẩn; Tôn giáo; Tâm linh 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về tôn giáo tâm linh như: Tình duyên vượt kiếp; hoả 

hoạn ở Chicago; những bức tượng biết khóc; tâm linh huyền bí nơi Tây Tạng; khoa học lý 

giải tâm linh như thế nào?... 

 VV56427; MT59194; MT59195; MT59196 

8. NGUYỄN NGỌC LINH. Bí quyết làm chủ Excel - ứng dụng thực tế / Nguyễn 

Ngọc Linh, Lê Văn Cảnh. - H. : Dân trí, 2023. - 183tr. ; 21cm 

TK: Tin học văn phòng; Excel; Bảng tính điện tử; Phần mềm Excel 

Giới thiệu về các hàm Excel ứng dụng thường dùng; tính năng Conditional 

formatting; thống kê dữ liệu với PivotTable; làm việc với biểu đồ, sơ đồ; in ấn trong 

Excel; thủ thuật hay trong Excel và các bài tập thực hành ứng dụng 

 VV56650; MT60039; MT60040 

9. TUẤN HÀ. ChatGPT và 10++ ứng dụng AI đình đám / Tuấn Hà. - H. : Công 

thương, 2023. - 127tr. ; 25cm 

TK: ChatGPT; Trí tuệ nhân tạo; ứng dụng 

Cung cấp những kiến thức tổng quan về AI và ChatGPT; những ứng dụng của 

ChatGPT; kết nối ChatGPT với các ứng dụng thực tế 

 VT9255; MT59879; MT59880; MT59881 

10. NGUYỄN QUỐC VƯỢNG. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm : Tự sự 

về giáo dục và văn hoá đọc của "một người bán sách rong" / Nguyễn Quốc Vượng. - In 

lần thứ 2. - H. : Phụ nữa Việt Nam, 2023. - 392tr. ; 18cm 

TK: Đọc; Thói quen đọc; Giáo dục 

Tập hợp các bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn và một số bản dịch của tác 

giả về văn hoá đọc và thực trạng giáo dục ở Việt Nam 

 VV56469; MT59292; MT59293 

11. UNICA. Hướng dẫn thực hành excel từ cơ bản đến nâng cao / Unica. - H. : 

Dân trí, 2023. - 207tr. ; 21cm 

TK: Tin học văn phòng; Chương trình ứng dụng; Bảng tính điện tử; Excel; Máy 

tính; Thực hành 

Cung cấp đầy đủ nhất những tính năng cơ bản của Excel trong ứng dụng văn phòng, 

phù hợp cho cả người mới bắt đầu sử dụng phần mềm này và cả những người thường 

xuyên sử dụng Excel trong công việc 

 VV56496; MT59365; MT59366; MT59367 

12. UNICA. Hướng dẫn thực hành word từ cơ bản đến nâng cao / Unica. - H. : 

Dân trí, 2023. - 243tr. ; 21cm 

TK: Tin học văn phòng; Chương trình ứng dụng; Soạn thảo văn bản; Phần mềm 

Word; Máy tính 

Cung cấp đầy đủ nhất những tính năng cơ bản của word trong ứng dụng văn phòng, 

phù hợp cho cả người mới bắt đầu sử dụng phần mềm này và cả những người thường 

xuyên sử dụng word trong công việc 

 VV56497; MT59368; MT59369; MT59370 
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13. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn phụ nữ : Nuôi dưỡng thế giới của bạn 

bằng những cuốn sách hay / Gladys Hunt ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 271tr. ; 

23cm 

TK: Văn hoá đọc; Phát triển; Phụ nữ; Đọc sách 

Gồm các hướng dẫn và chú thích đầy cảm hứng khích lệ phụ nữ đọc sách để nuôi 

dưỡng thế giới của bạn bằng những cuốn sách hay 

 VV56357; MT58959; MT58960 

14. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn thanh thiếu niên : Để những cuốn 

sách hay trở thành cầu nối tri thức với thanh thiếu niên / Gladys Hunt, Barbara Hampton ; 

Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 415tr. ; 23cm 

TK: Văn hoá đọc; Phát triển; Thanh thiếu niên; Đọc sách 

Gồm các hướng dẫn và chú thích đầy cảm hứng để khích lệ cha mẹ chọn lựa cho 

các con những cuốn sách hay và bổ ích trở thành cầu nối tri thức cho thanh thiếu niên 

 VV56355; MT58953; MT58954; MT58955 

15. HUNT, GLADYS. Mật ngọt cho tâm hồn trẻ thơ : Để thế giới trong sách gợi 

mở trí tưởng tượng của trẻ / Gladys Hunt, Mark Hunt ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. 

- 346tr. ; 23cm 

TK: Văn hoá đọc; Phát triển; Trẻ em; Đọc sách 

Gồm các hướng dẫn và chú thích đầy cảm hứng để khích lệ cha mẹ chọn lựa cho 

các con những cuốn sách hay và bổ ích để thế giới trong sách gợi mở trí tưởng tượng của 

trẻ 

 VV56356; MT58956; MT58957; MT58958 

16. RHODES, CHLOE. Mèo đen và mắt quỷ : Bách khoa thư về những mê tín cổ 

xưa / Chloe Rhodes ; Sahara dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 206tr. ; 19cm 

TK: Tri thức; Mê tín; Lịch sử; Huyền bí 

Sách cung cấp những quan niệm mê tín cổ xưa như: Rắc muối trước cửa nhà để trừ 

tà; đừng mang chổi theo khi chuyển nhà; đừng châm ba điếu thuốc với một que diêm... 

 VV56180; MT58461; MT58462; MT58463 

17. RYU SUN DEOK. Phương pháp đọc liên kết : Dẫn lối ước mơ và nghề nghiệp 

cho trẻ / Ryu Sun Deok ; Phương Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 266tr. ; 21cm 

TK: Đọc; Phương pháp đọc; Đọc liên kết 

Cung cấp những lý do cần phải làm bạn với sách. Giới thiệu phương pháp, tác dụng 

và những bước đầu tiên của đọc liên kết, đồng thời nêu lên các ví dụ thực tế về phương 

pháp đọc liên kết 

 VV56348; MT58932; MT58933; MT58934 

18. NGUYỄN HỮU GIỚI. Suy nghĩ về văn hoá đọc và thư viện : Tiểu luận và các 

bài viết chọn lọc / Nguyễn Hữu Giới. - H. : Lao động, 2023. - 543tr. ; 21cm 

TK: Thư viện; Văn hoá đọc; Tiểu luận; Bài viết 

Tập hợp 48 bài viết chọn lọc và tiểu luận về nghề thư viện và văn hoá đọc ở nước ta 

đề cập về: Thư viện đương đại trong kỷ nguyên số; về thư viện trong cách mạng công 

nghiệp 4.0; về công tác chuyển đổi số trong các thư viện và trung tâm thông tin ở Việt 

Nam... 

 VV56516; MT59469; MT59470; MT59471; MT59472 
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19. NAOTO NISHIMURA. Trại huấn luyện Scrum: Bắt đầu phát triển Agile với 

nhóm Scrum / Naoto Nishimura, Miho Nagase, Ryutaro Yoshiba ; Minh hoạ: Hideto 

Kamekura ; Yun Yuu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 319tr. ; 24cm 

TK: Phần mềm máy tính; Quản lí dự án; Phát triển 

Cung cấp những kiến thức, khái niệm, đặc điểm cơ bản, nguồn gốc của Agile và 

Scrum, cấu thành của một phòng phát triển sản phẩm theo phương pháp scrum. Đưa ra 

26 cảnh báo những lưu ý dành cho những ai sẽ quyết định áp dụng phương pháp này vào 

hoạt động phát triển trong thời gian tới 

 VT9181; MT58999; MT59000 

20. NGUYỄN LÂN DŨNG. Tri thức là sức mạnh / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân 

trí, 2023. - 213tr. ; 21cm 

TK: Tri thức; Khoa học; Xã hội; Sách thường thức 

Cung cấp những kiến thức phổ thông mang tính chất khoa học về: trái đất, lịch sử, 

dân tộc học, xã hội, ngôn ngữ... 

 VV56052; MT58105; MT58106; MT58107 

 

 

100 – TRIẾT HỌC – CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ –  

TÂM LÝ HỌC 
 

21. DAVIDSON, THOMAS. Aristotle và lý tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại / 

Thomas Davidson ; Nguyễn Hữu Đăng Khoa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 323tr. ; 21cm 

TK: Triết học; Triết học Aristotle; Hy Lạp; Cổ đại; Giáo dục; Tư tưởng 

Sách là công trình nghiên cứu của tác giả, trong và sau thời kỳ của Aristotle về lý 

tưởng giáo dục Hy Lạp cổ đại như: Đặc tính và lý tưởng của nền giáo dục Hy Lạp; nhà 

nước Sư phạm của Aristotle; giáo dục trong bảy năm đầu đời... 

 VV56509; MT59398; MT59399; MT59400 

22. TONY HUNG. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sức mạnh tâm linh / Tony Hung. - Tái 

bản lần 1 có sửa đổi bổ sung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 155tr.bảnh ; 21cm 

TK: Hiện tượng siêu linh; Tâm linh; Bí ẩn; Thế giới 

Gồm các câu chuyện bí ẩn về sức mạnh tâm linh như: Sức mạnh tâm linh và ngoại 

cảm; các trải nghiệm cận tử; Người phụ nữ Anh tự nhận đến từ thời Ai Cập cổ đại; bùa 

ngải và những điều ít biết; ngôi làng Badi bị ma ám... 

 VV56425; MT59188; MT59189; MT59190 

23. NIETZSCHE, FRIEDRICH. Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay làm 

cách nào triết lý với cây búa / Friedrich Nietzsche ; Nguyễn Hữu Hiệu dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 208tr. ; 21cm 

TK: Triết học; Đức; Friedrich Nietzsche; 1844-1900; Triết gia 

Giới thiệu tác phẩm "Buổi hoàng hôn của những thần tượng" của triết gia Friedrich 

Nietzsche người Đức 

 VV56344; MT58920; MT58921; MT58922 

24. RUTLEY, DANIEL. Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi : Để thoát khỏi hố sâu 

trầm cảm, lo âu và tức giận không kiểm soát / Daniel Rutley ; Tạ Thanh Hải dịch. - H. : 

Công thương, 2023. - 456tr. ; 21cm 
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TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cảm xúc; Cá nhân 

Kết hợp nhiều phương thức rèn luyện trí óc đa dạng giúp bạn nhìn nhận chính mình 

và cuộc đời mình một cách sâu sắc và bao quát hơn, giải thoát bạn khỏi những cảm xúc 

có thể kiểm soát bạn, giảm thiểu tối đa các hành vi tự chuốc lấy thất bại và cảm xúc tiêu 

cực, khuyến khích nhiều hơn các hành vi hữu ích và cảm xúc tích cực 

 VV56584; MT59730; MT59731; MT59732 

25. CHU HỒNG VÂN. Chân dung của ly hôn : Cha, mẹ và con: hạnh phúc nào sau 

cuộc đổ vỡ? / Chu Hồng Vân. - H. : Dân trí, 2023. - 374tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Gia đình; Li hôn; Hạnh phúc 

Sách mang đến cái nhìn cận cảnh về ly hôn, kể lại những câu chuyện chân thực sắc 

nét từ nhiều góc độ, cho thấy những người cha đã vỡ vụn thế nào, những người mẹ đã 

chịu đựng điều gì, và ám ảnh nhất là những đứa trẻ - chúng đã xoay xở để sống với nỗi 

đau ra sao?... Đưa ra cách khép lại những tổn thương cũ bước qua đổ vỡ để nhìn về 

tương lai 

 VV56207; MT58524 

26. BOURBEAU, LISE. Chữa lành 5 tổn thương / Lise Bourbeau ; Xuân Chi dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 275tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Sức khoẻ tinh thần 

Đưa ra cách chữa lành các tổn thương tinh thần trong cuộc sống đó là: Tổn thương 

do bị phủ nhận; do bị bỏ rơi; tổn thương nhục nhã; bị phản bội; bị cư xử bất công. Từ đó, 

sẽ giúp bạn làm chủ cuộc sống tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn 

 VV56205; MT58522 

27. CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY. Dòng chảy = Flow : Tâm lý học hiện đại trải 

nghiệm tối ưu / Mihaly Csikszentmihalyi ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - Tái bản. - H. : Dân 

trí, 2023. - 551tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Tâm lí hiện đại; Thành công 

Trình bày kiến thức, nguyên tắc chung cùng với các cách thức để biến đổi cuộc đời 

nhàm chán và vô nghĩa của mình trở nên tràn đầy niềm vui và sự thưởng thức. Biết cách 

chọn lọc, xử lý thông tin khi chúng đi vào tâm thức, nắm giữ được những bí quyết để tối 

ưu sự tập trung, làm việc hiệu quả, và sống một cuộc đời trọn vẹn 

 VV56485; MT59337; MT59338 

28. ĐỒ MỘNG SAN. Dù trong tay toàn bài xấu nhưng vẫn phải sống tốt / Đồ 

Mộng San ; Phúc Nhi dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 221tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Phụ nữ 

Sách là những câu chuyện và lời khuyên như: Trải nghiệm không hạnh phúc đến từ 

đâu?, những cái "hố" mà các cô gái trẻ cần tránh, quá trình tu dưỡng bản thân của phụ 

nữ, dù trong tay toàn những lá bài xấu, ta vẫn phải sống tốt cuộc đời của mình. Từ đó, 

giúp phần nào giải quyết được những áp lực trong cuộc sống và từng bước thay đổi bản 

thân 

 VV56648; MT60033; MT60034; MT60035 

29. JIDDU KRISHNAMURTI. Đánh thức trí thông minh / Jiddu Krishnamurti ; Đào 

Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 497tr. ; 21cm 

TK: Trí tuệ; Triết lí; Trí thông minh 
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Giới thiệu cuộc trò chuyện của tác giả và các vị giáo sư, triết gia với những câu hỏi 

siêu việt đầy tính triết lý về những vấn đề xung quanh cái nhìn, suy nghĩ và trí thông 

minh, quan hệ giữa tư tưởng và trí thông minh 

 VV56386; MT59072; MT59073 

30. BÍCH PHƯƠNG. Đạo lý làm người thuật đối nhân xử thế vuông và tròn / 

Bích Phương. - H. : Dân trí, 2023. - 503tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Quan hệ tương tác; Đối nhân xử thế; Cá nhân; Cuộc 

sống; Giao tiếp; Bí quyết thành công 

Cung cấp các kiến thức về thuật đối nhân xử thế để thành công như: Đạo vuông tròn 

- trí tuệ lớn của cuộc đời kinh doanh; đạo làm người, cách đối nhân xử thế khéo léo, đừng 

quá tự phụ cũng đừng quá tự ti; vuông tròn trong công việc, khéo léo làm việc, đoán bắt 

tình hình để nắm chắc khả năng thành công 

 VV56203; MT58520 

31. CARNEGIE, DALE. Đoạt lòng người / Dale Carnegie ; Hanoibooks dịch. - H. : 

Lao động, 2023. - 315tr. ; 21cm 

Dịch nguyên tác từ bản gốc 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Giao tiếp; ứng xử; Bí quyết hạnh phúc; Bí quyết thành 

công 

Gồm các câu chuyện cung cấp các kỹ năng cần thiết về ứng xử, cách tạo thiện cảm, 

cách khiến người khác suy nghĩ theo cách của bạn, cách thay đổi tính cách mà không gây 

mẫu thuẫn, quy tắc giúp gia đình hạnh phúc hơn giúp bạn ngày càng thành công hơn 

trong cuộc sống và công việc 

 VV56283; MT58761; MT58762; MT58763 

32. MUN YOHAN. Đọc vị các mối quan hệ : Tâm lý học ranh giới giúp tái lập 

các mối quan hệ của bạn / Mun Yohan ; Khánh Huyền dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 292tr. 

; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Giao tiếp; Cá nhân; Bí quyết hạnh phúc 

Tổng hợp các phương pháp giúp bạn tạo dựng các mối quan hệ cá nhân. Thông qua 

đó, bạn có thể trở thành một người biết chăm sóc cho bản thân, tôn trọng con người thật 

của đối phương, biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn thay vì tránh né, từ chối những việc 

mình không muốn và mạnh dạn bày tỏ những điều bạn khát khao 

 VV56358; MT58961; MT58962 

33. LIEBERMAN, DAVID J.. Đọc vị tâm trí : Khám phá xem người ta nghĩ gì, 

muốn gì và thực sự là ai / David J.Lieberman ; Quế Chi dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

303tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Giao tiếp 

Giới thiệu những phương pháp mới nhất trong giao tiếp có thể biết rõ người đối 

diện đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì như: Tiềm thức tiết lộ; cách phát hiện người nói dối; 

chụp nhanh một bức ảnh tâm lý; lập hồ sơ tâm lý... 

 VV56376; MT59043; MT59044; MT59045 

34. GARI. Đời ngắn, đừng khóc hãy tô son / Gari. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế 

giới, 2023. - 187tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công 
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Phân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lí giúp bạn làm chủ được những cảm xúc, kiểm 

soát được những rung cảm của bản thân và làm chủ cuộc sống của chính mình 

 VV56602; MT59784; MT59785; MT59786 

35. Đức - tài trong thời đại 4.0 / Thành Chi biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 215tr. 

; 21cm 

TK: Đạo đức; Đạo đức cách mạng; Tài năng; Công nghiệp 4.0 

Khái niệm mối quan hệ đức - tài cùng suy ngẫm về đức - tài xưa và nay và trong 

thời đại công nghiệp 4.0 

 VV56491; MT59350; MT59351; MT59352 

36. DAC HO CHOI. Đừng cố giả vờ ổn / Dac Ho Choi ; Khánh Huyền dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 159tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cá nhân 

Gồm những thông điệp: Gửi đến bạn, người có lòng tự trọng thấp; người chịu tổn 

thương từ người khác, người đã kiệt quệ vì chịu đựng; người sẽ trở nên hạnh phúc giúp 

đem lại sự bình yên và tiếp thêm dũng khí để đứng lên khi vấp ngã trong cuộc sống 

 VV56639; MT60006; MT60007; MT60008 

37. BLOOM. Đường về mình : Mình ở đâu giữa thế gian này / Bloom. - H. : Dân trí, 

2023. - 353tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí; Tâm lí học cá nhân; Sức khoẻ; Cuộc sống 

Đưa ra những trải nghiệm và truyền tải thông điệp liên quan đến sức khoẻ tâm thần, 

hành trình chữa lành, khám phá và phát triển bản thân như: phá vỡ những ảo ảnh để nhìn 

ra sự thật, những lần khoảng cách được rút ngắn, cậu ở đây rồi đừng tìm ngoài kia nữa... 

 VV56705; MT60243; MT60244; MT60245 

38. KLEON, AUSTIN. Cứ làm đi = Keep going : 10 cách giúp bạn đập tan bế tắc 

trong công việc và duy trì ngọn lửa sáng tạo / Austin Kleon ; Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 240tr. ; 15cm 

TK: Sáng tạo; Công việc 

Giới thiệu những bí quyết duy trì một cuộc sống hiệu quả và ý nghĩa: Tạo nên lịch 

trình của một ngày để lấp đầy những khoảng trống khiến bạn chán nản; xây dựng một 

không gian riêng tư; thay vì chỉ ngồi suy nghĩ về thành công chi bằng hãy bắt tay vào 

làm; sống chậm rãi lại, quan sát thật kỹ những thứ xung quanh bạn mới khám phá ra sự 

thú vị của cuộc sống... 

 VN364; MT59853; MT59854 

39. LỘC DÃ. Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý : 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối 

phương / Lộc Dã ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2023. - 

299tr. ; 23cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Hành vi; Giao tiếp 

Giới thiệu những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để phân tích những hành 

vi của con người; 23 phương pháp nhằm giải mã ánh mắt, biểu cảm, cử động tay, tư thế, 

trang phục, lời nói... 

 VT9248; MT59858; MT59859; MT59860 

40. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh 

Thị Diệu Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 244tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết hạnh phúc; Cuộc sống; Cá nhân 
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Mang đến cho bạn đọc sự nhận thức về sức mạnh bản thân và con đường tìm đến 

hạnh phúc đích thực của mỗi người. Đó là hành trình để cho trái tim bình an, bước khỏi 

vùng an toàn, tình yêu mầu nhiệm và năng lực làm chủ bản thân 

 VV56398; MT59107; MT59108; MT59109 

41. NGUYỄN ĐOÀN MINH THƯ. Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn 

Đoàn Minh Thư. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 181tr. ; 17cm 

Phụ lục: tr. 166-181 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cá nhân; Bí quyết thành công 

Đưa ra hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ, đó là hành tinh đầy 

hỗn loạn của những suy nghĩ trăn trở, những dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm, những 

cảm xúc phức tạp từ đó dẫn lối giúp bạn đương đầu vượt qua mọi khó khăn để chạm tới 

thành công 

 VV56421; MT59176; MT59177; MT59178 

42. BONO, EDWARD DE. Tư duy đa chiều = Lateral thinking : Phương pháp sáng 

tạo không giới hạn / Edward de Bono ; Hải Yến dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 

2023. - 359tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tư duy đa chiều 

Giới thiệu những phương pháp, kỹ năng để thực hành tư duy đa chiều, sử dụng nó 

để tạo ra sự sáng tạo và tái cấu trúc cách nhìn nhận sự vật một cách hiệu quả: Cách thức 

vận hành tâm trí; sự khác biệt giữa tư duy đa chiều và tư duy chiều dọc; thái độ tư duy đa 

chiều; bản chất, vai trò, trì hoãn, đánh giá, phương pháp đảo ngược... 

 VV56606; MT59796; MT59797; MT59798 

43. MASAKO FUJII. Hoá giải giận dữ : Những phương pháp hữu hiệu kiềm chế cơn 

giận của đối phương / Masako Fujii ; Phạm Thị Quỳnh Liên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

147tr. ; 18cm 

TK: Tâm lí học; Phương pháp; ứng xử; Cảm xúc 

Tìm hiểu bản chất của sự giận dữ dưới góc nhìn tâm lí học, cùng những biện pháp 

để xoay chuyển tình hình và hoá giải một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra những phương 

pháp hữu hiệu kiềm chế cơn giận của sếp, stress tại nơi làm việc, mầm mống sự giận dữ 

trong gia đình, những vấn đề phiền phức trong mối quan hệ tình cảm hay trong cuộc sống 

thường ngày 

 VV56610; MT59808; MT59809; MT59810 

44. TẠ MINH TUẤN. Hướng dẫn sử dụng tâm mình : Thức tỉnh trong 7 tuần / Tạ 

Minh Tuấn. - H. : Dân trí, 2023. - 284tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Thiền; Tâm thức 

Hướng dẫn những phương pháp để khám phá ra ánh sáng thực sự đến từ bên trong 

tâm thức của chính mình từ đó bước về hành trình 7 tuần với những thức tỉnh cần thiết về 

sự thật, về mình, về người và về tất cả 

 VV56628; MT59973; MT59974; MT59975 

45. GARCIA, HÉCTOR. Ikigai dành cho lứa tuổi thiếu niên : Hành trình tìm kiếm 

một cuộc đời đáng giá / Héctor Garcia, Francesc Miralles ; Ngọc Huyền dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 174tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Thanh thiếu niên; Cuộc sống; Bí quyết thành công 
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Tư vấn thiết thực và hữu ích cho những người bắt đầu tìm kiếm mục đích cuộc đời 

của họ nhất là các bạn trẻ về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm trường học, tình 

bạn, các mối quan hệ lãng mạn và nghề nghiệp tiềm năng 

 VV56342; MT58914; MT58915; MT58916 

46. J.Krishnamurti nói về tình yêu / Từ Hoá Hoàng Lan biên soạn. - Tái bản lần 1. 

- H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 221-222 

TK: Triết học; Tư tưởng triết học; Tình yêu; Krishnamurti Jiddu; 1895-1986; ấn Độ 

Bàn luận về tình yêu và những khía cạnh của tình yêu: Đời sống, tình yêu, và cái 

chết; con đường tình yêu; tình yêu là thực tại 

 VV56684; MT60164; MT60165; MT60166 

47. SUMMER KAT. Khép mi lại và yêu / Summer Kat. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. 

; 20cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Anh 

TK: Tâm lí học; Cảm xúc; Tình yêu 

Gồm những bài viết về tâm lí tình yêu như: Trái tim thật thà; tình thân; những nuối 

tiếc; người lớn cô đơn; tình yêu giản đơn... 

 VV56196; MT58507; MT58508; MT58509 

48. KIM YOOJIN. Khi bạn đang say giấc, ai đó đã đạt được ước mơ / Kim Yoojin 

; Mỹ Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 211tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Ước mơ 

Cuốn sách chỉ cho bạn cách làm thế nào để trở thành một người chăm chỉ dạy sớm 

và tận dụng khoảng "thời gian do bạn làm chủ" để phát triển bản thân, thúc đẩy chính 

mình đạt được ước mơ. 

 VV56453; MT59260; MT59261 

49. LÊ BẢO NGỌC. Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc. - H. : 

Thế giới, 2023. - 290tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Hoàn thiện nhân cách 

Là những câu chuyện đời thật, đi sâu và khai thác nhiều khía cạnh cảm xúc của con 

người. Giúp bạn hiểu rõ hơn những khía cạnh phía sau các nhận định đúng, sai đơn 

thuần của mỗi người. 

 MT59274; MT59275 

50. 23 THÁNG 12. Kiên trì một bước, phía trước thành công / 23 tháng 12. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 171tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Kiên trì; Bí quyết thành công 

Đưa ra những quan điểm về kiên trì, những điều bạn cần biết trước tuổi 20, văn hoá 

nhắn tin, cẩn thận với những thành công tới sớm... giúp bạn có được những trải nghiệm 

và bài học để tiến bước về phía trước có cuộc sống hạnh phúc và thành công 

 VV56693; MT60191; MT60192; MT60193 

51. HÙNG THÁI HÀNH. Kỹ năng ứng xử thông minh / Hùng Thái Hành ; Giang 

Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 286tr. ; 21cm 

TK: Giao tiếp; Tâm lí; Cá nhân; Công việc; Cuộc sống; Kĩ năng; Nghệ thuật giao 

tiếp 
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Gồm các bài viết phân tích kỹ lưỡng, đồng thời định hướng những giải pháp để bạn 

có thể đạt được kỹ năng ứng xử thông minh trong 5 mối quan hệ chính yếu của đời người: 

Mối quan hệ với bản thân, ở nơi làm việc, gia đình, xã giao và mối quan hệ thân mật 

 VV56518; MT59476; MT59477; MT59478 

52. DƯƠNG TƯ VIỄN. Giả vờ là người hướng ngoại = Pretend to be outgoing / 

Dương Tư Viễn ; Vạn Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 276tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết hạnh phúc 

Đưa ra những câu chuyện và lời khuyên như: hướng ngoại cô đơn, chữa lành nội 

tại, tư duy ranh giới, chân tướng mối quan hệ, tái tạo bản thân nhằm giúp bạn thường 

xuyên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng không phải là một sự giả vờ mà là một niềm vui đích 

thực 

 VV56704; MT60240; MT60241; MT60242 

53. PHẠM QUỲNH. Logic học Phật giáo / Phạm Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 

Dân trí, 2023. - 255tr. ; 24cm 

TK: Đạo Phật; Logic học; Triết học 

Nghiên cứu nguồn gốc hình thành và sự phát triển của logic học Phật giáo, nội 

dung cơ bản và giá trị nhận thức của logic học phật giáo 

 VT9313; MT60262; MT60263; MT60264 

54. BENNETT, ELLEN. Luật hấp dẫn tích cực : Khai phá sức mạnh bản thân, 

nuôi dưỡng cảm xúc và cải thiện tinh thần để thu hút thành công trong cuộc sống / 

Ellen Bennett ; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 287tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công 

Chia sẻ hành trình đầy nhiệt huyết và sẵn sàng dấn thân vào những điều chưa biết 

của tác giả, cách cô ấy xây dựng đơn hàng đầu tiên thành công ty trị giá hàng triệu đô la 

như: Bắt đầu trước khi dừng lại, vấp ngã và học hỏi, điều đáng sợ đầu tiên, quyết định và 

hành động... Giúp bạn học được cách làm thế nào để gạt bỏ nỗi lo lắng bên trong sang 

một bên và bắt tay vào hành động 

 VV56708; MT60252; MT60253; MT60254 

55. FRITH - GODBEHERE, RICHARD. Lược sử của nhân loại về cảm xúc : Cách 

chúng ta cảm nhận đã tạo nên thế giới chúng ta biết / Richard Frith - Godbehere ; Phương 

Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 375tr. ; 24cm 

TK: Nhân loại; Cảm xúc 

Dựa trên những kiến thức trong tâm lý học, khoa học thần kinh, triết học, nghệ thuật 

và lịch sử tôn giáo, minh hoạ một cách sinh động cách hiểu và trải nghiệm cảm xúc của 

loài người đã thay đổi như thế nào theo thời gian và niềm tin của chúng ta về cảm giác, 

cùng cảm xúc, từ đó cho thấy cách cảm xúc của chúng ta đã định hình sâu sắc về loài 

người hiện đại cùng thế giới chúng ta đang sống 

 VT9298; MT60064; MT60065 

56. TRẦN PHÁCH HÀM. Lý thuyết trò chơi : Giải mã nhận thức hành vi, thao 

túng tâm trí đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý / Trần Phách Hàm ; Vu Vũ dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 319tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Trò chơi; Lí thuyết 
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Cung cấp các khái niệm, kĩ năng lý thuyết trò chơi. Sự liên kết giữa lý thuyết trò 

chơi và tâm lý học. Giúp đọc thấu hoạt động tâm lý người khác, tránh rơi vào bẫy tâm lý 

trong quá trình giao tiếp, làm chủ trò chơi tâm lý... 

 VV56630; MT59979; MT59980; MT59981 

57. Món quà của sự thất bại / Hưng Hiệp, Hải Vân, Anh Thư.... - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 179tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Đưa ra những quan điểm khác nhau về định khuôn và nhãn dãn, về sự thất bại - 

thành công... giúp bạn học được cách lắng nghe câu chuyện cuộc đời của kẻ khác với tất 

cả sự cởi mở và thân tình 

 VV56692; MT60188; MT60189; MT60190 

58. MCKEOWN, GREG. Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản / Greg McKeown ; Bảo 

Thư dịch. - H. : Công thương, 2023. - 319tr. ; 21cm 

TK: ý chí; Quyết định; Chọn lọc; Cuộc sống 

Trình bày một hệ thống từ tư duy đến hành động của người theo chủ nghĩa tối giản. 

Danshari là một biểu hiện của chủ nghĩa này, đem lại ý nghĩa của sự tối giản, sự tối giản 

trong tư duy, trong lựa chọn, ra quyết định và tối giản thế nào để thành công và hạnh 

phúc 

 VV56596; MT59766; MT59767; MT59768 

59. FROMM, ERICH. Nghệ thuật yêu : Truy vấn về bản chất tình yêu / Erich 

Fromm ; Lê Phương Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 250tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tình yêu 

Phân tích lý thuyết về tình yêu, lý giải tình yêu, hình thái khác nhau của tình yêu dựa 

trên đối tượng của tình yêu như tình yêu đồng loại, tình mẫu tử, lòng tự yêu bản thân, tình 

yêu Thượng đế, tình yêu nhục cảm; đồng thời cũng phân tích hình thái tình yêu giả tạo; 

bàn luận về các tiền đề của nghệ thuật yêu, các phương pháp tiếp cận 

 VV56591; MT59751; MT59752; MT59753 

60. Người cách mạng phải "dĩ công vi thượng" / Trường Giang s.t., tuyển chọn. - 

H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết 

Giới thiệu một số bài viết, nghiên cứu sâu sắc xung quanh về đạo đức cách mạng 

với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của 

cá nhân ra sau 

 VV56544; MT59574; MT59575; MT59576 

61. BOURBEAU, LISE. Nhận diện 5 tổn thương / Lise Bourbeau ; Quế Chi dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 277tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Sức khoẻ tinh thần 

Đưa ra cách nhận diện các tổn thương trong cuộc sống đó là: Bị phủ nhận; bị bỏ 

rơi; nhục nhã; sự phản bội; sự bất công. Từ đó, sẽ giúp bạn đưa ra cách chữa lành tổn 

thương, trở lại là chính mình 

 VV56206; MT58523 

62. JIDDU KRISHNAMURTI. Như ta là : Giải thoát tâm trí khỏi mọi sự quy định 

/ Jiddu Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 174tr. ; 21cm 

TK: Nhân loại; Triết học; Tư tưởng 
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Sách tường thuật tám buổi nói chuyện diễn ra vào năm 1955 của tác giả đã dẫn dắt 

người nghe nhìn thẳng vào sự hỗn loạn, những thói quen và tư tưởng của một trí não bị 

ảnh hưởng bởi mọi sự quy định và khám phá ra rằng đây là gốc rễ của mọi bạo lực và 

đau khổ trên toàn thế giới... 

 VV56378; MT59049; MT59050; MT59051 

63. ĐINH HOÀNG ANH. Những bức thư ôm lấy bạn / Đinh Hoàng Anh. - H. : Dân 

trí, 2023. - 287tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học gia đình; Cha mẹ; Con cái 

Gồm những bức thư nhằm chia sẻ trải nghiệm, tâm tình, hiểu biết của cá nhân tác 

giả về cách người ta nhận ra ánh sáng của yêu thương trong tình cảm thiêng liêng giữa 

cha mẹ và con cái. Từ đó, phá bỏ dần những thành kiến, lầm lẫn, khuôn sáo... nhằm khơi 

nguồn dòng nước tinh khiết của yêu thương 

 VV56519; MT59479; MT59480; MT59481 

64. SƠN ĐÀO. Nó đây rồi - Tư duy đơn giản để sống hạnh phúc / Sơn Đào. - H. : 

Dân trí, 2023. - 312tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công 

Từ những trải nghiệm cuộc sống của bản thân, tác giả chia sẻ 5 nội dung chính để 

xây dựng cuộc sống thảnh thơi và tự do: Lý tưởng, Năng lực, Tài chính, Sức khoẻ và Các 

mối quan hệ xã hội 

 VV56654; MT60074; MT60075; MT60076 

65. Nỗ lực bao nhiêu tự do bấy nhiêu / Thiên Thai biên soạn. - H. : Văn học, 2023. 

- 188tr. ; 24cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Đưa ra các lời khuyên về nỗ lực như: Vì sao càng dè dặt thận trọng, bạn lại càng bị 

coi thường?, chỉ vì bạn không đủ mạnh, phải có một chút góc cạnh, bạn mới trở nên lấp 

lánh, sống trong con mắt của người khác, bạn thực sự không đẹp... giúp con đường mà 

bạn nỗ lực đi là đúng đắn, sự kiên trì của bạn mới thực sự có giá trị để tiến nhanh hơn 

đến đích thành công 

 VT9316; MT60271; MT60272; MT60273 

66. GALLO, CARMINE. Hùng biện kiểu TED 3 = Talk like TED : 9 bí quyết diễn 

thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới / Carmine Gallo ; Tạ Thanh 

Hải dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 363tr. ; 21cm 

TK: Kinh doanh; Nghệ thuật diễn thuyết; Bí quyết thành công 

Chia sẻ 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của các diễn giả thành công nhất 

như thành thục nghệ thuật kể chuyện, tạo ra những khoảnh khắc gây kinh ngạc, quy tắc 

18 phút 

 VV56585; MT59733; MT59734; MT59735 

67. RISO, DON RICHARD. Thuật đọc tâm = The wisdom of the enneagram : 

Enneagram - Cẩm nang giúp nhìn thấu tâm lý đối phương / Don Richard Riso, Russ 

Hudson ; Lê Nguyễn Hà An dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 550tr. ; 

24cm 

TK: Tâm lí cá nhân; Tinh thần; Khí chất 

Cung cấp những thông tin cơ bản để hiểu rõ tính cách của bản thân và cách kiểm 

soát kích thích cùng sự phấn khích của hệ thần kinh; đề cập đến chín kiểu tính cách điển 
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hình; đưa ra những lời khuyên gợi mở phương pháp tư duy tích cực và thực hành tâm linh 

trong cuộc sống nhằm cải thiện vận mệnh 

 VT9286; MT59953; MT59954 

68. RUSSELL, TAMARA. Đường về tỉnh thức = What is mindfulness / Tamara 

Russell ; Nguyễn Duy Khiêm, Thuần Hoá dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 213tr. ; 17cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Thiền định 

Đưa ra những quan điểm về chánh niệm và những lợi ích của việc sống tỉnh thức, 

sống tỉnh thức bắt nguồn từ đâu?, một số cách chính để phát triển chánh niệm... giúp bạn 

khám phá những điều nằm ngoài nhận thức thông thường, sử dụng tối đa tiềm năng của 

tâm trí tạo nên sức mạnh đương đầu với với những khó khăn của cuộc sống 

 VV56702; MT60218; MT60219; MT60220 

69. LITTLE, BRIAN R.. Bạn thật sự là ai? = Who are you, really? : Khám phá 

đáng kinh ngạc về tính cách con người / Brian R.Little ; Trần Hoàng Sơn dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 166tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học cá nhân; Tính cách; Cuộc sống 

Giới thiệu một quan điểm khác biệt về ảnh hưởng của đặc điểm tính cách trong việc 

định hình cuộc sống của con người chúng ta và lý giải tại sao điều này lại quan trọng 

 VV56195; MT58504; MT58505; MT58506 

70. NIETZSCHE, FRIEDRICH. Schopenhauer nhà giáo dục / Friedrich Nietzsche ; 

Mạnh Tường... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 142tr. ; 21cm 

TK: Triết học; Đức; Schopenhauer; 1788-1860; Triết gia; Giáo dục học; Triết học 

cận đại 

Giới thiệu tác phẩm triết học - giáo dục học của nhà triết học Đức Schopenhauer 

 VV56345; MT58923; MT58924; MT58925 

71. SINCERO, JEN. Sống bình thường mà không tầm thường : 27 bài học cho bạn 

một đời sống "chất" / Jen Sincero ; Phùng Quang Hưng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 303tr. 

; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công 

Cung cấp các bài học giúp bạn có một cuộc sống "chất" gồm: Bạn rơi vào tình 

huống này như thế nào?; khai mở sự xuất sắc trong bạn; cách kết nối với nguồn năng 

lượng gốc; cách để vượt qua bản thân; làm sao để toả sáng 

 VV56486; MT59339 

72. CHUNG HUỆ. Sống cảm xúc cũng cần đúng lúc / Chung Huệ ; Hồng Loan 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 268tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Cảm xúc; Cá nhân; Cuộc sống; Bí quyết hạnh phúc 

Các tư vấn giúp bạn điều chỉnh cảm xúc đúng lúc để thành công trong cuộc sống 

gồm: Gạt bỏ trạng thái hành động theo cảm tính; đừng để đến lúc cần hành động theo lý 

trí thì lại làm theo cảm tính; người không nuông chiều bản thân luôn gặp may mắn; đừng 

đánh đồng ham muốn với lý tưởng; đừng lầm lẫn chuyện của người khác thành chuyện 

của mình; đừng dễ dàng để người khác áp đặt suy nghĩ của học lên bạn 

 VV56361; MT58967; MT58968 

73. NAKAYACHI KAZUYA. Tâm lý học rủi ro / Nakayachi Kazuya. - H. : Dân trí, 

2023. - 197tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học; Rủi ro 
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Cung cấp các kiến thức về: Rủi ro và tâm lý học, "Hai hệ thống" quyết định phán 

đoán, "đáng sợ" và "chưa biết", cách thức hoạt động của trực giác - Heuristics, nỗi bất 

an của mỗi cá nhân, xã hội đối mặt với rủi ro. Giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện, khả 

năng phán đoán và đưa ra quyết định sáng suốt trong từng tình huống cụ thể 

 VV56492; MT59353; MT59354; MT59355 

74. DIỆP HỒNG VŨ. Tâm lý học về những chứng quái lạ : Nhận diện hành vi, trị 

liệu tâm lý giúp điều chỉnh các rối loạn nhận thức, cảm xúc và nhân cách / Diệp Hồng Vũ 

; Trương Quế Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 407tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Nhận thức; Cảm xúc; Nhân cách; Cuộc sống; Cá nhân 

Tiết lộ sự thật về các dạng lập dị của tâm lý một cách chi tiết và sinh động, đồng 

thời giới thiệu nhiều phương pháp điều chỉnh hành vi và chữa lành hiệu quả giúp người 

bệnh dũng cảm đối mặt với các dạng lập dị đó, thực hiện tư vấn tâm lý đúng đắn, để thoát 

ra khỏi trạng thái tâm lý mù mịt và đạt được một cuộc sống khoẻ mạnh, tươi đẹp và hạnh 

phúc 

 VV56367; MT58977 

75. ADAMS, MARILEE. Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời : Tư duy bằng cách 

đặt câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn / Marilee Adams ; Quế Hương dịch. - ấn bản lần thứ 

3 có sửa đổi và bổ sung. - H. : Dân trí, 2023. - 240tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu những phương thức, kỹ năng và công cụ giúp thay đổi tư duy một cách 

chủ đích bằng cách đặt các câu hỏi mang tính định hướng tư duy trong cả công việc và 

cuộc sống, giúp bạn xây dựng cách sống, làm việc hiệu quả bằng cách tập trung tìm hiểu 

vấn đề thay vì chỉ trích người khác 

 VV56661; MT60095; MT60096; MT60097 

76. THƯỜNG XUÂN. Thấu suốt những hạt giống kim cương / Thường Xuân. - H. 

: Dân trí, 2023. - 293tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống;  

Trình bày về thấu suốt đời sống nội tâm, hiểu rõ cơ chế tinh thần của chính mình để 

chọn cho mình một lí tưởng sống, một lối sống hạnh phúc, một cách sống phù hợp và an 

lạc 

 VV56664; MT60104; MT60105; MT60106 

77. BURTON, NEEL. Thiên đường và địa ngục : Tâm lý học về 26 loại cảm xúc / 

Neel Burton ; Giang Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 249tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Cảm xúc 

Thảo luận về sự tồn tại của 26 loại cảm xúc trong cuộc sống con người và vai trò 

của cảm xúc trong việc thể hiện nhu cầu của mỗi cá nhân. Giúp kiểm soát bản thân để 

cuộc sống của mình tốt đẹp hơn 

 VV56638; MT60003; MT60004; MT60005 

78. VŨ CHÍ HỒNG. Thoát khỏi bẫy nhân cách / Vũ Chí Hồng ; Phúc Nhi dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 305tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Nhân cách; Cuộc sống; Cá nhân 

Gồm 7 câu chuyện ngụ ngôn tâm lí để giải thích chi tiết về vai trò quan trọng của 

nhân cách, giúp bạn nhận ra những cạm bẫy đang kìm nén sự hoàn thiện nhân cách của 

bạn và thoát khỏi chúng 
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 VV56530; MT59512 

79. SCOTT, S.J.. Tối giản tâm trí : Phương pháp loại bỏ những bề bộn thường nhật 

ra khỏi căn nhà tinh thần của bạn / Scott S.J., Barrie Davenport ; Ngô Thế Vinh dịch. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Công thương, 2023. - 219tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Trình bày những phân tích khoa học, ví dụ thực tiễn về những suy nghĩ tiêu cực, lo 

lắng có thể gây ra với mỗi người, từ đó đưa ra những thói quen, phương pháp để loại bỏ 

những suy nghĩ tiêu cực thông qua các hành động cụ thể như dọn dẹp những suy nghĩ, 

các nghĩa vụ trong cuộc sống, các mối quan hệ và không gian quanh bạn 

 VV56582; MT59724; MT59725; MT59726 

80. TRƯƠNG TÂN QUỐC. Trí tuệ Quỷ Cốc Tử - Nghệ thuật đối nhân xử thế : Bí 

quyết dùng mưu lược trong kinh doanh... / Trương Tân Quốc ; Lệ Quyên dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 231tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Giao tiếp; ứng xử; Nghệ thuật 

Tập hợp những kiến thức tinh hoa về cách suy đoán tâm lý, quan sát thế sự, thủ 

thuật nói chuyện, giải thích đạo lý từ nhiều góc độ, dạy người ta cách ứng xử giữa người 

với người. Qua đó, giúp bạn ứng xử tế nhị và và thấu hiểu người khác để ngày càng thành 

công hơn trong công việc và cuộc sống 

 VV56385; MT59070; MT59071 

81. BURTON, NEEL. Trốn và tìm - Tâm lý học của sự tự huyễn : Nhận biết 40 

chiến lược phòng vệ của cái tôi để đối mặt với con người thật trong ta / Neel Burton ; 

Hoàng Thu Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 271tr. ; 23cm 

TK: Tâm lí học; Bản ngã; Sự tự huyễn; Con người; Cuộc sống 

Cung cấp các kiến thức tâm lý học về sự tự huyễn với hướng tiếp cận từ cơ chế 

phòng vệ cái tôi xoay quanh một hoạt động căn bản gồm: Trừu tượng hoá, chuyển hoá, 

trốn tránh bằng gian lận hoặc ảo tưởng, trốn tránh thông qua con người hoặc thế giới, 

phóng chiếu. Từ đó, giúp chúng ta sử dụng cơ chế phòng vệ tâm lý để bảo vệ bản thân 

trong cuộc sống 

 VV56640; MT60009; MT60010; MT60011 

82. KAISER, SHANNON. Trở về với chính mình : Những bài học tinh thần để có 

được nội tâm vững vàng / Shannon Kaiser ; Minh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

302tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cá nhân; Cuộc sống; Bí quyết thành công; Tinh thần 

Gồm những bài học về cách sống giúp kết nối để tự khám phá bản thân, thực hiện 

những hành động được truyền cảm hứng, từ đó đúc kết ra những bài học tinh thần để 

giúp mọi người tìm kiếm được nội tâm vững vàng 

 VV56202; MT58519 

83. TÔN THUỴ HY. Trưởng thành có ý thức / Tôn Thuỵ Hy ; Tuyết Mai dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 286tr. ; 24cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Trưởng thành; ý thức 

Đưa ra các vấn đề thường gặp trong cuộc sống như: quản lý thời gian; công cụ 

trưởng thành; phá vỡ hoàn cảnh khó khăn; nâng cấp ưu thế; theo đuổi đam mê; lựa chọn 

chính xác giúp bạn vững vàng trong cuộc sống... và phương pháp giải quyết để có được 

thành công 
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 VT9228; MT59465 

84. JAY, MEG. Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn / Meg Jay ; 

Ngọc Bích dịch. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh sửa. - H. : Văn học, 2023. - 266tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tuổi thanh niên 

Định hướng các bạn trẻ lứa tuổi 20 công việc là nền móng cho sự nghiệp; lựa chọn 

mối quan hệ tình cảm, định hướng lựa chọn gia đình cho mình; hiểu được bộ não đang 

nhào nặn bạn thành con người trưởng thành như thế nào cũng như khi cơ thể trong giai 

đoạn tràn trề nhựa sống, đây là quãng thời gian tốt nhất để rèn luyện trí não, thay đổi 

cách suy nghĩ và hành động 

 VV56594; MT59760; MT59761; MT59762 

85. CONNOLLY, JESS. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? / Jess Connolly ; 

Minh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 237tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Ngoại hình; Cá nhân; Hình dáng; Vẻ bề ngoài 

Sách giúp chúng ta có thể trân trọng cơ thể mình bất chấp những khiếm khuyết, gồm 

các nội dung: Cơ thể của bạn không thuộc về thế giới; hồi phục cơ thể trở về mục đích 

ban đầu của nó; cơ thể không phải là một chiếc cúp... 

 VV56343; MT58917; MT58918; MT58919 

86. MORRIS, DESMOND. Vườn thú người / Desmond Morris ; Vương Ngân Hà 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 428tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 415-428 

TK: Tâm lí học so sánh; Tâm lí người; Hành vi 

Sách lí giải nguyên nhân cho những bất ổn xã hội mà chúng ta phải đối mặt, mang 

lại cái nhìn bất ngờ về cuộc sống ngày càng phức tạp của con người như: Bầy đàn và siêu 

bầy đàn; địa vị và siêu địa vị; nội nhóm và ngoại nhóm; ghi dấu ấn và ghi dấu ấn sai... 

 VV56511; MT59410; MT59411; MT59412 

 

 

200 – TÔN GIÁO 

 
87. THÁNH AUGUSTINE. Tự bạch = Confessions / Thánh Augustine ; Garry Wills, 

Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 442tr. ; 24cm 

TK: Thánh Augustine; Giám mục; Nhà thần học; Cuộc đời; Sự nghiệp; Angiêri 

Chiêm nghiệm lại cuộc đời, kiểm điểm những lỗi lầm, gửi gắm những tìm sâu của 

Thánh Augustine về các tầng nghĩa sâu sắc đối với những gì ông nghiệm ra từ Kinh thánh 

về ký ức, về thời gian, về con người, về tình yêu 

 VT9283; MT59947; MT59948 

88. TINH VÂN. Bản hoài Đức Phật - Phật giáo nhân gian / Tinh Vân ; Vạn Lợi... 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 514tr. ; 21cm 

TK: Tôn giáo; Đạo Phật; Đức Phật; Lịch sử 

Trình bày khái quát chung về quá trình truyền bá của Phật giáo trên khắp thế giới 

trong hơn 2000 năm qua, tầm ảnh hưởng của nó đến xã hội và dân chúng ở các quốc gia; 

hành trạng cuộc đời Đức Phật, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc giáo hoá đệ tử, tín chúng, 

xã hội...; nghĩa lý cốt lõi trong giáo pháp của Đức Phật; sự lưu truyền của Phật giáo ở 
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Trung Quốc; thực trạng thúc đẩy phát triển Phật giáo nhân gian trong khoảng trăm năm 

trở lại đây; tổng kết lại và nói rõ tình hình thịnh suy của Phật giáo 

 VV56629; MT59976; MT59977; MT59978 

89. OSHO. Đạo - Con đường không lối / Osho ; Phạm Ngọc Thạch dịch. - Tái bản. 

- H. : Dân trí, 2023. - 262tr. ; 21cm 

TK: Tôn giáo; Giáo lí; Cuộc sống 

Ghi lại bài nói chuyện của Osho về năm câu chuyện ngụ ngôn trong cuốn "Liệt tử", 

qua đó giúp người nghe khám phá sự đối lập thực sự giữa lý trí - phi lý trí, giữa tính 

dương - tính âm, giữa sự tuân thủ luật lệ - sự tự nhiên nhi nhiên và chỉ ra cách áp dụng 

sự uyên nguyên của triết lí tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày 

 VV56663; MT60101; MT60102; MT60103 

90. THÍCH HOẰNG TRÍ. Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời / Thích Hoằng Trí. 

- H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 18cm 

TK: Đạo Phật; Đạo đức; Hiếu kính 

Giới thiệu nền tảng luân lý hiếu kính của Nho gia, Phật gia; những dung hoà và 

xung đột giữa quan điểm đạo hiếu Nho và Phật; ảnh hưởng tư tưởng Nho - Phật đến đạo 

hiếu của người Việt Nam trong đời sống văn hoá dân tộc 

 VV56647; MT60030; MT60031; MT60032 

91. DYER, CHARLES H.. Kinh thánh nói gì về tương lai / Charles H.Dyer ; Minh 

Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 177tr. ; 20cm 

TK: Kinh thánh; Tiên tri 

Sách trả lời cho 30 câu hỏi quan trọng về lời tiên tri trong Kinh Thánh và mối quan 

hệ giữa nó với các sự kiện ngày nay 

 VV56641; MT60012; MT60013; MT60014 

92. POMNYUN. Làm sao học hết được nhân sinh : Chiêm nghiệm cuộc đời, học 

cách sống thảnh thơi cùng thiền sư Pomnyun / Pomnyun ; Vương Thuý Quỳnh Anh 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 290tr. ; 21cm 

TK: Đạo Phật; Thiền; Giáo lí 

Gồm những bài giảng của thiền sư Pomnyun gửi đến các bạn lời giải đáp vừa ân 

cần lại vừa thực tế cho câu hỏi "mình có đang sống tốt không?" mà ai cũng từng ít nhất 

một lần trăn trở trong đời giúp vỗ về tâm hồn và thức tỉnh tâm trí của mỗi người 

 VV56510; MT59395; MT59396; MT59397 

93. ARMSTRONG, KAREN. Lịch sử thượng đế : Hành trình 4000 năm Do Thái 

giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo / Karen Armstrong ; Nhóm Nguyễn Minh Quang dịch, 

Nguyễn Chí Hoan h.đ.. - H. : Lao động, 2023. - 646tr. ; 24cm 

TK: Tôn giáo; Chúa trời; Lịch sử 

Nghiên cứu hành trình lịch sử tôn giáo tại nhiều nền văn hoá khác nhau; lịch sử quá 

trình nam giới và phụ nữ nhận thức và trải nghiệm liên quan tới Chúa Trời từ thời Tổ phụ 

Anraham cho tới hiện tại; tập trung vào những điểm tương đồng của các tôn giáo lớn đều 

sử dụng lễ nghi, nghi thức bí truyền, kịch, múa, trầm tư mặc tưởng để giúp con người 

vượt qua bể trầm luân cũng như tầm quan trọng trong nhiều khía cạnh của lòng trắc ẩn 

 VT9276; MT59935 

94. Lối vào tâm hồn / Vạn Lợi Quán Như sưu tầm và biên dịch. - H. : Dân trí, 2023. 

- 265tr. ; 21cm 
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TK: Tôn giáo; Đạo Phật; Giáo lí; Cuộc sống 

Tổng hợp 100 đoạn văn ngắn gắn với những giáo lí căn bản của Đạo Phật trong 

cuộc sống, thể hiện suy nghĩ, tâm trạng biến chuyển đa dạng của con người trong cuộc 

đời, đồng thời cũng thể hiện sự tiếp nhận, giải quyết mỗi khi sự việc xảy đến một cách nhẹ 

nhàng 

 VV56634; MT59991; MT59992; MT59993 

95. RUIZ, DON MIGUEL. Bốn thoả ước = The four agreements : Bí quyết sống tự 

do, bình an, hạnh phúc giữa thế giới bất định / Don Miguel Ruiz, Janet Mills ; Nguyễn Phi 

Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2023. - 189tr. ; 19cm 

TK: Tôn giáo; Cuộc sống; ứng xử; Triết lí Toltec 

Dựa trên những lời dạy và triết lý của người Toltec, tác giả đưa ra một bộ quy tắc 

ứng xử mạnh mẽ đó là: sử dụng ngôn ngữ tích cực, không cho phép bản thân bị ảnh 

hưởng, đừng bao giờ đưa ra giả định và luôn cố gắng hết sức giúp chuyển hoá cuộc sống 

của chúng ta sang một trải nghiệm mới về tự do, bình an và hạnh phúc 

 VV56694; MT60194; MT60195; MT60196 

96. BOWKER, JOHN. Khám phá và lý giải các tôn giáo trên thế giới = World 

religions / John Bowker ; Dương Nguyễn Phương Uyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 351tr. 

; 24cm 

TK: Tôn giáo; Thế giới 

Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới và những giáo lý quan trọng nhất thông qua 

kinh điển, tạo tác, tranh thờ và kiến trúc thờ phụng. Khám phá nguồn gốc của các dòng 

thờ cúng khác nhau và các nguyên lý tôn giáo chính, đồng thời xem xét những điểm tương 

đồng và khác biệt của các tín ngưỡng cổ xưa và hiện đại 

 VT9304 

97. BATTERSON, MARK. Sống hết mình mỗi ngày : 7 thói quen giúp bạn hạnh 

phúc và thành công / Mark Batterson ; Thanh Nguyệt dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 333tr. ; 

21cm 

TK: Đạo Thiên chúa; Đời sống 

Chia sẻ 7 thói quen giúp mỗi chúng ta trở nên hạnh phúc và thành công dựa trên 

những chỉ dẫn của Thiên chúa 

 VV56503; MT59386; MT59387; MT59388 

98. LINDEBLAD, BJORN NATTHIKO. Tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười sống an 

nhiên / Bjorn Natthiko Lindeblad, Caroline Bankler, Navid Modiri ; Phi Yến dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 254tr. ; 21cm 

TK: Đạo Phật; Giáo lí; Cuộc sống; Trải nghiệm 

Chia sẻ những lời khuyên thông tuệ về cách đối diện với cảm giác, hoài nghi, sự vô 

định giúp bạn gắn kết những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân theo cách khiến cuộc sống 

của bạn trở nên thú vị hơn, tự do hơn, tươi sáng hơn, minh bạch hơn và thông tuệ hơn  

 VV56653; MT60071; MT60072; MT60073 

99. SAYADAW U TEJANIYA. Thư giãn và nhận biết : Pháp thiền chánh niệm cho 

tâm sáng tỏ, tự tin và trí tuệ / Sayadaw U Tejaniya ; Doug McGill biên tập, giới thiệu ; 

Mưa dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 181tr. ; 19cm 

TK: Đạo Phật; Thiền 
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Gồm các phương pháp thiền giúp cho tâm sáng tỏ, trở nên tự tin và trí tuệ gồm: Thư 

giãn, thiền trong mọi lúc, duy trì nhận biết, giữ sự hứng thú... 

 VV56364; MT58973; MT58974 

100. OSHO. Từ bi : Trên cả trắc ẩn và yêu thương / Osho ; Hồ Thị Việt Hà dịch. - 

Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 221tr. ; 21cm 

TK: Đạo Phật; Cuộc sống; Tu hành 

Gồm những giáo lý và diễn giảng về sự trắc ẩn, lòng yêu thương, đồng thời chỉ bày 

cách thức để thực hành từ bi giúp chữa lành mọi vết thương trong cuộc sống 

 VV56517; MT59473; MT59474; MT59475 

101. GIÁC MINH LUẬT. Vẻ đẹp của sự cô đơn / Giác Minh Luật. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 218tr. ; 19cm 

TK: Đạo Phật; Cuộc sống; Bài viết 

Những câu chuyện đời thường vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày qua cái 

nhìn của người tu hành 

 VV56689; MT60179; MT60180; MT60181 

102. TRẦN ĐỨC. Xá lợi toàn thân - Bài pháp vô ngôn / Trần Đức. - H. : Dân trí, 

2023. - 114tr. ; 19cm 

Phụ lục: tr. 99-112 

TK: Đạo Phật; Chùa Đậu; Hà Nội; Lịch sử; Thiền sư 

Giới thiệu lịch sử Chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội và chân dung hai vị thiền sư 

cùng xá lợi toàn thân ở chùa là: Thiền sư Đạo Chân - Thế danh Vũ Khắc Minh và Thiền 

sư Đạo Tâm - Thế danh Vũ Khắc Trường 

 VV56642; MT60015; MT60016; MT60017 

 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

103. GREGORY, JOHN MILTON. 7 định luật giảng dạy = 7 laws of teaching : 

Kinh điển dành cho giáo viên trên khắp thế giới hơn 1 thế kỷ / John Milton Gregory ; Huệ 

Anh... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 143tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Giảng dạy; Định luật 

Cung cấp 7 nguyên tắc giảng dạy gồm: Định luật về giảng dạy, định luật về giáo 

viên, về học viên, về ngôn ngữ, bài học, quy trình giảng dạy và quy trình học tập 

 VV56186; MT58479; MT58480; MT58481 

104. GREGORY, JOHN MILTON. 7 định luật giảng dạy = 7 laws of teaching : 

Kinh điển dành cho giáo viên trên khắp thế giới hơn 1 thế kỷ / John Milton Gregory ; Huệ 

Anh... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 143tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Giảng dạy; Định luật; Phương pháp giảng dạy 

Đưa ra quan điểm rõ ràng và đơn giản về những yếu tố quan trọng chi phối nghệ 

thuật giảng dạy qua các định luật: Định luật về giảng dạy, giáo viên, học viên, ngôn ngữ, 

bài học, quy trình giảng dạy, quy trình học tập, định luật về ôn tập và áp dụng 

 VV56686; MT60170; MT60171; MT60172 

105. Ai rồi cũng qua hướng nghiệp : Hành trang trên đường mới / Đỗ Mạnh Hùng 

chủ biên. - H. : Dân trí, 2023. - 204tr. ; 21cm 
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TK: Giáo dục; Giáo dục hướng nghiệp; Nghề nghiệp 

Gồm những bí quyết, chia sẻ từ thực tế của CEO NovaEdu trên con đường khởi 

nghiệp, đưa ra định hướng cho những người đang mông lung trước ngã rẽ quan trọng, 

khám phá bản thân, định vị lại giá trị bản thân, giúp bạn trẻ tự tin lựa chọn hướng đi 

đúng đắn trong tương lai 

 VV56522; MT59488; MT59489; MT59490 

106. Bác nhắc nhở về "danh" và "lợi" / Trường Giang s.t., tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Danh lợi; Lợi ích; Đảng viên; Cán bộ; Bài viết 

Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu về những vấn đề có tính nguyên tắc trong nhận 

thức và hành động cán bộ, đảng viên: bài học không màng danh lợi của Bác Hồ, cán bộ, 

đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phòng 

và chống bệnh thành tích, háo danh; nhận diện căn bệnh tham lam, kiêu ngạo, hiếu 

danh... 

 VV56543; MT59571; MT59572; MT59573 

107. Bài trừ phong tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số / Nguyễn Tuệ Minh biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2023. - 

83tr. ; 20cm 

TK: Hôn nhân; Gia đình; Bài trừ; Hủ tục; Dân tộc thiểu số; Việt Nam 

Đề cập một số vấn đề chung về hôn nhân, gia đình theo quy định của pháp luật; đưa 

ra một số phong tục, tập quán lạc hậu còn tồn tại trong hôn nhân và gia đình ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; phân tích nguyên nhân, ảnh hưởng của những tập tục lạc hậu này 

đối với cá nhân, gia đình và xã hội; gợi ý một số biện pháp bài trừ những tập tục lạc hậu 

này 

 VV56682; MT60158; MT60159; MT60160 

108. BRZEZINSKI, ZBIGNIEW. Bàn cờ lớn : Vị thế đứng đầu và những đòi hỏi địa 

chiến lược đối với Hoa Kỳ / Zbigniew Brzezinski ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 358tr. ; 21cm 

TK: Quan hệ ngoại giao; Chính trị; Mĩ 

Phân tích đánh giá tình hình thế giới và tại một số vùng quốc gia sau Liên Xô sụp 

đổ, về sự phân bố địa bàn chính trị thế giới, đặc biệt là quan hệ á - Âu, đồng thời đề cao 

vai trò lãnh đạo của Mỹ trong hiện tại và tương lai 

 VV56620; MT59834; MT59835 

109. MONTESQUIEU. Bàn về tinh thần pháp luật / Montesquieu ; Hoàng Thanh 

Đạm dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 434tr. ; 21cm 

TK: Chính trị học; Pháp luật 

Trình bày những nguyên nhân quyết định nền pháp lý cho mỗi quốc gia; định nghĩa 

ba loại chính thể gồm dân chủ, quân chủ, độc tài và nguyên tắc của mỗi chính thể; trình 

bày sự phù hợp cần thiết giữa luật lệ và chế độ cai trị của một nước cũng như quan hệ 

giữa các luật lệ với nhau; phân tích sự tự do chính trị và định nghĩa tam quyền phân lập; 

kèm phụ lục lược dịch một số tác phẩm khác của tác giả 

 VV56617; MT59828; MT59829 
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110. Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích / Võ Quế, Hà Anh biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 95tr. ; 

20cm 

Thư mục: tr. 94 

TK: Bảo vệ môi trường; Du lịch 

Trình bày tác động của hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích đối với môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo 

vệ và phát huy giá trị di tích 

 VV56683; MT60161; MT60162; MT60163 

111. MICHAUD, YVES. Biết tuốt về triết : Trò chuyện giữa triết gia và bạn trẻ về 

những vấn đề triết học căn bản / Yves Michaud ; Văn Thị Hường dịch ; Manu Boisteau 

minh họa. - H. : Dân trí, 2023. - 283tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục; Triết học; Triết gia 

Đưa ra 32 câu hỏi tương ứng với ba mươi hai cuộc đối thoại giữa triết gia Yves 

Michaud và các bạn trẻ ở độ tuổi từ 11 đến 14 như: Sự thật là gì?, công bằng là gì? Tiền 

có tạo nên hạnh phúc không?... sẽ dẫn dắt bạn làm quen với những chủ đề triết học nhẹ 

nhàng để mở ra một cách tư duy mới - tư duy triết học - để biết cách xử trí trước những 

thông tin tràn lan, kích thích trí tưởng tượng và mở cánh cửa đến với tri thức về vạn vật 

 VT9308; MT60233; MT60234; MT60235 

112. Biểu tượng văn hoá của người Việt / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 

2023. - 211tr. ; 21cm 

TK: Văn hoá; Việt Nam; Biểu tượng 

Giới thiệu những biểu tượng đặc sắc trong văn hoá làng quê; biểu tượng văn hoá 

trên trống đồng Đông Sơn, cồng chiêng Tây Nguyên hay các biểu tượng về linh vật trong 

tâm thức người Việt; sắc màu văn hoá trong trang phục của các dân tộc hay trong một số 

phong tục tập quán của các dân tộc anh em 

 VV56685; MT60167; MT60168; MT60169 

113. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận các cấp : Hỏi - đáp / 

Chí Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 105-145 

TK: Dân vận; Công tác dân vận; Tài liệu bồi dưỡng; Sách hỏi đáp 

Trình bày dưới dạng hỏi đáp về các chủ trương, quy định của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận, phát huy dân chủ, góp phần giúp đội 

ngũ cán bộ chuyên trách thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Giới thiệu một số 

bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân vận các cấp rèn luyện, trau dồi kỹ năng công tác 

 VV56539; MT59559; MT59560; MT59561 

114. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng : Hỏi đáp 

/ Chí Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 19cm 

TK: Công tác Đảng; Công tác tư tưởng; Tài liậu bồi dưỡng; Sách hỏi đáp 

Giải đáp về các quy định của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, về chính trị tư 

tưởng, góp phần giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách thuận lợi trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ; đồng thời giới thiệu một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tuyên 
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truyền giúp đội ngũ làm công tác tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên rèn luyện, trau dồi kỹ năng công tác 

 VV56550; MT59592; MT59593; MT59594 

115. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Dân sự. - H. : Thanh niên, 

2023. - 304tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Dân sự; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 27 chương, 689 điều 

đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ 

luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 

 TC3297; MT59676; MT59677; MT59678 

116. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Dân trí, 2023. - 519tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Hình sự; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Luật hình sự 

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 12/2017/QH14 

ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình 

sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 

 TC3294; MT59667; MT59668; MT59669 

117. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng dân sự. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 415tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Tố tụng dân sự; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: Bộ luật Lao động 

số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình số 13/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2023 

 TC3296; MT59673; MT59674; MT59675 

118. TRẦN TUYẾT NHUNG. Các thành tố gia đình : Giới tính, chính quyền và 

xã hội ở Việt Nam thời kỳ cận đại, 1463-1778 / Trần Tuyết Nhung ; Đặng Thị Thanh 

Dung dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 353tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Famillial properties: Gender, state, and society in early modern 

Vietnam 1463-1778 

TK: Xã hội học; Gia đình; Giới; 1463-1778; Việt Nam 

Trình bày về hệ thống giới tính; những người vợ hiền, những người mẹ dưỡng dục 

con cái và những đứa con hiếu thảo; thân xác phụ nữ, các hoạt động quan hệ tình dục; 

quyền thừa kế, quyền kế vị và quyền tự chủ trong chế độ tài sản; tục mua hậu; tầm nhìn 

trong tương lai và những công trình của quá khứ 

 VT9273; MT59929; MT59930 

119. Cẩm nang công tác quản lý và tổ chức lễ hội quản lý, thu chi tài chính cho 

công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội / Tăng 

Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 340tr. ; 27cm 
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TK: Lễ hội; Công tác quản lí; Tổ chức lễ hội; Tài chính; Tiền công đức; Hoạt động 

lễ hội; Cẩm nang 

Tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích 

và hoạt động lễ hội. Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Một số văn bản quản lý nhà nước 

về văn hóa, lễ hội... 

 TC3288 

120. ARISTOTLE. Chính trị luận / Aristotle ; Nông Duy Trường dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 438tr. ; 21cm 

TK: Chính trị; Lí luận 

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về nhà nước, chính quyền, chính trị, tự do, công 

bằng, tài sản, quyền, luật và việc thực thi luật pháp của các cơ quan thẩm quyền... 

 VV56607; MT59799; MT59800; MT59801 

121. THÁI KIM LAN. Cõi đi về : ấn phẩm kỉ niệm 30 năm Tia sáng / Thái Kim Lan. 

- H. : Lao động, 2023. - 371tr. ; 24cm + ảnh màu 

TK: Xã hội học; Bài viết 

Tổng hợp một số bài viết của tác giả đã đăng trên tạp chí Tia Sáng về các chủ đề 

văn hoá, cảm nhận về các tác giả và tác phẩm yêu thích, thiên nhiên và con người, cuộc 

hành đạo nếp sống Huế... 

 VT9247; MT59855; MT59856; MT59857 

122. Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia / 

Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 400tr. ; 27cm 

TK: Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Chương trình mục tiêu; Cơ chế quản lí 

Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,giảm nghèo bền vững, xây 

dựng nông thôn mới. Quản lý và sử dụng kinh phí thưc hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia 

 TC3290 

123. HAMADA KAZUYUKI. Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới 

năm 2030 / Hamada Kazuyuki ; Võ Vương Ngọc Chân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

277tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế thế giới; Dự báo 

Dự báo của tác giả về sự phát triển kinh tế thế giới năm 2030 của 7 quốc gia và liên 

minh mà ông cho rằng sẽ có mặt trong bản đồ cường quốc như: Triều Tiên, Việt Nam, 

Indonesia, Israel, Iran, Oman và Liên minh Châu Phi; vị thế của Mỹ, Trung Quốc trong 

thời đại mới; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung... 

 VV56579; MT59715; MT59716; MT59717 

124. LETTA CHE. Du học nghề nước Đức : Hành trình chinh phục tấm thị thực 

quyền lực bậc nhất châu Âu / Letta Che. - H. : Dân trí, 2023. - 233tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Du học; Đức 

Tác giả đưa đến những thông tin đúng nhất qua quãng thời gian năm năm gắn bó 

với công việc cung ứng nguồn nhân lực về du học nghề ở Đức, để qua đó các bạn có thể 

hình dung được rõ nét con đường phía trước mà mình dự định lựa chọn 
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 VV56379; MT59052; MT59053; MT59054 

125. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng / Chí Trung sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác tư tưởng; Sách chuyên khảo; Bảo vệ 

Tập hợp các bài viết tập trung vào nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai 

trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa ra những giải pháp bảo vệ và giữ 

vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 

 VV56569; MT59649; MT59650; MT59651 

126. Đẩy lùi nguy cơ "chệch hướng" / Chí Trung sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 195tr. ; 19cm 

TK: Chính trị; Việt Nam; Chế độ; Chính quyền 

Tập hợp những bài viết, nghiên cứu về mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội của nước ra sẽ góp phần củng cố, bồi đắp nhận thức, niềm tin của 

cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với chế độ xã hội chủ nghĩa 

 VV56567; MT59643; MT59644; MT59645 

127. GOODWIN, MICHAEL. Economix - Các nền kinh tế vận hành (và không 

vận hành) thế nào, và tại sao? / Michael Goodwin ; Phan Linh Lan dịch ; Dan E. Burr 

minh hoạ. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 306tr. ; 26cm 

TK: Kinh tế học; Sách tranh 

Phân tích lịch sử kinh tế học toàn cầu kể từ khi nền kinh tế hàng hóa ra đời; cung 

cấp những khái niệm kinh tế cơ bản cùng những học thuyết kinh tế lớn còn ảnh hưởng tới 

ngày nay qua tư tưởng của các nhà kinh tế học lớn như Adam Smith, John Keynes... đều 

được thể hiện bằng tranh vẽ sống động và dễ hiểu 

 VT9154; MT58574 

128. BARRETT, CLAER. Gác lại âu lo tự do tài chính : 7 tips giúp bạn trả lời câu 

hỏi : "Tiền của mình đã đi đâu hết?" / Claer Barrett ; Nguyễn Thị Phương dịch. - H. : 

Công thương, 2023. - 255tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: What they don't teach you about money 

TK: Tài chính cá nhân 

Chia sẻ 7 thói quen có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn, 

không còn quá áp lực với các vấn đề liên quan đến tiền bạc: Hãy lý trí, đừng cảm tính; 

đưa ra những quyết định sáng suốt về tiền bạc; phân tách và tự động hoá; đặt mục tiêu; 

hãy tò mò; xây dựng kế hoạch tài chính của riêng bạn; dành thời gian để nói về tiền bạc 

 VT9254; MT59876; MT59877; MT59878 

129. NGUYỄN TỬ SIÊU. Gia lễ chỉ nam : Gồm có tang lễ, thọ lễ, khấn, giỗ tết, 

quan chế, câu đố... / Nguyễn Tử Siêu ; Thường Sơn, Lương Sĩ Hạnh hợp soạn. - In theo 

bản in lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 214tr. ; 21cm 

TK: Phong tục; Gia lễ; Việt Nam 

Giới thiệu tổng quan về các nghi tiết chế lễ của cổ nhân: Lễ cáo thiên, quan chế, 

nghi tiết tế thọ, hôn lễ, các văn tế thuộc về việc tang... 

 VV56523; MT59491; MT59492; MT59493 

130. YUKIHIRO MURASE. Giáo dục giới tính theo cách người Nhật : Phương 

pháp giáo dục giới tính giúp trẻ bảo vệ bản thân và phát triển toàn diện / Yukihiro 

Murase, Mami Fukuchi ; Bo Virgo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 215tr. ; 24cm 
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TK: Giáo dục; Tiểu học; Giới tính; Nhật Bản 

Đưa ra cách giải thích và phương pháp dạy trẻ về giáo dục giới tính. Giúp các bậc 

phụ huynh hiểu về tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính và giúp con bảo vệ bản 

thân khỏi những vấn đề nhạy cảm ở giai đoạn dậy thì hay tránh được những thông tin xấu 

trên internet... 

 VT9309; MT60236; MT60237 

131. PHAN THANH DŨNG. Giao tiếp tốt để thành công : 4 bí mật giúp bạn lột xác 

trở thành người tự tin, thuyết trình hay, giao tiếp tốt / Phan Thanh Dũng. - H. : Dân trí, 

2023. - 240tr. ; 20cm 

TK: Giao tiếp; Xã hội; Thành công 

Hướng dẫn các phương pháp giúp bạn trở thành người tự tin, thuyết trình hay, giao 

tiếp tốt gồm: Bí quyết đọc cuốn sách này hiệu quả với 5 cái cốc; những đứa trẻ bé thơ và 

nụ cười của ước mơ lớn; 5 bước đơn giản để đạt được mọi ước mơ; 5 lợi ích quý hơn 

vàng mà bạn nhận được từ việc giao tiếp tốt; tư duy khác biệt của một người giao tiếp tốt 

mà người giao tiếp kém chưa biết... 

 VV56369; MT58979 

132. Giáo trình tin học ứng dụng / Trần Minh Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, 

Trần Thanh Thuỷ. - H. : Dân trí, 2023. - 280tr. ; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn 

TK: Kinh tế; Tin học; Giáo trình; Tin học ứng dụng 

Cung cấp những kiến thức nâng cao để ứng dụng tin học vào nghiên cứu, xử lý, 

phân tích dữ liệu đối với các bài toán quản lý trong lĩnh vực kinh tế 

 VT9176; MT58984; MT58985; MT58986 

133. 217 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và các nghị 

quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự và hành 

chính / Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 391tr. ; 28cm 

TK: Toà án nhân dân; Nghiệp vụ xét xử; Vụ án dân sự; Hành chính; Hội đồng thẩm 

phán; Nghị quyết; Hình sự; Hỏi đáp 

Trình bày 217 câu giải đáp về nghiệp vụ xét xử vụ án dân sự, hành chính và các 

nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự - dân sự - hành 

chính và giới thiệu pháp lệnh Thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính tại Tòa án năm 2023, pháp lệnh Trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết 

định việc đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc 

 TC3287 

134. Hiểu đúng ngành - Chọn đúng nghề: Ngành Kinh tế - Luật - Tài chính - 

Ngân hàng / Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương, Phương Loan.... - H. : Dân trí, 2023. - 

196tr. ; 24cm 

TK: Nghề nghiệp; Kinh tế; Luật; Tài chính; Ngân hàng 

Giúp các en học sinh hiểu về nghề nghiệp trong ngành kế toán, luật, tài chính, ngân 

hàng để đưa ra lựa chọn phù hợp với trường học mình mong muốn 

 VT9299; MT60066; MT60067 
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135. Hiểu đúng ngành - Chọn đúng nghề: Ngành Ngôn ngữ - Truyền thông - 

Thiết kế - Nghệ thuật / Nguyễn Quý Tiến, Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương.... - H. : 

Dân trí, 2023. - 203tr. ; 24cm 

TK: Nghề nghiệp; Ngôn ngữ; Truyền thông; Thiết kế nghệ thuật 

Giúp các en học sinh hiểu về nghề nghiệp trong ngành ngôn ngữ, truyền thông, thiết 

kế nghệ thuật để đưa ra lựa chọn phù hợp với trường học mình mong muốn 

 VT9294; MT60054; MT60055; MT60056 

136. HOLT, JOHN. Học mọi lúc : Sách kinh điển về sự phát triển ở trẻ em / John 

Holt ; Lan Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 235tr. ; 19cm 

TK: Giáo dục; Học sinh 

Trình bày ý tưởng rằng việc học không chỉ giới hạn trong môi trường giáo dục 

chính thức mà là một quá trình tự nhiên và liên tục diễn ra trong suốt cuộc đời. Đồng 

thời, đưa ra phương pháp học tập hiệu quả dành cho học sinh... 

 VV56508; MT59401; MT59402; MT59403 

137. Hướng dẫn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng quy định chi tiết đăng tải thông 

tin đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và giải đáp vướng mắc trong quá 

trình đấu thầu mới nhất / Nguyễn Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 383tr. ; 

28cm 

TK: Pháp luật; Luật Đấu thầu; Đấu thầu; Nghiệp vụ; Đấu thầu qua mạng; Văn bản; 

Qui định; Việt Nam 

Giới thiệu văn bản quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn 

nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Giải đáp vướng mắc cơ bản 

về đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xử lý các tình huống về cung cấp, đăng tải 

thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia... 

 TC3285 

138. Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ 

nguồn ngân sách nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

công lập / Tường Vy hệ thống. - H. : Tài chính, 2023. - 391tr. ; 28cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Ngân sách nhà nước; Cơ quan hành chính sự 

nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập; Văn bản pháp qui 

Giới thiệu các nghị định, thông tư, nghị quyết, quyết định về quy định cơ chế tự chủ 

tài chính và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự 

nghiệp; hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức 

hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toá; hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý 

các khoản nợ, tài sản và chính sách tinh giản biên chế; quy định về thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; quy định mới về quản lý tài chính trong các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp 

 TC3304 

139. Hướng dẫn thi hành luật Đất đai quy định điều kiện, tiêu chí cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất / Hải Lý, Việt Trinh hệ thống. - H. : Lao động, 2023. - 511tr. ; 28cm 

TK: Pháp luật; Luật Đất đai; Văn bản hướng dẫn; Việt Nam 
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Giới thiệu luật Đất đai. Quy định chi tiết thi hành luật Đất đai. Quy định về thu tiền 

sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất. Quy định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các quy định mới có liên quan về đất đai... 

 TC3302 

140. Hướng dẫn tra cứu các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu, 

mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Vũ Thu Phương hệ thống. 

- H. : Lao động, 2023. - 383tr. ; 28cm 

TK: Pháp luật; Luật Đấu thầu; Nghiệp vụ đấu thầu; Mua sắm hàng hóa; Hệ thống 

mạng; Đấu thầu; Việt Nam 

Giới thiệu luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành. Giải đáp vướng mắc cơ 

bản về đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Xử lý các tình huống về cung cấp, đăng 

tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Văn bản quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu 

tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

 TC3289 

141. CHUNG JU YUNG. Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách : Tự 

truyện Chung Ju Yung - Người sáng lập tập đoàn Huyndai / Chung Ju Yung ; Phạm Hồng 

Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 527tr. ; 21cm 

TK: Doanh nghiệp; Doanh nhân; Tiểu sử; Cuộc đời; Chung Ju Yung; Tự truyện 

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chung Ju Yung - người sáng lập, cố chủ 

tịch tập đoàn Huyndai với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân, 

từ hai bàn tay trắng đã trở thành một trong những doanh dân nổi tiếng nhất trong lịch sử 

các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Châu á... 

 VV56198; MT58513; MT58514; MT58515 

142. FUKUZAWA YUKICHI. Khuyến học / Fukuzawa Yukichi ; Nguyễn Phong 

Giang dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 297tr. ; 21cm 

TK: Khuyến học; Nhật Bản 

Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn về sự 

bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... Xây dựng một nền học vấn 

của người Nhật dưới thời Minh Trị 

 VV56580; MT59718; MT59719; MT59720 

143. Lập kế hoạch dòng tiền thông minh : Phương pháp đầu tư cá nhân hiệu 

quả để tự do tài chính... / Futoshi Fujikawa chủ biên ; Đoàn Ly dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 258tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Tài chính; Cá nhân; Quản lí; Đầu tư 

Giới thiệu các phương thức hoạt động về tiền tệ, đầu tư trái phiếu, uỷ thác đầu tư, 

cổ phiếu và ngoại tệ giúp quản lý tài chính cá nhân và đầu tư cá nhân hiệu quả nhằm đạt 

tới mục tiêu tự do tài chính 

 VV56373; MT59034; MT59035; MT59036 

144. WEIDHAAS, PETER. Lịch sử Hội sách Frankfurt / Peter Weidhaas ; An 

Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 298tr. ; 24cm 

TK: Hội sách Frankfurt; Lịch sử 
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Giới thiệu về Hội sách Frankfurt thuở ban đầu (1454-1764) từ thời Trung cổ cho tới 

thời Kháng cách và thời đại của Lý tính, kỷ nguyên thống trị của Leipig (1754-1861), Hội 

sách Frankfurt của thế kỷ XX 

 VT9270; MT59923; MT59924 

145. PHÙNG VĂN KHAI. Lời Bác sáng mãi những chiến công / Phùng Văn Khai, 

Phương Văn, Sơn Quỳnh. - H. : Lao động, 2023. - 221tr. ; 21cm 

TK: Quân đội; Việt Nam; Bài viết; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Điển hình tiên tiến 

Các bài viết về: Hành trình trưởng thành của bộ đội Đặc công; bộ đội Tăng Thiết 

giáp - hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành ; bộ đội Thông tin liên lạc - những 

chặng đường vẻ vang; lời Bác sáng mãi những chiến công 

 VV56247; MT58654; MT58655; MT58656 

146. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 

: Đã được Quốc hội khoá XV, thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023. - H. : Hồng Đức, 

2023. - 395tr. ; 27cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Khám bệnh chữa bệnh; Văn bản pháp luật 

Trình bày những quy định chung và quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm tại 

bệnh viện; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; tra cứu các quy định về đấu 

thầu thuốc và dược lược; biện pháp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế 

 TC3283 

147. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo : Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022 / 

Phương Linh tổng hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 127tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Luật Khiếu nại, luật Tố cáo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 9 

chương, 67 điều đã được Quốc hội thông qua. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2019 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2022 

 TC3300; MT59685; MT59686; MT59687 

148. Luật Nhà ở : Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022 / Phương Linh tổng 

hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 175tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Nhà ở; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Luật Nhà ở của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 13 chương, 183 

điều đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. Luật này có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 

2022 

 TC3299; MT59682; MT59683; MT59684 

149. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống Bạo lực gia 

đình : Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. - H. : Hồng Đức, 2023. - 398tr. ; 27cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Phòng chống bạo lực gia đình 

Trình bày những quy định chung và quy định chi tiết Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; những điều cần biết hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, thừa kế, di chúc, bảo vệ 

trẻ em, hoà giải ở cơ sở; tiêu chí ứng xử trong gia đình; hệ thống các quy phạm pháp luật 

quy định về phòng, chống bạo lực gia đình 

 TC3282 
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150. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật phòng, chống nhiễm vi - rút 

gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sửa đổi). - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 139tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Phòng chống; HIV; AIDS; Văn bản pháp luật; Suy giảm miễn dịch; 

Việt Nam; Luật phòng, chống nhiễm vi - rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS)  

Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi - 

rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV - AIDS). Và trình bày 

một số nghị định hướng dẫn thi hành  

 TC3293; MT59664; MT59665; MT59666 

151. VIỆT NAM (CHXHCN). Quốc hội. Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi, bổ 

sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2023. - 143tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền; Văn bản pháp luật 

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi, bổ sung) gồm 4 chương, 66 điều được Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 

tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 và giới thiệu 

lệnh công bố luật của Chủ tịch nước cùng một số nghị quyết, quyết định của Chính phủ 

 TC3291; MT59330; MT59331; MT59332 

152. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật Thống kê. - H. : Hồng Đức, 

2023. - 131tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Thống kê; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Chỉ tiêu; Tkống kê 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 

của luật Thống kê (luật số 01/2021/QH15) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2021 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật này đã sửa đổi khoản 6 điều 17, điểm d 

khoản 2 điều 48 và thay thế Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo 

luật Thống kê số 89/2015/QH13 

 TC3295; MT59670; MT59671; MT59672 

153. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thanh tra (sửa đổi, bổ sung) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Thanh tra; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Luật Thanh tra của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ 

sung gồm 8 chương, 118 điều đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 

tháng 11 năm 2022. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và có một 

số văn bản hướng dẫn thi hành 

 TC3301; MT59688; MT59689; MT59690 

154. Luật Thanh tra - Luật Phòng, chống tham nhũng - Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở - Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Nguyễn Phương hệ thống. - 

H. : Lao động, 2023. - 391tr. ; 28cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Thanh tra; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

Trình bày toàn văn Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân và văn bản 

hướng dẫn thi hành; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh 
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tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân; các quy định về thanh tra tiếp công dân; 

quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành; Luật Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; luật Thanh tra 

năm 2022 

 TC3280 

155. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở : Sửa đổi, bổ sung năm 2022; có hiệu lực từ 

1/7/2023 / Phương Linh tổng hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 143tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật thực hiện Dân chủ cơ sở; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Luật thực hiện Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 7 chương, 91 

điều đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 

 TC3298; MT59679; MT59680; MT59681 

156. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

phát huy quyền làm chủ của công dân tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. - H. : Hồng Đức, 2023. - 380tr. ; 27cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Văn bản pháp luật 

Trình bày những quy định chung và những quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập; công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin;... 

 TC3281 

157. KIỀU THU HOẠCH. Ma thuật, bùa chú và tục việt vu kê bốc trong tín 

ngưỡng dân gian của người Việt / Kiều Thu Hoạch. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 

266tr. ; 24cm 

Thư mục: tr. 266 

TK: Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam 

Tổng quan về lịch sử bùa chú: tên gọi, tín ngưỡng tôn giáo thời kỳ "Việt vu kê bốc" 

của người Việt trong cộng đồng Bách Việt và thời kỳ hiện đại. Trình bày lý thuyết ma 

thuật phương Tây về nghi lễ và bùa chú, truyền thống và giá trị của ma thuật, ma thuật và 

kinh nghiệm, khoa học, tôn giáo 

 VT9262; MT59900; MT59901; MT59902 

158. NGUYỄN ANH HIỆP. Marketing bệnh viện thực hành / Nguyễn Anh Hiệp. - 

H. : Thế giới. - 21cm 

T.2. - 2023. - 227tr. 

TK: Bệnh viện; Tiếp thị 

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động cốt lõi của marketing bệnh viện: Xây dựng dịch 

vụ như một hàng hoá để bán và quản lý các dịch vụ của đơn vị mình sao cho đạt hiệu quả 

tối ưu; xây dựng và quản lý các kênh cung cấp dịch vụ (thu hút tiếp nhận khách hàng); 

quản lý tổ hợp truyền thông và khai thác truyền thông phù hợp với đơn vị mình 

 VV56598; MT59772; MT59773; MT59774 

159. ITO MIKA. Montessori phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ 0 - 6 tuổi : 

Bí kíp nuôi dưỡng 9 loại hình thông minh của con trong thời kì nhạy cảm / Ito Mika ; Ci 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 239tr. ; 20cm 
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TK: Giáo dục; Phương pháp; Montessori; Trẻ em; Nhật Bản 

Giới thiệu 39 phương pháp có thể áp dụng ngay tại nhà để nâng cao kỹ năng cho trẻ 

sinh ra trong thời đại mới như: Mọi đứa trẻ đều mang hạt giống thiên tài; 9 loại hình 

thông minh; trạng thái tập trung sâu, góp phần nuôi dưỡng tài năng; 8 lời khuyên để phát 

triển năng lực của trẻ; những trò chơi nâng cao khả năng vận động, học tập, rèn luyện 

cảm xúc, giao tiếp, tương tác 

 VV56372; MT59031; MT59032; MT59033 

160. Một số quy định mới của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ : Hỏi - đáp / Chí 

Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 19cm 

TK: Công tác Đảng; Tổ chức cán bộ; Sách hỏi đáp 

Trình bày dưới dạng hỏi đáp về những quy định mới của Đảng về công tác tổ chức, 

cán bộ: Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... 

 VV56547; MT59583; MT59584; MT59585 

161. NHUNG TUMANY. Nghề ơi, mở ra! / Nhung Tumany. - H. : Dân trí, 2023. - 

175tr. ; 24cm 

TK: Nghề nghiệp; Hướng nghiệp 

Thông qua các hoạt động cụ thể, trang bị các kĩ năng nền tảng và trải nghiệm nghề 

nghiệp giúp các bạn trẻ tìm hiểu, khám phá, nhận định ngành nghề mình quan tâm 

 VT9295; MT60057; MT60058; MT60059 

162. KWON IL YONG. Người đọc suy nghĩ của ác quỷ / Kwon Il Yong, Ko Na Mu 

; Nguyễn Thủy dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 295tr. ; 21cm 

TK: Tội phạm; Tâm lí học; Hình sự 

Thông qua 6 vụ án có thật, các tác giả đã tái hiện một cách chân thực cuộc chiến 

tâm lí căng thẳng giữa tâm lí và tội ác, giữa một bên là cảnh sát đại diện cho phương 

thức điều tra mới với một bên là tội phạm. Từ đó, từng bước cung cấp thế giới quan của 

những nhà lập hồ sơ phân tích tội phạm, để từng bước khai mở căn phòng tối bên trong 

tâm trí kẻ sát nhân 

 VV56359; MT58963; MT58964 

163. Nhận diện và ngăn chặn "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới / Chí 

Trung sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 203tr. ; 19cm 

TK: Chính trị; Diễn biến hòa bình; Nhận diện; Đấu tranh 

Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề ngăn chặn "diễn biến hoà 

bình" trong tình hình mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ngăn 

chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá các thế lực thù địch 

 VV56570; MT59652; MT59653; MT59654 

164. UMEDA KUNIO. Nhật Bản và Việt Nam là "đồng minh tự nhiên" / Umeda 

Kunio ; Nguyễn Thị Lan Hương, Trần Văn Thọ h.đ., giới thiệu. - H. : Thế giới, 2023. - 

231tr. ; 24cm 

TK: Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; Nhật Bản 

Khái quát về mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, những chiến lược ngoại giao 

nói chung của hai nước. Phân tích sự tiến triển trong quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá 
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của hai nước và nhiều giai thoại về những người Nhật và người Việt đã đóng góp vào sự 

phát triển của quan hệ Nhật - Việt 

 VT9264; MT59906; MT59907; MT59908 

165. Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Dương Phong sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Việt Nam; Tôn sư; Lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc sống; Thành tựu; Nhân 

vật lịch sử; Nhân vật giáo dục 

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của các tôn sư 

trong lịch sử Việt Nam như: Nhà giáo Chu Văn An; La sơn phu tử Nguyễn Thiếp; Nhà 

bác học Lê Quý Đôn... 

 VV56353; MT58947; MT58948; MT58949 

166. RYOJI. Những lá thư come out / Ryoji, Hideki Sunagawa ; Vũ Nguyệt Minh 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 261tr. ; 19cm 

TK: Đồng tính; Xã hội; Thư 

Gồm 19 bức thư giữa bảy cặp cha mẹ và con cái, học sinh và thầy cô giáo từ mười 

tám tuổi cho tới tám mươi hai tuổi. Thư viết khi họ nhìn lại quá trình come out (công khai 

xu hướng tính dục của mình), hay những bức thư để come out, và những lời hồi đáp lại. 

Giúp tiếp thêm sức mạnh cho những đứa trẻ ở nhiều dạng "vô hình" khác nhau, cho cả 

những người trưởng thành đang trăn trở về cách trò chuyện với những đứa trẻ ấy 

 VV56526; MT59500; MT59501; MT59502 

167. Những quy định mới nhất về chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục / 

Quốc Trung tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2023. - 163tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Luật Giáo dục; Việt Nam; Văn bản pháp luật; Chế độ; Chính sách 

Giới thiệu những Thông tư, Nghị định mới nhất liên quan đến công tác giáo dục và 

đào tạo như chính sách miễn giảm học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

về thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; xếp lương đối với viên chức 

giảng dạy đại học, cao đẳng công lập, tính dụng đối với học sinh, sinh viên... 

 VV56548; MT59586; MT59587; MT59588 

168. Những quy định mới nhất về chương trình đào tạo đánh giá sinh viên, học 

sinh; biên soạn, sử dụng giáo trình, tài liệu đối với các cấp học / Quốc Trung tổng hợp. 

- H. : Hồng Đức, 2023. - 174tr. ; 19cm 

TK: Luật Giáo dục; Pháp luật; Giáo dục; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Giới thiệu những Thông tư mới nhất liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, 

giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những cơ chế, chính sách, quy định mới, phục vụ có hiệu 

quả nhiệm vụ dạy và học ở các cấp 

 VV56552; MT59598; MT59599; MT59600 

169. LAURENT, JULIETTE. Ô nhiễm không khí: Cần làm gì để bảo vệ mình? / 

Juliette Laurent, Géraldine Le Nir, Marie Lan Nguyen Leroy. - H. : Dân trí, 2023. - 60tr. ; 

21cm 

TK: Không khí; Ô nhiễm; Biện pháp bảo vệ; Môi trường 

Gồm các kiến thức về: Sự nguy hiểm của ô nhiễm không khí cũng như sự ảnh hưởng 

trực tiếp của nó đến sức khoẻ và môi trường sống của chúng ta; các chất gây ô nhiễm 

không khí và sự tác động của chúng; các nguồn gây ô nhiễm chính ở Việt Nam; phương 

pháp giám sát chất lượng không khí... 
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 VV56346; MT58926; MT58927; MT58928 

170. NEMETH, MARIA. Năng lượng của tiền = The energy of money : Quản lý và 

thu hút sự thịnh vượng tài chính dựa trên các quy luật tâm thức / Maria Nemeth ; Thảo Hà 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 383tr. ; 24cm 

TK: Tài chính; Tiền; Quản lí 

Đưa ra những quy tắc để hướng tới sự đầy đủ của bản thân, giúp bạn có kiến thức 

trong việc sử dụng đồng tiền: luôn sẵn sàng, dự định và tính chính trực, mục tiêu tập 

trung năng lượng tiền tệ, hành vi thúc đẩy gây tổn hại tiền bạc, sự khan hiếm, chuyển đổi 

những tảng đá bên trong để giải phóng năng lực đồng tiền... 

 VT9186; MT59006 

171. MACHIN, DENRY. Trí tuệ hiệu trưởng = The Wisdom of heads : Những lời 

khuyên thiết yếu cho các nhà lãnh đạo trường học / Denry Machin ; Thanh Minh dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 127tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Hiệu trưởng; Trường học; Lãnh đạo; Lời khuyên 

Tuyển chọn những suy ngẫm và lời khuyên của những nhà lãnh đạo trường học khác 

nhau để kích thích tư duy, khơi dậy phẩm chất lãnh đạo, từ đó vận dụng vào hoàn cảnh 

của mình để làm tốt hơn nữa trong công việc 

 VV56192; MT58495; MT58496; MT58497 

72. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng : Chỉ dẫn áp dụng Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (sửa đổi, bổ sung mới nhất). - H. : Hồng Đức, 2023. - 391tr. ; 27cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Pháp lệnh; Phạt hành chính; Tố tụng; Văn bản pháp qui 

Giới thiệu nội dung Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở 

hoạt động tố tụng (Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội); Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân (Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 

13 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội); chỉ dẫn áp dụng Luật xử lý vi 

phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung mới nhất); những điều cần biết về tố tụng hành chính 

 TC3305 

173. TRƯƠNG UÝ. Phân tích tâm lý tội phạm - Hai mươi dáng hình tội ác / 

Trương Uý ; Dư Uyển dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 365tr. ; 21cm 

TK: Tội phạm; Tâm lí học; Hình sự; Tâm lí tội phạm 

Cung cấp các kiến thức về 20 loại tội phạm khác nhau: Sát thủ hàng loạt, kẻ giết 

người không căn cứ, tội phạm tình dục, tội phạm bạo lực gia đình... Đồng thời phân tích 

những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi tội phạm, trạng thái tâm lý của chúng giữa 

trước và sau khi gây án 

 VV56624; MT59961; MT59962; MT59963 

174. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ;đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân 

trong cán bộ, đảng viên hiện nay / Chí Trung sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 

203tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng viên; Chủ nghĩa cá nhân; Tham nhũng; Tiêu 

cực; Phòng chống; Cán bộ 
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Tập hợp những bài viết, nghiên cứu, đánh giá và phân tích sâu sắc về các nội dung: 

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, 

đảng viên hiện nay 

 VV56540; MT59562; MT59563; MT59564 

175. TSUKITO OKUYAMA. Phương pháp đầu tư cổ phiếu tăng trưởng : Tuân thủ 

kỷ luật, giữ vững tâm lý và lựa chọn cổ phiếu tiềm năng để dẫn đầu thị trường chứng 

khoán / Tsukito Okuyama ; Nguyễn Cường dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 262tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Tài chính; Cổ phiếu; Đầu tư; Cá nhân 

Hướng dẫn những nhà đầu tư cá nhân nghiệp dư cách để gia tăng vốn tài sản, làm 

giàu cho bản thân qua đầu tư cổ phiếu tăng trưởng dài hạn, dựa trên bộ 5 kỹ năng cần 

thiết trong đầu tư chứng khoán mang tên "hiểu biết tường tận nào" 

 VV56636; MT59997; MT59998; MT59999 

176. BAIN, KEN. Phẩm chất của những nhà giáo ưu tú = What the best college 

teachers do / Ken Bain ; Hải Anh... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 317tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Giảng viên; Giáo dục đại học; Mĩ 

Sách là một kho tàng kiến thức về lĩnh vực sư phạm, bằng những câu chuyện sâu 

sắc, tác giả sẽ kể cho chúng ta về những người thầy khéo léo và tận tâm, những người đã 

cho phép các sinh viên thử nghiệm những ý tưởng mới và khai phá tiềm năng của các em.  

 VV56208; MT58525 

177. Quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong hệ thống chính trị / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 399tr. ; 

28cm 

TK: Chính trị; Hệ thống chính trị; Qui định; Việt Nam; Lấy phiếu tín nhiệm; Chức 

danh; Chức vụ; Công tác Đảng 

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong hệ thống chính trị. Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố 

cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở. Phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật trong Đảng... 

 TC3303 

178. Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt Nam / Nam Phong sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21c 

m 

TK: Văn hóa dân gian; Lễ hội dân gian; Việt Nam; Dân tộc 

Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, ý nghĩa, đặc trưng, quy trình tổ chức lễ hội 

dân gian cùng một số lễ hội dân gian tiêu biểu của các dân tộc và vùng miền Việt Nam 

như: Lễ hội Lồng Tồng của Người Tày, lễ hội Nhảy Lửa của người Pà Thẻn, lễ hội Gầu 

Tào của người Mông... 

 VV56545; MT59577 

179. Tài liệu công tác thư viện, tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông - Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông 

tin / Tăng Bình, Tài Thành hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 406tr. ; 27cm 
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TK: Pháp luật; Thư viện; Việt Nam; Tiêu chuẩn; Thư viện cơ sở giáo dục mầm non; 

Thư viện phổ thông; Hoạt động; Thư viện lưu động; Luân chuyển tài nguyên thông tin; 

Qui định 

Trình bày các hoạt động đổi mới của thư viện, chuyển đổi số và phát triển văn hoá 

đọc; hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; tiêu 

chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện; quy định về hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ của thư viện; bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên 

thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; chỉ dẫn áp dụng luật thư viện; mẫu văn bản 

thường dùng trong thư viện; tiêu chuẩn quốc gia về thông tin và tư liệu - thống kê, giao 

dịch mượn liên thư viện 

 VT9173 

180. GIRAN, PAUL. Tâm lý dân tộc An Nam : Đặc điểm quốc gia; sự tiến hoá lịch 

sử, trí tuệ, xã hội và chính trị : Sách tham khảo / Paul Giran ; Phan Tín Dụng dịch. - Tái 

bản. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 197tr. ; 24cm 

TK: Dân tộc; Bản sắc dân tộc; Việt Nam; Sách tham khảo 

Nghiên cứu đặc điểm tâm lý người Việt Nam: Do nguồn gốc chủng tộc và môi 

trường đã hình thành nên đặc điểm dân tộc An Nam (tâm hồn nhạy cảm, ý chí, sự thông 

minh) và tiến trình lịch sử, trí tuệ, xã hội và chính trị của người An Nam 

 VT9259; MT59891; MT59892; MT59893 

181. Tìm hiểu phong tục cổ truyền - 259 điều nên biết về phong tục Việt Nam / 

Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2023. - 401tr. ; 27cm 

TK: Phong tục; Việt Nam; Tín ngưỡng 

Trình bày một số phong tục, tập quán và tín ngưỡng có giá trị tiêu biểu của các dân 

tộc vùng miền Việt Nam; phong tục truyền thống trong đám cưới của người Việt, trong 

Tết cổ truyền và các ngày lễ tết dân gian; phong tục truyền thống trong tang lễ người 

Việt; một số tập tục trong cuộc sống hàng ngày và điều kiêng kị theo phong tục dân gian 

 VT9174 

182. SANDEL, MICHAEL. Tính chuyên chế của chế độ nhân tài : Lợi ích chung sẽ 

ra sao / Michael Sandel ; Bùi Thị Việt Lâm... dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 378tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The tyranny of merit: What's become of the commond good 

TK: Văn hoá; Chế độ xã hội; Mĩ 

Bàn tác động của chế độ nhân tài tại các nước phương Tây, đặc biệt là về nguồn 

gốc, thực trạng của chế phân biệt đối xử giữa người giỏi với người bình thường ở xã hội 

hiện đại Mỹ trong bối cảnh bất bình đẳng về thu nhập, về của cải và mâu thuẫn xã hội đã 

và đang gia tăng đến mức cực đoan, dẫn đến cao trào của phong trào dân tuý chống lại 

giới tinh hoa vì chế độ nhân tài đã rơi vào lối mòn chuyên chế, áp đặt những bất công lên 

xã hội và tầng lớp yếu thế. Khuyến nghị giải pháp loài người phải suy nghĩ lại về thái độ 

đối với thành công - thất bại, đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá, để vượt qua khủng hoảng 

đang làm đảo lộn thế giới này 

 VT9272; MT59927; MT59928 

183. HOLT, JOHN. Trường học kém thành tích / John Holt ; Hà Nguyên dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 283tr. ; 19cm 

TK: Giáo dục; Trường học 
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Tập hợp các bài tiểu luận và phản ánh của tác giả đi sâu vào những sai sót và thiếu 

thốn của hệ thống giáo dục truyền thống. Khám phá lý do cấu trúc cứng nhắc và tiêu 

chuẩn hoá của các trường học thường không đáp ứng được nhu cầu và sở thích đa dạng 

của học sinh... Đưa ra phương pháp để giải quyết tình trạng trường học kém hiệu quả 

 VV56506; MT59407; MT59408; MT59409 

184. Tục ngữ ca dao Việt Nam / Mã Giang Lân biên soạn, giới thiệu. - Tái bản lần 

thứ 16 có sửa chữa. - H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 20cm 

TK: Văn học dân gian; Việt Nam; Tục ngữ; Ca dao 

 VV56181; MT58464; MT58465; MT58466 

185. Tụt hậu về kinh tế và bẫy thu nhập trung bình - nguy cơ cần "đặc biệt coi 

trọng" / Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Quang Thuấn, Vũ Lê Tùng Giang... ; Chí Trung sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 206tr. ; 19cm 

TK: Kinh tế; Thu nhập trung bình; Chính sách; Việt Nam 

Gồm các bài viết về vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế ở nước ta như: Đổi 

mới tư duy phát triển để tạo bước bứt phá của đất nước trong giai đoạn mới; vượt bẫy thu 

nhập trung bình để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045; quan điểm 

Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số... 

 VV56341; MT58911; MT58912; MT58913 

186. BINGHAM, TOM. Về pháp quyền / Tom Bingham ; Phạm Hồ Nam, Nguyễn 

Lữ Quỳnh Anh dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 246tr. ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The rule of law 

TK: Pháp quyền; Pháp luật 

Bàn về ý nghĩa của pháp quyền, tầm quan trọng của pháp quyền, lịch sử của nguyên 

tắc pháp quyền; thành phần cấu tạo nên pháp quyền: tính dễ tiếp cận của pháp luật, ban 

hành luật thay vì các quyết định tuỳ nghi, bình đẳng trước pháp luật, thực thi quyền hạn, 

nhân quyền, giải quyết tranh chấp, xét xử công bằng, pháp quyền trong trật tự pháp luật 

quốc tế; thảo luận về những căng thẳng đối với pháp quyền đến từ chủ nghĩa khủng bố 

quốc tế 

 VT9263; MT59903; MT59904; MT59905 

 
 

400 - NGÔN NGỮ 

 
187. LEE, JULIANA JIYOON. English business conversation : Nói sao cho "ngầu" / 

Juliana Jiyoon Lee ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 313tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Giao tiếp; Công sở 

Gồm các mẫu câu tiếng anh thường dùng cùng những lưu ý khi sử dụng chúng giúp 

giao tiếp hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Các mẫu câu này được chia theo 5 tình huống 

giao tiếp chính thường gặp trong công việc gồm: Gọi điện thoại, hội họp, đàm phán hợp 

đồng, đi công tác, tiếp khách 

 VT9159; MT58579 

188. PARK, JOANNE. English expressions for business conversation and email : 

Xử lý "nhanh gọn lẹ" các tình huống giao tiếp chốn văn phòng / Joanne Park, 

Siwonschool, Language Lab ; Lê Mai Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 267tr. ; 24cm 
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TK: Tiếng Anh; Giao tiếp; Công sở 

Cung cấp các chủ đề và từ vựng tiếng anh được sử dụng nhiều trong các cuộc họp, 

đàm phán, thuyết trình, gọi hội nghị và email giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp cần 

thiết nơi công sở 

 VT9158; MT58578 

189. KIM, GINA. Everyday English - Nói đi ngại gì / Gina Kim ; Hoàng Hương 

Liên, Lê Tú Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 258tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Giao tiếp; Kĩ năng viết 

Gồm 40 chủ đề thường gặp trong tiếng Anh giao tiếp kèm theo hình ảnh minh hoạ 

và các bài tập thực hành nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, cách 

phát âm, kỹ năng giao tiếp... giúp người học tự tin và cải thiện khả năng giao tiếp tiếng 

Anh theo đúng ngữ cảnh thực tế 

 VT9258; MT59888; MT59889; MT59890 

190. LÊ MINH CẨN. Văn phạm tiếng Pháp căn bản = L'essentiel dela 

grammaire Francaise / Lê Minh Cẩn. - H. : Dân trí, 2023. - 303tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Pháp; Ngôn ngữ; Văn phạm;  

Trình bày các khái niệm và cách dùng; giải thích cấu trúc câu và từ loại chi tiết, dễ 

hiểu; tóm lược các chủ điểm ngữ pháp chi tiết, dễ nhớ để có thể đặt câu vững vàng trong 

văn phạm tiếng Pháp 

 VT9177; MT58987; MT58988; MT58989 

191. IELTS booster academic listening : 6.0-7.5 : Chiến lược làm bài đột phá giúp 

tối ưu điểm số. Hệ thống bài nghe đa dạng, chủ đề phong phú với nhiều giọng đọc khác 

nhau. Bài tập thực hành hữu ích theo sát từng phần thi / 19802Edu dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 298tr. ; 24cm 

ĐTTS ghi: New oriental IELTS rasearch institute 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Đưa ra chiến lược ôn luyện và bài tập thực hành các dạng câu hỏi trong IELTS 

Listening; những bài hội thoại và độc thoại với nhiều giọng đọc, phát âm và ngữ điệu 

xoay quanh nhiều chủ đề phổ biến thường xuất hiện trong các bài thi 

 VT9211; MT59426; MT59427; MT59428 

192. IELTS booster academic reading : 6.0-7.5 : Tiếp cận toàn diện các dạng bài 

kèm hướng dẫn chi tiết. Tối đa điểm số với chiến lược làm bài bám sát các tiêu chí chấm 

điểm. Hệ thống bài đọc và bài tập phong phú tập trung vào các chủ đề thường gặp / 

1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 243tr. ; 24cm 

ĐTTS ghi: New oriental IELTS rasearch institute 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Giới thiệu những chủ đề và phong cách bài đọc thường xuất hiện trong các bài thi 

IELTS reading; bổ sung các từ vựng, trang bị chiến lược làm bài, cách xác định ý nghĩa 

của từ mới; các bài tập thực hành và bài tập mở rộng giúp thí sinh chinh phục nhiều dạng 

bài khác nhau của IELTS reading 

 VT9215; MT59438; MT59439 

193. IELTS booster academic speaking : 6.0-7.5 : Khái quát các chủ đề thường 

gặp kèm hướng dẫn trả lời. Giải mã những câu hỏi khó giúp gia tăng điểm số. Mẹo hay ăn 
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điểm với kho từ vựng và mẫu câu độc đáo / 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 282tr. ; 

24cm 

ĐTTS ghi: New oriental IELTS rasearch institute 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Bám sát các tiêu chí đánh giá của giám khảo, tiếp cận toàn diện các phần thi theo 

từng dạng bài và chủ đề thường gặp, với các mẹo hay về từ vựng vằ mẫu câu giúp thí sinh 

giải mã những câu hỏi "khó nhằn", chinh phục bank điểm mục tiêu với kỹ năng speaking 

 VT9216; MT59440; MT59441 

194. ĐỖ MẠNH LINH. Luyện kỹ năng đọc hiểu - đọc điền Tiếng Anh / Đỗ Mạnh 

Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 120tr. ; 27cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Đọc hiểu; Đọc điền; Sách đọc thêm 

Hướng dẫn các kỹ năng đọc hiểu và đọc điền Tiếng Anh 

 VT9223; MT59459; MT59460 

195. ĐỖ MẠNH LINH. Ngữ pháp Tiếng Anh tinh gọn / Đỗ Mạnh Linh. - H. : Dân 

trí, 2023. - 324tr. ; 27cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Sách đọc thêm 

Hệ thống ngữ pháp Tiếng Anh về các chủ điểm: thì trong tiếng Anh, hoà hợp chủ 

ngữ động từ, mạo từ, giới từ, đại từ, câu bị động, cấu trúc so sánh... 

 VT9222; MT59456; MT59457; MT59458 

196. ADLER, MORTIMER J. Phương pháp đọc sách hiệu quả : Tác phẩm kinh điển 

về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải Nhi dịch. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2023. - 379tr. ; 21cm 

TK: Đọc sách; Đọc hiểu; Ngôn ngữ học 

Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp độc đọc sách, 

cách tiếp cận những thể loại sách khác nhau và mục đích cao nhất của việc đọc sách 

 VV56575; MT59703; MT59704; MT59705 

197. 1980EDU. Step up to IELTS academic reading : Band 5.0-6.5 : Giải mã các 

dạng bài trọng điểm trong bài thi IELTS Reading. Cải thiện và nâng cao vốn từ vựng. 

Củng cố kiến thức bằng hệ thống bài tập và bài test bám sát đề thi thật kèm đáp án / 

1980Edu. - H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Cung cấp các bài tập đa dạng, nhiều chủ đề. Hệ thống các bài test chuyên sâu có 

mức độ phân hoá cao và bám sát đề thi giúp các thi sinh tiếp cận, bứt phá và cải thiện kỹ 

năng đọc trong thời gian ngắn 

 VT9213; MT59432; MT59433; MT59434 

198. 1980EDU. Step up to IELTS academic speaking : Bank 5.0-6.5 : Chủ đề đa 

dạng và bám sát các bài thi thực tế. Ý tưởng độc đáo, mẫu câu phong phú dễ vận dụng. 

Bứt phá tư duy và phản xạ ngôn ngữ / 1980Edu . - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Giới thiệu những điều cần biết về kỳ thi IELTS; định hướng tư duy chuyên sâu với 

những ý tưởng độc đáo, mẫu câu phong phú dễ vận dụng cũng như các mẹo hay để bứt 

phá điểm số nhanh chóng 

 VT9212; MT59429; MT59430; MT59431 
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199. 1980EDU. Step up to IELTS academic writing : Band 5.0-6.5 : Tiếp cận toàn 

diện các dạng bài và hoàn thiện kĩ năng viết siêu tốc. Rèn luyện kỹ năng phân tích đề và 

phát triển tư duy ngôn ngữ linh hoạt. Hệ thống bài mẫu và bài tập thực hành đa dạng bám 

sát đề thi thật / 1980Edu. - H. : Dân trí, 2023. - 235tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; IELTS; Sách luyện thi 

Giới thiệu những điều cần biết về kỳ thi IELTS; các dạng bài của nhiều chủ đề khác 

nhau, các mẹo hay giúp thí sinh vừa học vừa luyện tập để cải thiện kỹ năng viết, năng lực 

ngôn ngữ, dễ dàng ghi điểm tuyệt đối 

 VT9214; MT59435; MT59436; MT59437 

200. KIM MI SOOK. Tiếng Hàn ứng dụng học nhanh, thực hành ngay : Sơ cấp 1 / 

Kim Mi Sook ; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 344tr. ; 26cm 

TK: Tiếng Hàn Quốc; Giáo trình 

Giới thiệu các bài học về từ vựng, ngữ pháp, các bài tập luyện nghe, nói và hướng 

dẫn tự đánh giá trình độ tiếng Hàn trình độ sơ cấp 

 VT9253; MT59873; MT59874; MT59875 

201. VŨ DUNG. Từ vựng tiếng Anh cơ bản / Vũ Dung, Vũ Thuỷ. - H. : Dân trí, 

2023. - 319tr. ; 21cm 

TK: Tiếng Anh; Từ vựng; Ngôn ngữ 

Cung cấp các từ vựng tiếng anh cơ bản theo các chủ đề: Gia đình, cơ thể người, 

nhân cách, tính cách, nhà ở, giáo dục, nghề nghiệp, giải trí, âm nhạc, thể thao, du lịch, vũ 

trụ, thời gian, mua sắm, làng quê... 

 VV56347; MT58929; MT58930; MT58931 

202. MINH TRANG. Tự học phát âm tiếng Anh : Nền tảng cho kỹ năng nghe nói / 

Minh Trang, Thanh Huyền. - H. : Dân trí, 2023. - 245tr. ; 21cm 

TK: Tiếng Anh; Ngôn ngữ; Kĩ năng; Phát âm 

Trình bày nguyên lý và phân tích chi tiết từng âm (nguyên âm, phụ âm, và tất cả 44 

âm theo bảng IPA); cách luyện phát âm cấp từ, luyện nói cấp cụm từ, câu, đoạn; ứng 

dụng ngữ âm vào luyện nghe để nhận diện âm, từ, phân tích các hiện tượng biến đổi âm 

trong cụm và câu.. giúp tiết kiệm thời gian học tập, tự tin phát âm và phá vỡ rào cản tâm 

lý về việc nói tiếng Anh của bản thân 

 VV56713; MT60280 

 
 

500 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 

203. NGUYỄN PHÚ ĐỒNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 / Nguyễn Phú Đồng. 

- H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 270tr. 

TK: Vật lí; Lớp 10; Sách đọc thêm; Sách luyện thi 

Trình bày tóm tắt kiến thức, những chú ý khi giải bài tập và các bài tập chuyên đề 

bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 10 

 VT9194; MT59016; MT59017; MT59018 

204. NGUYỄN PHÚ ĐỒNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 10 : Dành cho học sinh 

khá giỏi và chuyên Lí / Nguyễn Phú Đồng. - H. : Dân trí. - 24cm 
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T.2. - 2023. - 310tr. 

TK: Vật lí; Lớp 10; Sách đọc thêm; Sách luyện thi 

Trình bày tóm tắt kiến thức, những chú ý khi giải bài tập và các bài tập chuyên đề 

bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí lớp 10 

 VT9195; MT59019; MT59020; MT59021 

205. NGUYỄN QUANG SƠN. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Hình học 11 

soạn theo cấu trúc mới áp dụng kì thi THPT quốc gia : Dành cho học sinh lớp 11 củng 

cố kiến thức. Tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên / Nguyễn Quang Sơn. - H. : Dân trí, 

2023. - 461tr. ; 24cm 

TK: Toán; Hình học; Lớp 11; Sách tham khảo 

Tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải và các bài tập Hình học 11 về phép dời hình và 

phép đồng dạng trong mặt phẳng; đại cương hình học không gian; quan hệ song song 

trong không gian, hai đờng thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song; vectơ trong 

không gian, quan hệ vuông góc trong không gian 

 VT9175; MT58981; MT58982; MT58983 

206. TRẦN NGUYÊN AN. Đại số giao hoán / Trần Nguyên An, Hoàng Lê Trường. - 

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2023. - 333tr. ; 24cm 

Thư mục: tr. 327-330 

TK: Toán; Đại số; Giao hoán; Giáo trình 

Giới thiệu các kiến thức về đại số giao hoán gồm: Vành và iđêan, môđun, vành và 

môđun các thương, phân bậc, mở rộng nguyên, phân tích nguyên sơ, môđun noether và 

môđun artin, lý thuyết chiều, độ sâu và môđun Cohen-Macaulay 

 VT9244; MT59694; MT59695; MT59696 

207. Đại số hiện đại / Trần Nguyên An chủ biên, Trần Đỗ Minh Châu, Nguyễn Thị 

Ánh Hằng, Lưu Phương Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 348tr. ; 24cm 

Thư mục: tr. 340-343 

TK: Toán; Đại số; Hiện đại; Giáo trình 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về đại số hiện đại gồm: Quan hệ hai ngôi, nhóm 

và đồng cấu nhóm, nhóm đặc biệt, vành và trường, vành đặc biệt, vành đa thức một biến, 

nhiều biến, đa thức với hệ số phức, thực, hữu tỉ và phân thức hữu tỉ, môđun và đồng cấu 

môđun 

 VT9243; MT59691; MT59692; MT59693 

208. PHẠM VĂN THẠO. Đánh giá năng lực môn Toán bài thi tự luận kết hợp 

trắc nghiệm : Dành cho kỳ thi ĐGNL / Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 186tr. ; 

27cm 

TK: Toán; Bài thi; Tự luận; Trắc nghiệm; Đánh giá năng lực 

Gồm 20 đề, mỗi đề gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận. Nội dung các câu hỏi bám 

sát chương trình môn Toán THPT, trọng tâm là kiến thức Toán lớp 12 

 VT9179; MT58993; MT58994; MT58995 

209. PHẠM VĂN THẠO. Đánh giá năng lực môn Toán các dạng bài thi tự luận : 

Dành cho kỳ thi ĐGNL / Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 106tr. ; 27cm 

TK: Toán; Bài thi; Tự luận; Đánh giá năng lực 
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Trình bày kiến thức trọng tâm qua 15 chuyên đề cơ bản của chương trình toán trung 

học phổ thông. Mỗi chuyên đề gồm có định nghĩa, tính chất cơ bản, các dạng bài toán 

thường gặp. Giới thiệu 20 đề minh hoạ tự luận và đáp án giảicũng như định hướng giải 

một số đề minh hoạ  

 VT9180; MT58996; MT58997; MT58998 

210. LÊ VĂN TUẤN. 200 công thức giải nhanh Toán 12 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 74tr. ; 21cm 

TK: Toán; Lớp 12; Sách đọc thêm; Công thức 

Gồm các công thức của toán 12 về hàm số, mũ và logarit, tích phân, số phức, hình 

học không gian, hình toạ độ không gian... 

 VV56191; MT58492; MT58493; MT58494 

211. LEVY, JOEL. Hawking - Người đàn ông phi thường, một thiên tài vĩ đại và 

cha đẻ của thuyết vạn vật / Joel Levy ; Lê Thị Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : 

Dân trí, 2023. - 159tr. ; 24cm 

TK: Nhà vật lí học; Hawking; Cuộc đời; Sự nghiệp; Thuyết vạn vật; Anh 

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà vật lí học nổi tiếng Hawking, giải thích 

những thành tựu đột phá trong vũ trụ học, từ Vụ nổ Big Bang tới lỗ đen, cùng với những 

thăng trầm của cuộc đời phi thường của ông 

 MT59026; MT59027 

212. FARNDON, JOHN. Khoa học: Khái lược những tư tưởng lớn / John Farndon, 

Dan Green, Adam Hart Davis... ; Nguyễn Minh dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 

352tr. ; 24cm 

TK: Khoa học; Lịch sử; Tư tưởng 

Nghiên cứu về lịch sử và tư tưởng khoa học từ khoa học khởi sinh (600-1400) tiếp 

đến cách mạng khoa học (1400-1700), mở rộng chân trời khoa học (1700-1800), một thế 

kỷ tiến bộ (1800-1900), thay đổi thế giới quan (1900-1945) và nền tảng cơ bản của sự 

sống từ 1945 đến hiện tại 

 VT9242; MT59534 

213. CHU VĂN BIÊN. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Dùng cho các kì thi THPT 

Quốc gia, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy, thi chọn HSG cấp tỉnh, thành phố / Chu 

Văn Biên. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 861tr. 

TK: Vật lí; Trung học phổ thông; Sách luyện thi; Đánh giá tư duy; Đánh giá năng 

lực 

Hệ thống lý thuyết đầy đủ và đưa ra các phương pháp giải các dạng toán nhanh, 

sáng tạo; luyện kĩ năng phản xạ nhanh với hệ thống bài tập trắc nghiệm định tính, định 

lượng; các "mẹo" loại trừ nhanh phương án nhiễu thông qua các chủ đề: Dao động điều 

hoà, Con lắc lò xo, Con lắc đơn, Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng 

bức, cộng hưởng, Dao động điều hoà, Sóng cơ học, Sóng dừng, Giao thoa sóng cơ học, 

Sóng âm 

 VT9224; MT59461 

214. CHU VĂN BIÊN. Kinh nghiệm luyện thi Vật lí 12 : Dùng cho các kì thi THPT 

Quốc gia, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy, thi chọn HSG cấp tỉnh, thành phố / Chu 

Văn Biên. - H. : Dân trí. - 27cm 
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T.2. - 2023. - 856tr. 

TK: Vật lí; Lớp 12; Sách luyện thi; Đánh giá tư duy; Đánh giá năng lực 

Hệ thống lý thuyết đầy đủ và đưa ra các phương pháp giải các dạng toán nhanh, 

sáng tạo; luyện kĩ năng phản xạ nhanh với hệ thống bài tập trắc nghiệm định tính, định 

lượng; các "mẹo" loại trừ nhanh phương án nhiễu thông qua các chủ đề: Dòng điện xoay 

chiều; Mạch điện xoay chiều chỉ có R hoặc chỉ có C hoặc chỉ có L; Mạch R, L, C nối tiếp; 

Máy điện; Dao động điện từ; Sóng điện từ; Hiện tượng tán sắc ánh sáng; Giao thoa ánh 

sáng; Quang phổ, các tia; Hiện tượng quang điện; thuyết Bo, quang phổ Hiđrô, sự phát 

quang, tia X... 

 VT9225; MT59462 

215. PHẠM THẮNG. 10 ngày chinh phục kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm / Phạm 

Thắng. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.6. - 2023. - 168tr. 

TK: Hoá học; Kim loại; Kiềm; Nhôm; Sách đọc thêm 

Gồm lý thuyết, phân dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết về kim loại kiềm và 

hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất quan trọng 

của nhôm 

 VT9157; MT58584 

216. PHẠM THẮNG. 10 ngày chinh phục sắt và hợp chất của sắt / Phạm Thắng. - 

H. : Dân trí. - 27cm 

T.7. - 2023. - 104tr. 

TK: Hoá học; Kim loại; Sắt; Hợp chất sắt; Sách đọc thêm 

Gồm lý thuyết, phân dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết về sắt và hợp chất 

của sắt: Tính chất hoá học, sơ đồ - chuỗi phản ứng, crom và hợp chất... 

 VT9163; MT58583 

217. PHẠM THẮNG. 5 ngày chinh phục polime và vật liệu polime / Phạm Thắng. 

- H. : Dân trí. - 27cm 

T.4. - 2023. - 76tr. 

TK: Hoá học; Polime; Vật liệu polime; Sách đọc thêm 

Gồm lý thuyết, phân dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết về polime, vật liệu 

polime (chất dẻo, tơ, cao su) 

 VT9162; MT58582 

218. Những kĩ năng giải Toán đặc sắc bất đẳng thức : Bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Dành cho học sinh khối THCS và THPT. dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10 - THPT. 

Tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên / Nguyễn Công Lợi, Đào Quốc Chung, Đào 

Quốc Dũng, Phạm Kim Chung. - H. : Dân trí, 2023. - 878tr. ; 24cm 

TK: Toán; Bất đẳng thức; Giải bài toán; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông; Ôn 

thi; Sách tham khảo; Sách đọc thêm 

Các phương pháp giải bài toán về bất đẳng thức cùng các hướng tiếp cận, đưa ra 

phương pháp tư duy và các phép suy luận để tìm ra được lời giải một cách tối ưu. Chia sẻ 

một số kinh nghiệm khi chứng minh một bất đẳng thức gồm: Một số phương pháp chứng 

minh bất đẳng thức, một số kỹ thuật giải toán đặc sắc, tuyển chọn một số bài toán về bất 

đẳng thức 

 VT9240; MT59531; MT59532 
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219. Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Dương Phong sưu 

tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 21cm 

TK: Khoa học; Nhà bác học; Việt Nam; Lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc sống; Thành tựu 

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của những nhà 

bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam như: Đại danh y Tuệ Tĩnh, nhà toán học đầu tiên 

của nước ta - Vũ Hữu, trạng nguyên đa tài Lương Thế Vinh... 

 VV56349; MT58935; MT58936; MT58937 

220. TRƯƠNG CÔNG KIÊN. Phác đồ sinh / Trương Công Kiên. - H. : Dân trí. - 

29cm 

T.1. - 2023. - 328tr. 

TK: Sinh học; Lí thuyết; Sách đọc thêm 

Trình bày lý thuyết trọng tâm và các bài tập luyện tập về cơ chế di truyền và biến dị; 

bằng chứng và cơ chế tiến hoá; sinh thái học; ứng dụng di truyền học; chuyển hoá vật 

chất và năng lượng 

 VT9226; MT59463 

221. TRƯƠNG CÔNG KIÊN. Phác đồ sinh / Trương Công Kiên. - H. : Dân trí. - 

29cm 

T.2. - 2023. - 312tr. 

TK: Sinh học; Di truyền; Sách đọc thêm 

Trình bày công thức, phương pháp giải, các ví dụ minh hoạ và bài tập rèn luyện về 

cơ chế di truyền và biến dị, di truyền học nhiễm sắc thể, đột biến, di truyền học mendel, 

tương tác gen, hoán vị gen, di truyền học quần thế, tổng ôn quy luật di truyền 

 VT9227; MT59464 

222. Thuyết minh trực quan nhất về Vũ trụ / Trần Trung Quân dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 509tr. ; 30cm 

TK: Vũ trụ; Thiên văn học; Khoa học thường thức 

Giới thiệu các khái niệm cơ bản của thiên văn học. Khám phá vũ trụ từ Hệ Mặt trời, 

Ngân Hà, các vùng không gian xa hơn bên ngoài Ngân Hà. Và chiêm ngưỡng bầu trời 

đêm dành cho các nhà quan sát nghiệp dư 

 TC3284 

223. ROVELLI, CARLO. Trật tự thời gian : Từ nguồn gốc vũ trụ, số phận các hố 

đen đến bản chất của ý thức / Carlo Rovelli ; Nguyễn Hải Châu dịch. - H. : Thế giới, 

2023. - 230tr. ; 21cm 

TK: Vật lí; Lí thuyết tương đối; Thời gian 

Tóm tắt những hiểu biết của vật lý hiện đại về thời gian, khám phá bản chất, ý nghĩa 

của thời gian, sự phân loại của thời gian, thế giới không có thời gian, nguồn gốc của thời 

gian... để nghiệm ra rằng, đi tìm bản chất của thời gian chính là một hành trình ta đi tìm 

chính ta 

 VV56586; MT59736; MT59737; MT59738 

224. LÊ VĂN TUẤN. Tự học Toán học lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo 

chương trình sách. Video bài giảng lý thuyết cho mỗi chủ đề. Bài giảng có lời giải chi tiết 

dạng text kết hợp video theo mã ID / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 311tr. 

TK: Toán; Lớp 10; Sách đọc thêm;  
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Hệ thống đầy đủ kiến thức theo chương trình sách lớp 10 theo 7 chủ đề: Mệnh đề và 

tập hợp; Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số và đồ thị; Hệ 

thức lượng trong tam giác; Véc tơ; Các đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm; hệ 

phương trình bậc nhất ba ẩn 

 VT9301; MT60069 

225. LÊ VĂN TUẤN. Tự học Toán học lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo 

chương trình sách. Video bài giảng lý thuyết cho mỗi chủ đề. Bài giảng có lời giải chi tiết 

dạng text kết hợp video theo mã ID / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 295tr. 

TK: Toán; Lớp 10; Sách đọc thêm;  

Hệ thống đầy đủ kiến thức theo chương trình sách lớp 10 theo 17 chủ đề: Mệnh đề 

và tập hợp; Bất phương trình, hệ bất phương trình; Hàm số và đồ thị; Hệ thức lượng 

trong tam gác; Véc tơ; Các đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm... 

 VT9302; MT60070 

226. LÊ VĂN TUẤN. Tự học Toán học lớp 11 : Hệ thống kiến thức rõ ràng theo 

sách giáo khoa mới. Video bài giảng lý thuyết cho mới chủ đề. Bài tập có lời giải chi tiết 

dạng text kết hợp video tho mã ID / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 326tr. 

TK: Toán; Lớp 11; Sách đọc thêm; Sách ID 

Trình bày các kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ ba bộ sách giáo 

khoa lớp 11 hiện hành (sách giáo khoa Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng 

Tạo) 

 VT9219; MT59448; MT59449; MT59450 

227. LÊ VĂN TUẤN. Tự học Toán học lớp 11 : Hệ thống kiến thức rõ ràng theo 

sách giáo khoa mới. Video bài giảng lý thuyết cho mới chủ đề. Bài tập có lời giải chi tiết 

dạng text kết hợp video tho mã ID / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 342tr. 

TK: Toán; Lớp 11; Sách đọc thêm; Sách ID 

Trình bày các kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ ba bộ sách giáo 

khoa lớp 11 hiện hành (sách giáo khoa Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức và Chân Trời Sáng 

Tạo) 

 VT9220; MT59451; MT59452; MT59453 

228. BÙI VĂN ĐẶNG. Tự học Vật lý lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo 

chương trình sách. Video bài giảng lý thuyết cho mỗi chủ đề. Bài tập có lời giải chi tiết 

dạng text kết hợp video theo mã ID / Bùi Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - 

H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 259tr. 

TK: Vật lí; Lớp 10; Sách đọc thêm 

Tóm tắt lý thuyết, các bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm trong chương trình Vật lý 

lớp 10: làm quen với vật lý, mô tả chuyển động, chuyển động thẳng biến đổi đều, ba định 

luật Newton về chuyển động 

 VT9291; MT60045; MT60046; MT60047 

229. BÙI VĂN ĐẶNG. Tự học Vật lý lớp 10 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo 

chương trình sách. Video bài giảng lý thuyết cho mỗi chủ đề. Bài tập có lời giải chi tiết 
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dạng text kết hợp video theo mã ID / Bùi Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - 

H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 271tr. 

TK: Vật lí; Lớp 10; Sách đọc thêm 

Tóm tắt lý thuyết, các bài tập tự luận, bài tập trắc nghiệm trong chương trình Vật lý 

lớp 10: Mô men lực - điều kiện cân bằng, năng lượng, động lượng, chuyển động tròn, 

biến dạng của vật rắn 

 VT9292; MT60048; MT60049; MT60050 

230. HIẾU NGUYỄN. Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 - Big data 

analyst / Hiếu Nguyễn, Nhã Cao. - H. : Kim Đồng, 2023. - 240tr. ; 21cm 

TK: Phân tích dữ liệu; Nghề nghiệp; Toán thống kế 

Giới thiệu về nghề công việc phân tích dữ liệu lớn (Big data analyst) và kiến thức cơ 

bản về nó; chia sẻ những kinh nghiệm để trở thành nhà phân tích dữ liệu lớn chuyên 

nghiệp và viết nên giấc mơ đời mình 

 VV56337; MT58888 
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231. MAHON, NIK. Art direction - Art direction và hành trình định hướng hình 

ảnh trong chiến dịch quảng cáo / Nik Mahon ; Nguyễn Hữu Nam dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 183tr. ; 25cm 

Thư mục: tr. 171-172 

TK: Chiến dịch quảng cáo; Hình ảnh; Định hướng;  

Trình bày bí quyết về hành trình định hướng hình ảnh mang đến một cách tiếp cận 

rõ ràng, chi tiết về công việc sáng tạo nghệ thuật - Art direction để chuyển tải một thông 

điệp quảng cáo theo cách thu hút sự chú ý, lôi cuốn về mặt thị giác và nhất quán với các 

mục tiêu mang tính chiến lược và đầy tính sáng tạo của một thương hiệu: Vai trò của art 

direction, bộ công cụ định hướng hình ảnh, tạo ra các mẫu quảng cáo, phương tiện 

truyền thông... 

 VT9197; MT59024; MT59025 

232. TROTT, DAVE. Bệnh mù sáng tạo và cách chữa nó : Từ bậc thầy sáng tạo 

Dave Trott / Dave Trott ; Cloud D. dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 329tr. ; 21cm 

TK: Quảng cáo; Sáng tạo nội dung; Tư duy; Phương pháp 

Cung cấp các phương thức tư duy để người làm sáng tạo nội dung có thể luyện tập 

mọi lúc, mọi nơi như: Sáng tạo ở những nơi ít ngờ tới; truyền thông một cách sáng tạo; 

tác động của sáng tạo; sự sáng tạo một cách thực tế; sự bất ngờ, những ảo tưởng và sáng 

tạo trong đời thực. Từ những bài học về sáng tạo trên có thể áp dụng trong quảng cáo, 

kinh doanh và mọi lĩnh vực khác 

 VV56483; MT59335 

233. SLIM, PAMELA. Bùng nổ mạng lưới kinh doanh đa chiều / Pamela Slim ; 

Thuỳ Anh dịch. - H. : Lao động, 2023. - 371tr. ; 21cm 

TK: Kinh doanh; Bí quyết thành công;  
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Thông qua những câu chuyện gần gũi, chia sẻ các bí quyết giúp phát triển doanh 

nghiệp, xây dựng một hệ sinh thái vững chắc trước khi tạo nên một đế chế, vượt qua khỏi 

tầm nhìn thông thường để tìm kiếm thị trường mới tiềm năng, xác định chính xác tập 

khách hàng lý tưởng, từ đó tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của họ, 

tận dụng mạng xã hội để quảng bá bản thân cũng như thu hút đối tác 

 VV56657; MT60083; MT60084; MT60085 

234. HOFFMAN, GREG. Cách mạng cảm xúc từ thương hiệu / Greg Hoffman ; 

Linh Đan dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 439tr. ; 21cm 

TK: Tiếp thị; Quản lí; Thương hiệu; Doanh nghiệp; Kinh doanh; Marketing 

Sách là những bài học kinh nghiệm của tác giả - Cựu giám đốc marketing của Nike 

trong hơn 27 năm. Ông đã áp dụng những góc nhìn đa dạng cùng đội nhóm tạo nên hàng 

loạt chiến dịch marketing đầy sáng tạo từ đó xây dựng cá tính thương hiệu có sức sống 

lâu bền và những chiến dịch tiếp thị có khả năng kết nối cảm xúc với khách hàng từ đó 

tạo nên sức sống lâu bền của thương hiệu 

 VV56366; MT58976 

235. SHURE, MYRNA B.. Cha mẹ giỏi con thông minh : Giúp bạn giải quyết 

những vấn đề rắc rối thường ngày trong nuôi dạy con cái / Myrna B. Shure ; Khánh Toàn, 

Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2023. - 277tr. ; 23cm 

TK: Nuôi dạy con; Giáo dục gia đình 

Giới thiệu tới các bậc cha mẹ phương pháp "Con có thể tự giải quyết vấn đề" nhằm 

hướng dẫn con cái những kỹ năng suy nghĩ quan trọng giúp trẻ tự giải quyết rắc rối của 

riêng mình và cách cha mẹ xử lý gần 100 vấn đề mà cho mẹ quan tâm nhất như: con bị 

bắt nạt ở trường, con không làm bài tập ở nhà, con chơi với bạn xấu... 

 VV56623; MT59897; MT59898; MT59899 

236. TSIPURSKY, GLEB. Chat GPT - ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc / 

Gleb Tsipursky ; Hạnh Dung dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 299tr. ; 19cm 

TK: Quản lí; Trí tuệ nhân tạo; Chat GPT; ứng dụng máy tính; Công việc; Lãnh đạo 

Cung cấp các kiến thức và công cụ cần thiết để khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân 

tạo giúp bạn đưa khả năng sáng tạo nội dung lãnh đạo tư tưởng trong công việc của mình 

lên một tầm cao mới 

 VV56494; MT59359; MT59360; MT59361 

237. LÝ THUYẾT MINH. Chăm sóc sức khoẻ khi mang thai / Lý Thuyết Minh, 

Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215tr. ; 21cm 

TK: Sản khoa; Chăm sóc; Sức khoẻ; Thai sản; Y học 

Cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ trong thời kỳ mang 

thai. Phương pháp phòng chữa bệnh và cách dùng thuốc trong thời kỳ này 

 VV56407; MT59134; MT59135; MT59136 

238. WESTWOOD, JOHN. 9 bước xây dựng chiến lược thương hiệu chuyên 

nghiệp - Marketing plan / John Westwood ; Thu Uyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 270tr. 

; 21cm 

TK: Tiếp thị; Quản lí; Thương hiệu; Chiến lược; Kế hoạch; Marketing; Doanh 

nghiệp 
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Giới thiệu quá trình xây dựng nhiệm vụ phát triển kế hoạch marketing cho sản phẩm 

hoặc doanh nghiệp. Hướng dẫn tiếp cận từng bước toàn bộ quá trình, từ thực hiện kiểm 

toán chi phí marketing, đặt mục tiêu và đưa ra ngân sách đến viết và trình bày kế hoạch... 

 VV56362; MT58969; MT58970 

239. SHARP, BYRON. Con đường tăng trưởng thương hiệu - Khám phá : Sự thật 

đằng sau các chương trình quảng cáo, khuyến mại và khách hàng thân thiết / Byron Sharp 

; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Công thương, 2023. - 318tr. ; 24cm 

TK: Thương hiệu; Quản trị; Tiếp thị 

Cung cấp những kiến thức nâng cao sức cạnh tranh và phát triển thương hiệu bền 

vững như: tiếp thị dựa trên bằng chứng; sự phát triển của thương hiệu; cách phát triển cơ 

sở khách hàng của bạn; khách hàng nào quan trọng nhất; người mua của chúng ta khác 

nhau... 

 VT9279; MT59939; MT59940 

240. ROMANIUK, JENNI. Con đường tăng trưởng thương hiệu - ứng dụng : 

Những nghiên cứu từ các thị trường mới nổi, dịch vụ, hàng tiêu dùng lâu bền, B2B và 

nhãn hàng xa xỉ / Jenni Romaniuk, Byron Sharp ; An Trí, Ngọc Huyền dịch. - H. : Công 

thương, 2023. - 327tr. ; 24cm 

TK: Thương hiệu; Quản trị; Tiếp thị 

Cung cấp những kiến thức nâng cao sức cạnh tranh và phát triển thương hiệu bền 

vững như: cách các thương hiệu tăng trưởng; nhắm mục tiêu thị trường (toàn bộ); khách 

hàng mới đến từ đâu; xây dựng tính sẵn có về mặt tinh thần; tận dụng tài sản đặc trưng; 

đạt được phạm vi tiếp cận; những sự thật về truyền miệng đáng nói... 

 VT9278; MT59937; MT59938 

241. PUGLIESE, VINCENT. Làm việc tự do - Sống đời tự tại = Freelance to 

freedom / Vincent Pugliese ; Khánh Trang dịch. - H. : Công thương, 2023. - 306tr. ; 

24cm 

TK: Thành công; Cuộc sống; Cá nhân 

Ghi lại hành trình giải phóng bản thân khỏi nợ nần, áp lực công việc và tìm được 

hướng đi nghề nghiệp mới cho bản thân và đã có được tự do tài chính, tận hưởng một 

cuộc sống đúng nghĩa... 

 VT9169; MT58899 

242. PANTZAR, KATJA. Đi tìm Sisu : Triết lý Phần Lan trong hành trình kiếm tìm 

lòng dũng cảm, sức mạnh và hạnh phúc / Katja Pantzar ; Phạm Thị Minh Đức dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 241tr. ; 24cm 

TK: Lối sống; Phần Lan; Sức khoẻ 

Kể về hành trình của tác giả tìm ra các phương pháp đơn giản và đúng đắn để cải 

thiện sức khoẻ của mình bằng cách tiếp cận và áp dụng lối sống kiểu Bắc Âu vào đời sống 

hàng ngày như: vận động, liệu pháp thiên nhiên, ăn uống lành mạnh và chủ nghĩa tối 

giản 

 VT9182; MT59001; MT59002 

243. HOÀNG DUY TÂN. Điều trị tạng phủ theo Đông y / Hoàng Duy Tân, Hoàng 

Anh Tuấn. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 231tr. ; 24cm 

TK: Đông y; Điều trị; Tạng phủ; Chẩn đoán 
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Giới thiệu những nguyên tắc chính về chẩn đoán, điều trị... những gì liên quan đến 

Tạng Phủ theo Đông y 

 VT9193; MT59013; MT59014; MT59015 

244. Đồ giải kinh lạc huyệt vị cơ thể : 14 đồ hình chính xác về Kinh lạc và Huyệt 

vị. Cách lấy huyệt, hướng dẫn rõ về phòng và trị bệnh. Chọn huyệt nhanh trị các loại bệnh 

/ Từ Bình (ch.b.) ; Hoàng Duy Tân dịch và h.đ.. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 55tr. ; 

35cm 

Tái bản 

TK: Đông y; Huyệt vị; Kinh lạc; Cơ thể người; Đồ giải 

Trình bày 14 đồ hình chính xác về Kinh lạc và Huyệt vị. Hướng dẫn cách lấy huyệt, 

cách phòng, trị bệnh và chọn huyệt nhanh trị các loại bệnh 

 VT9221; MT59454; MT59455 

245. HỨA GIA ĐÀ. Đông y thiệt chẩn - Nhìn lưỡi chẩn đoán : Kiến thức thiệt 

chẩn, từ nhập môn đến nâng cao. Thiệt chẩn lâm sàng, từ lý luận đến thực tiễn. Tinh tuyển 

trên 420 hình điển hình. Phân tích ca bệnh lâm sàng thiệt chẩn chân thực / Hứa Gia Đà ; 

Mạnh Hà dịch ; Hoàng Duy Tân h.đ.. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 283tr. ; 27cm 

TK: Đông y; Chẩn đoán; Thiệt chẩn 

Giới thiệu tri thức cơ bản như nguyên lý, phương pháp cơ bản của thiệt chẩn. Nội 

dung của thiệt chẩn. Triệu chứng, bệnh chứng điển hình lâm sàng của thiệt chẩn kết hợp 

ứng dụng trong trị liệu. Thiệt chẩn trong ứng dụng, biện luận và nhận thức về thiệt chẩn 

 VT9229 

246. LEVITIN, SHARI. Bán hàng có tâm = Heart and sell : 10 sự thật mọi nhân 

viên bán hàng cần biết / Shari Levitin ; Ngọc An dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 417tr. ; 21cm 

TK: Tiếp thị; Bán hàng; Nghệ thuật bán hàng; Kinh doanh; Quản lí 

Cung cấp 10 sự thật nhân viên bán hàng cần biết để trở thành người bán hàng 

thành công gồm: Thành công khởi đầu từ sự phát triển cân bằng; cảm xúc chi phối việc 

ra quyết định; tự do trong khuôn khổ; trong nghề bán hàng, "không" chẳng bao giờ có 

nghĩa là "không"; lòng tin bắt đầu từ sự đồng cảm... 

 VV56502; MT59383; MT59384; MT59385 

247. PERLEMUTER, GABRIEL. Gan ơi là gan : Người hùng thầm lặng trong cơ thể 

giúp chúng ta sống lâu và khoẻ mạnh / Gabriel Perlemuter ; Huy Minh dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 252tr. ; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les pouvoirs cachés du foie 

TK: Y học; Hệ tiêu hoá; Gan;  

Cung cấp những kiến thức về tầm quan trọng của gan trong cơ thể và các cách để 

giữ cho gan khoẻ mạnh.  

 VV56656; MT60080; MT60081; MT60082 

248. ODOUL, MICHEL. Giải mã cơn đau : Lắng nghe thông điệp của cơ thể từ các 

cơn đau nhức / Michel Odoul ; Phạm Văn Tuân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 320tr. ; 21cm 

TK: Điều trị học; Y học cổ truyền; Cơ thể; Cơn đau nhức; Đông y 

Cung cấp thông tin có giá trị về y học cổ truyền, về những cơn đau và về những 

trường hợp bệnh chưa có cách giải quyết triệt để, từ đó có cách phòng bệnh, tập luyện 

cho riêng mình gồm: Những biểu hiện sinh lý, chấn thương ở thân mình và chân tay, các 



 

 

51 

 

năng lượng vận hành, phân cực và cân bằng như thế nào, bộ xương và cột sống, các cơ 

quan khác nhau có tác dụng gì?... 

 VV56363; MT58971; MT58972 

249. BERNIER, GINETTE. Giải mã trẻ tự kỷ : Con không phải đứa trẻ kỳ lạ đâu / 

Ginette Bernier, Line Gascon, Benoit Vieillard ; An Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

189tr. ; 20cm 

TK: Nuôi dạy con; Trẻ em; Tự kỉ; Trẻ tự kỉ 

Tổng hợp các tình huống xảy ra hàng ngày và các bài tập thực hành nhằm nâng cao 

năng lực phát triển của trẻ tự kỷ, tạo cơ hội cho trẻ học hỏi, giao tiếp, chơi với những đứa 

trẻ khác, trở nên độc lập và hợp tác với những người xung quanh 

 VV56674; MT60134; MT60135; MT60136 

250. HUGHES, TIM. Giải pháp cạnh tranh trong thế giới số - Smarketing / Tim 

Hughes, Adam Gray, Hugo Whicher ; Phi Mai dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 393tr. ; 21cm 

TK: Tiếp thị; Smarketing; Thế giới số; Giải pháp; Cạnh tranh; Doanh nghiệp; Quản 

lí; Kinh doanh 

Cung cấp phương pháp, quy trình và các công cụ cần thiết để các công ty chuyển 

đổi sang mô hình vận hành dựa trên Smarketing, mà sự phát triển của nó sẽ quyết định 

tương lai của doanh nghiệp 

 VV56377; MT59046; MT59047; MT59048 

251. QUÁCH THU TRANG. Gieo mầm hạnh phúc mong con yêu : Dành tặng các 

cặp vợ chồng đang mong có em bé từ mới cưới đến hiếm muộn nhiều năm / Quách Thu 

Trang. - H. : Dân trí, 2023. - 228tr. ; 23cm 

TK: Sinh lí học; Sinh sản; Y học; Sức khoẻ sinh sản 

Cung cấp các kiến thức về sức khoẻ sinh sản dễ hiểu, dễ áp dụng giúp ích rất nhiều 

cho các cặp vợ chồng đang bị hiếm muộn 

 VV56368; MT58978 

252. KEYES, DANIEL. 24 nhân cách của Billy Milligan : Những góc khuất đằng 

sau cuộc đời tên tội phạm đa nhân cách được xử trắng án vì lý do tâm thần / Daniel Keyes 

; Hoài Anh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 579tr. ; 24cm 

TK: Tội phạm; Truyện 

Phân tích đặc điểm 24 nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong con người tên tội 

phạm đa nhân cách Billy Milligan và cách thức các nhân cách điều khiển Billy Milligan 

 VT9238; MT59527; MT59528 

253. LEE, JULIANA JIYOON. 233 mẫu câu tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng 

/ Juliana Jiyoon Lee ; Vương Nhật Vi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 367tr. ; 24cm 

TK: Tuyển dụng; Phỏng vấn; Tiếng Anh 

Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong phỏng vấn tuyển dụng như: 

chào hỏi, các thông tin về bản thân, học vấn, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu 

hoặc nguyện vọng, sở thích, năng khiếu và kỹ năng... 

 VT9280; MT59941; MT59942 

254. KIM, ARAN. 200+ bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh / Aran Kim ; 

Nguyễn Quỳnh Huệ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 401tr. ; 24cm 

TK: Phỏng vấn; Tuyển dụng; Tiếng Anh; Kĩ năng 



 

 

52 

 

Tập hợp những mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn thường gặp với nhiều cách diễn 

đạt khác nhau, giúp bạn hiểu được mục đích và mong muốn của nhà tuyển dụng đằng sau 

mỗi câu hỏi để đưa ra phương án trả lời tốt nhất; cung cấp các "tip" để vượt qua những 

câu hỏi bất ngờ trong phòng phỏng vấn; nắm bắt những phẩm chất và kỹ năng được kỳ 

vọng ở ứng viên trong một số ngành nghề: PR-Marketing, Sales, IT, RnD, HR... 

 VT9281; MT59943; MT59944 

255. SOBEL, ANDREW. Hỏi thông minh đáp cực đỉnh : 337 câu hỏi cốt yếu giúp 

xây dựng mối quan hệ, giành lấy cơ hội kinh doanh mới và tạo ảnh hưởng đến mọi người 

/ Andrew Sobel, Jerold Panas ; Ngân Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học kinh 

tế quốc dân, 2023. - 307tr. ; 21cm 

TK: Kinh doanh; Giao tiếp 

Hướng dẫn giải quyết những vấn đề về việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng 

bằng cách sử dụng các câu hỏi để thêm gia vị và ý nghĩa cho các cuộc trò chuyện cũng 

như thắt chặt hơn các mối quan hệ... để giành được những thương vụ mới, xây dựng mối 

quan hệ, huấn luyện người khác, khuyến khích cấp lãnh đạo, khuyến khích nhân viên, 

đánh giá một đề xuất hay ý tưởng mới, cải thiện chất lượng các cuộc họp 

 VV56601; MT59781; MT59782; MT59783 

256. MỤC QUA. Hồ sơ tâm lý học tâm thần hay kẻ điên / Mục Qua ; Tú Phương 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 439tr. ; 24cm 

TK: Rối loạn tâm thần; Tâm lí; Tâm thần 

Tập hợp những câu chuyện được phỏng theo kinh nghiệm của chính tác giả khi thực 

tập tại bệnh viện tâm thần. Cuốn sách sẽ đưa bạn xuyên qua khu rừng tăm tối của trái tim 

con người và chạm vào những mảnh đời đang chờ được sửa chữa 

 VT9207; MT59327 

257. PHÙNG THÁI HỌC. Hơi thở con sen - Học nghề : Những tư duy Marketing 

mà một người làm content cần biết / Phùng Thái Học. - H. : Thế giới, 2023. - 276tr. ; 

24cm 

TK: Tiếp thị; Tiếp thị nội dung; Kĩ năng 

Đưa ra các hướng dẫn bài bản, cụ thể và dễ hiểu hướng tới những người làm nghề 

content, có một cái nhìn đủ rộng, để từ đó bắt đầu hành trình vào nghề một cách nhanh 

nhất 

 VT9250; MT59864; MT59865; MT59866 

258. MAI DUYÊN. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cây trồng / Mai Duyên. - H. : 

Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Thuốc bảo vệ thực vật; Sử dụng; Cây trồng; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật, cách phân loại, cách đọc tên thuốc 

và các kí hiệu ghi trên vỏ bao bì, cách nhận biết mức độ độc và nguyên tắc sử dụng an 

toàn, cách sơ cứu khi bị nhiễm độc... 

 VV56276; MT58741; MT58742; MT58743 

259. Juice - Nước ép xanh cho sức khoẻ vàng : 100 công thức cho người mới bắt 

đầu / Rockridge Press ; Thanh Loan dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 195tr. ; 22cm 

TK: Chăm sóc sức khoẻ; Dinh dưỡng; Chế biến; Nước ép 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về nước ép. Giới thiệu 100 công thức nước ép cải 

thiện sức khoẻ 
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 VV56600; MT59778; MT59779; MT59780 

260. NHÂM KHẢ. Khi trầm cảm bạn không đơn độc / Nhâm Khả ; Vạn Phương 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 273tr. ; 21cm 

TK: Trầm cảm; Rối loạn cảm xúc; Bệnh hệ thần kinh; Rối loạn tâm thần; Cách điều 

trị; Tâm lí học ứng dụng 

Sách là những câu chuyện có thật được tác giả tổng hợp lại từ những bệnh nhân của 

"Lớp học nghiên cứu trầm cảm". Những câu chuyện thực tế này hứa hẹn sẽ đưa bạn đọc 

trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra một điều rằng: Suy cho cùng tất cả 

chúng ta không có ai là đang "chiến đấu" đơn độc cả. Sách là một liều thuốc chữa lành 

với những ai đang bị mắc kẹt trong đêm đen, đồng thời có thể là "một kim chỉ nam" giúp 

bạn biết cách trân trọng, yêu thương và đồng hành cùng họ trên con đường tìm lại "ánh 

sáng" 

 VV56381; MT59058; MT59059; MT59060 

261. Không có gì quý hơn sức khoẻ / Nguyễn Lân Dũng (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. 

- 244tr. ; 21cm 

TK: Sức khoẻ; Chăm sóc;  

Gồm các bài viết về sức khoẻ, chức năng của các bộ phận trong việcbảo vệ cơ thể 

và gợi ý một số bài tập có lợi cho sức khoẻ 

 VV56665; MT60107; MT60108; MT60109 

262. LINH PHAN. Kinh doanh chuyên môn của chính mình : Kế hoạch cho sự 

nghiệp tự chủ và bền vững / Linh Phan. - H. : Dân trí, 2023. - 205tr. ; 22cm 

TK: Kinh doanh; Chuyên môn; Cá nhân; Bí quyết thành công 

Cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong suốt quá trình 

kinh doanh chuyên môn của chính bản thân tác giả, từ đó truyền động lực và hướng dẫn 

cho bất kỳ ai mong muốn sống một cuộc đời tự do, tự chủ và bền vững trên chuyên môn 

của chính bản thân mình 

 VV56484; MT59336 

263. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi cá rô đồng, rô phi đơn tính / Đỗ Văn Luân. - 

H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Kĩ thuật nuôi; Nuôi thuỷ sản; Nuôi cá; Cá rô đồng; Cá rô phi đơn tính; Chăn 

nuôi 

Cung cấp các kiến thức về ươm giống, chuẩn bị ao, phương pháp thả cá, chuẩn bị 

nguồn thức ăn, nhận biết những căn bệnh thường gặp trên cá để có biện pháp xử lý kịp 

thời cho cá rô đồng và cá rô phi đơn tính 

 VV56270; MT58723; MT58724; MT58725 

264. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi chim cảnh, cá cảnh mang lại hiệu quả cao / 

Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Chăn nuôi; Chim cảnh; Kĩ thuật nuôi; Cá cảnh; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về các loại chim cảnh, cá cảnh được chọn nuôi. Đồng thời, 

hiểu về những đặc tính sinh học của từng loài, cách chọn giống, chăm sóc và phòng trị 

các bệnh thường gặp, phương pháp để chim hót hay, cá đá đẹp... từ đó lựa chọn giống và 

phương pháp nuôi phù hợp 

 VV56278; MT58747; MT58748 
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265. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi dê, cừu phát triển kinh tế / Mai Duyên. - H. : 

Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Chăn nuôi; Dê; Kĩ thuật nuôi; Cừu; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về những hành vi, tập tính của dê, cừu, kĩ thuật cơ bản trong 

nghề nuôi dê, cừu như lựa chọn giống, kỹ thuật làm chuồng nuôi, chuẩn bị nguồn thức ăn, 

cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng trừ các bệnh thường gặp 

 VV56275; MT58738; MT58739; MT58740 

266. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn, thả đồi cho bà con vùng cao / 

Đỗ Văn Luân. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Chăn nuôi; Gà; Kĩ thuật nuôi; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức giúp người nuôi nắm vững được kĩ thuật nuôi gà như: Chọn 

giống, chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn, nhận biết những căn bệnh thường gặp để có 

biện pháp xử lý kịp thời 

 VV56277; MT58744; MT58745; MT58746 

267. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi ong lấy mật / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2023. - 

151tr. ; 21cm 

TK: Chăn nuôi; Ong mật; Kĩ thuật nuôi; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về những hành vi, tập tính của đàn ong, kĩ thuật cơ bản 

trong nghề nuôi ong, xử lý những tình huống bất thường xảy ra như hiện tượng chia đàn, 

ong bốc bay, các bệnh thường gặp... để nâng cao hiệu quả và làm chủ đàn ong mang lại 

năng suất cao 

 VV56273; MT58732; MT58733; MT58734 

268. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi thỏ, nhím / Đỗ Văn Luân. - H. : Dân trí, 2023. 

- 151tr. ; 21cm 

TK: Chăn nuôi; Thỏ; Nhím; Kĩ thuật nuôi; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về những hành vi, tập tính của thỏ, nhím, kĩ thuật cơ bản 

trong nghề nuôi thỏ, nhím như lựa chọn giống, kỹ thuật làm chuồng nuôi, chuẩn bị nguồn 

thức ăn, cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng trừ các bệnh thường gặp 

 VV56274; MT58735; MT58736; MT58737 

269. ĐỖ THỊ LUYÊN. Kỹ thuật trồng các loại cây gia vị và làm thuốc chữa bệnh 

/ Đỗ Thị Luyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Rau gia vị; Kĩ thuật trồng; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại rau gia vị, điều kiện để sinh 

trưởng và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trừ sâu 

bệnh cho: Cây tía tô, kinh giới, diếp cá, thì là, húng quế, húng chanh, rau mùi, hành lá, 

tỏi, rau răm, gừng, nghệ, sả 

 VV56269; MT58720; MT58721; MT58722 

270. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng các loại dưa tăng năng suất / Trần Đức 

Sơn. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Dưa; Kĩ thuật trồng; Cây ăn quả; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại dưa, điều kiện để dưa sinh trưởng 

và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh 

cho: Dưa lưới, dưa hấu, dưa lê, dưa bở, dưa gang, dưa chuột 
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 VV56267; MT58714; MT58715; MT58716 

271. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng cây ăn quả ngắn ngày / Trần Đức Sơn. - H. 

: Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Kĩ thuật trồng; Cây ăn quả; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại cây ăn quả, điều kiện để sinh 

trưởng và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trừ sâu 

bệnh cho: Cây ổi lê, quýt đường, cam sành, chanh không hạt, nho, na Thái, lựu, mít Thái, 

dâu tây 

 VV56268; MT58717; MT58718; MT58719 

272. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng rau xanh tăng năng suất / Trần Đức Sơn. - 

H. : Dân trí, 2023. - 150tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Rau xanh; Kĩ thuật trồng; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại rau, điều kiện để rau sinh trưởng 

và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trị sâu bệnh cho: 

Rau muống, mồng tơi, cải cúc, cải ngọt, rau cải bắp, rau chân vịt, rau ngót, rau đay, rau 

cần tây, súp lơ canh, măng tây xanh 

 VV56266; MT58711; MT58712; MT58713 

273. MẸ PONY. Làm bạn với con trọn từng khoảnh khắc : Pony ký sự / Mẹ Pony. 

- H. : Dân trí, 2023. - 228tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả: Đặng Ngọc An Linh 

TK: Nuôi dạy con; Cha mẹ; Trẻ em 

Ký sự về hành trình học cách hiểu con, để có thể là người bạn đồng hành cùng con 

khôn lớn, giải quyết tất cả những vấn đề của con trong chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện 

khủng hoảng, chuyện khen - chê, thưởng - phạt... 

 VV56707; MT60249; MT60250; MT60251 

274. TRẦN HÙNG THIỆN. Làm chủ business analytics : Phân tích dữ liệu để đi 

đến quyết định thông minh / Trần Hùng Thiện, Tăng Thuý Nga. - H. : Dân trí, 2023. - 

414tr. ; 24cm 

TK: Quản lí; Kinh doanh; Phân tích dữ liệu; Business Analytics 

Tổng quan về ngành Business Analytics; giá trị của Business Analytics đối với 

doanh nghiệp và cá nhân cho đến thời điểm hiện tại; doanh nghiệp muốn thành công với 

Business Analytics cần có những gì; chìa khoá để thăng tiến đối với mỗi cá nhân trong 

ngành Business Analytics 

 VT9300; MT60068 

275. GILLIHAN, SETH J.. Liệu pháp nhận thức hành vi: Sức mạnh của sự thay đổi 

thói quen / Seth J. Gillihan ; Giang Thảo... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 278tr. ; 21cm 

TK: Rối loạn thần kinh; Điều trị; Liệu pháp tâm lí; Bệnh 

Cung cấp các liệu pháp nhận thức hành vi nhằm thay đổi thói quen để điều trị lo âu, 

trầm cảm, các tình trạng tâm thần như: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu, đặt mục tiêu, 

kích hoạt hành vi, nhận diện và phá vỡ những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực, xác định và 

thay đổi niềm tin cốt lõi của bạn, duy trì chánh niệm, đối xử tốt với bản thân... 

 VV56631; MT59982; MT59983; MT59984 

276. BECKER, JOSHUA. Lối sống tối giản khi nhà có con nhỏ / Joshua Becker ; 

Dương Ngọc dịch. - H. : Công thương, 2023. - 226tr. ; 21cm 
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TK: Cuộc sống gia đình; Lối sống 

Đưa ra các thay đổi để tiến tới cuộc sống đơn giản - hạnh phúc: Thay đổi cách nghĩ 

để hiểu rằng đâu mới là ý nghĩa đích thực của cuộc sống; khám phá thói quen mới để cả 

gia đình cùng nhau sắp xếp, ổn định mái ấm qua từng bước hành động gần gũi, thiết 

thực; giải phóng cuộc sống để hướng đến những giá trị lớn lao hơn trong cuộc sống 

 VV56289; MT58779; MT58780; MT58781 

277. Mang thai và những điều cần biết / Vương Trung Hiếu biên soạn. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 222tr. ; 21cm 

TK: Sản khoa; Chăm sóc; Sức khoẻ; Thai sản; Y học; Kiến thức 

Cung cấp các kiến thức về mang thai như: Kiểm tra sức khoẻ tổng quát trước khi có 

thai; những dấu hiệu và triệu chứng mang thai; sự tăng trưởng của bào thai; chế độ ăn, 

chủng ngừa, công việc, cách ngủ, thể dục, chăm sóc bản thân trong giai đoạn mang thai... 

 VV56408; MT59137; MT59138; MT59139 

278. Marketing trong thời kỳ suy thoái : Biến mất, cầm cự hay bước đà vươn lên / 

Nguyễn Huy Hoàng, Trọng Nguyễn, Thanyachat Auttanukune.... - H. : Dân trí, 2023. - 

118tr. ; 25cm 

TK: Marketing; Doanh nghiệp 

Tập hợp các bài viết từ những chuyên gia uy tín trong ngành marketing khai thác 

những góc nhìn đa chiều về 3 hướng đi của doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái: biến 

mất, cầm cự hay tạo bước đà vươn lên giúp bạn đọc cập nhật những chủ đề, xu thế truyền 

thông, thiết kế sáng tạo mới nhất 

 VT9189; MT59009 

279. PHÓ HỒNG. Mật ngữ đỏ : Tất tần tật về "nàng dâu" / Phó Hồng ; Lê Thanh 

Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 277tr. ; 21cm 

TK: Y học; Phụ khoa; Sinh lí nữ; Kinh nguyệt 

Cung cấp các kiến thức về: Sinh lý nữ, kinh nguyệt, mang thai và sinh đẻ, các bệnh 

phụ khoa... giúp nữ giới hiểu về cơ thể mình và biết cách giữ gìn sức khoẻ bản thân 

 VV56199; MT58516 

280. SHIGETA SAITO. Mẹ tập thói quen hay, con trưởng thành hạnh phúc / 

Shigeta Saito ; Kusumi Hue dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 199tr. ; 

19cm 

TK: Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con; Cha mẹ; Nhật Bản 

Chia sẻ bí quyết nuôi dạy con của người Nhật, giúp cha mẹ tiết chế cảm xúc, lựa 

chọn phương pháp phù hợp trong vấn đề nuôi dạy con cái 

 VV56338; MT58902; MT58903; MT58904 

281. LOWNDES, LEIL. Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi công sở : 72 thủ 

thuật giúp bạn phá tan rào cản giao tiếp trong công việc / Leil Lowndes ; Happy Zheng 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động, 2023. - 304tr. ; 21cm 

TK: Kinh doanh; Nghệ thuật giao tiếp; Công việc; Bí quyết thành công; Cá nhân; 

Nơi làm việc 

Đưa ra những bí quyết để giao tiếp hiệu quả nơi làm việc, phá tan những rào cản 

nơi công sở nhằm giúp công việc thành công, cụ thể được xây dựng trên sự tự tin, cách 

quan tâm, giao tiếp rành mạch, uy tín, cách đối mặt với vị sếp và đồng nghiệp khó tính 
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 VV56583; MT59727; MT59728; MT59729 

282. CARNEGIE, DALE. Nghệ thuật kết nối và thu phục lòng người / Dale 

Carnegie, Associates ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 323tr. ; 21cm 

TK: Giao tiếp; Công việc; Bí quyết thành công; Cá nhân 

Cung cấp những kiến thức giúp bạn kết nối và thu phục lòng người bằng cách lắng 

nghe chủ động, nâng cao chất lượng hội thoại, xây dựng lòng tin, thấu hiểu tâm lý đối 

phương, kết nối trực tiếp và trực tuyến, duy trì mối quan hệ bền vững giúp bạn phát huy 

hết những tiềm năng của bản thân, từ đó có cuộc sống và công việc thành công 

 VV56521; MT59485; MT59486; MT59487 

283. OH EUN YOUNG. Nghệ thuật trò chuyện & lắng nghe con trẻ / Oh Eun 

Young ; Ù Shinki dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Nuôi dạy con; Nuôi dạy trẻ 

Tập hợp những lời nói mà bố mẹ nên sử dụng với trẻ trong những tình huống khác 

nhau, đặc biệt là những khó khăn, như: con làm ồn chốn công cộng, con không chịu ăn, 

con đột nhiên buồn bã... 

 VV56659; MT60089; MT60090; MT60091 

284. Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình 

thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp / Tăng Bình hệ thống. - H. 

: Hồng Đức, 2023. - 394tr. ; 27cm 

TK: Nghiệp vụ văn phòng; Văn thư; Lưu trữ; Hồ sơ; Tài liệu; Bảo quản; Doanh 

nghiệp; Cơ quan nhà nước 

Giới thiệu nghiệp vụ hoạt động công tác văn thư, công tác lưu trữ, thời hạn bảo 

quản hồ sơ, tài liệu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp 

 TC3286 

285. NGUYỄN THANH MỸ. Người ngoài khung : Nghĩ khác và làm khác để bền 

vững / Nguyễn Thanh Mỹ. - H. : Dân trí, 2023. - 246tr. ; 21cm 

TK: Kinh doanh; Thành công cá nhân; Doanh nhân; Bí quyết thành công; Quản lí; 

Khởi nghiệp 

Gồm những chia sẻ của tác giả - một nhà khoa học, một doanh nhân thành công về 

quy trình 10 bước khởi nghiệp thành công và 5 nguyên tố trong DNA khởi nghiệp giúp 

cho người trẻ dễ dàng bước đi trên hành trình của họ 

 VV56651; MT60041 

286. STIFFELMAN, SUSAN. Nuôi con bằng trái tim tỉnh thức / Susan Stiffelman ; 

Quế Chi dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 317tr. ; 24cm 

Phụ lục: tr. 301-311 

TK: Nuôi dạy con; Cha mẹ 

Đưa ra các kinh nghiệm, hiểu biết trong quá trình giảng dạy, tư vấn và cả hành 

trình làm mẹ của tác giả về cách nuôi dạy con như: giúp con có nhiều mối quan hệ tốt 

đẹp trong cộng đồng, thân thiết với con cái, giúp trẻ giải toả nóng giận, trân trọng con 

cái... Giúp bạn cải thiện đáng kể con đường nuôi dạy con của mình 

 VT9307; MT60230; MT60231; MT60232 

287. MILLER, ALICE. Cơ thể không bao giờ nói dối = The body never lies : Tìm 

hiểu và chữa lành những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực của cách nuôi dạy con độc hại / Alice 
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Miller ; Oopsy dịch ; Phan Phương Đạt hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 282tr. ; 

20cm 

TK: Sức khoẻ tinh thần; Bệnh; Lạm dụng; Trẻ em 

Phơi bày những hậu quả lâu dài và nghiêm trọng từ những chấn thương thời thơ ấu 

của những đứa trẻ từ cách nuôi dạy con độc hại của cha mẹ. Hướng dẫn cách đối mặt với 

những tổn thương hiện hữu hoặc ẩn giấu từ thời thơ ấu 

 VV56673; MT60131; MT60132; MT60133 

288. PAPASAN, JAY. Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời = The 

one thing / Jay Papasan, Gary Keller ; Tuấn Trương dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao 

động, 2023. - 259tr. ; 21cm 

TK: Thành công; Cuộc sống; Công việc 

Chỉ dẫn cách thức áp dụng nguyên tắc "điều quan trọng nhất" vào công việc và 

cuộc sống, nhằm quản lý cuộc sống một cách cân bằng, giúp bạn làm chủ một cuộc sống 

thành công 

 VV56603; MT59787; MT59788; MT59789 

289. MARIASKIN, AMY. Phát triển các mối quan hệ khi mắc OCD : OCD trong 

tình yêu, trong tình dục, trong gia đình, trong tình bạn, trong công việc / Amy Mariaskin ; 

Hoàng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế; Y học; Bệnh; Triệu chứng; Điều trị; OCD 

Đưa ra những lời khuyên cho những ai đang phải một mình chống chọi với chứng 

rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), đồng thời là cẩm nang hỗ trợ hữu ích cho bất cứ ai 

muốn giúp đỡ người thân của mình thoát khỏi sự dằn vặt của hội chứng này 

 VV56706; MT60246; MT60247; MT60248 

290. Phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa / Ngũ Duy Nghĩa chủ biên, Ngô 

Huy Tú. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 95tr. ; 20cm 

TK: Bệnh; Phòng chống; Bệnh thường gặp; Bệnh theo mùa 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về một số bệnh thường gặp trong các mùa: Sốt xuất 

huyết, viêm não mô cầu, sởi, tiêu chảy, bạch hầu... Đưa ra các nguyên nhân, triệu chứng, 

cách điều trị và phòng tránh. Trang bị những kỹ năng cơ bản về phòng tránh, tự bảo vệ 

và chủ động kiểm soát dịch bệnh cho người dân 

 VV56680; MT60152; MT60153; MT60154 

291. OGILVY, DAVID. Quảng cáo theo phong cách Ogilvy / David Ogilvy ; 

Nguyễn Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2023. - 315tr. ; 24cm 

TK: Quảng cáo; Thành công; Phong cách 

Những câu chuyện về cách tạo ra quảng cáo hiệu quả, các công việc trong lĩnh vực 

quảng cáo và cách đạt được chúng, cách điều hành một hãng quảng cáo, cách thu hút 

khách hàng... 

 VT9252; MT59870; MT59871; MT59872 

292. WHITMAN, DREW ERIC. Sáng tạo nội dung bán bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai 

- Cashvertising : Hơn 100 bí quyết ứng dụng tâm lý học từ các công ty quảng cáo hàng 

đầu / Drew Eric Whitman ; Nguyễn Hữu Nam dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 327tr. ; 21cm 

TK: Quảng cáo; Bán hàng; Tâm lí học; Sáng tạo nội dung; Công ty 



 

 

59 

 

Đưa ra những chỉ dẫn để dẫn dắt ý nghĩa của khách hàng dựa trên nguyên tắc của 

tâm lý học tiêu dùng, các kỹ thuật để thúc đẩy tính hiệu quả của quảng cáo và tăng cường 

lượng phản hồi đến nhiều người mua hàng hơn 

 VV56482; MT59334 

293. COFFEY, TONY. Sổ tay hướng dẫn sơ cấp cứu và thoát hiểm : Cấp độ cơ 

bản 1 / Tony Coffey ; Trang Jena Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 37tr. ; 21cm 

TK: Sơ cứu; Cấp cứu; Kĩ năng; Thoát hiểm; Sổ tay 

Cung cấp những kiến thức cơ bản về: Sơ cấp cứu, các nguyên tắc sơ cấp cứu, ưu 

tiên và thứ tự xử lý các thương tích, định vị tư thế nạn nhân còn tỉnh, định vị tư thế nạn 

nhân đã bất tỉnh, hồi sức sự sống cơ bản, xử lý trật khớp, xử lý chấn thương các mô mềm 

... 

 VV56384; MT59067; MT59068; MT59069 

294. Sơ cứu ban đầu và tủ thuốc gia đình / Nguyễn Lâm sưu tầm, biên soạn. - H. : 

Dân trí, 2023. - 135tr. ; 21cm 

TK: Y học; Sơ cứu; Tủ thuốc gia đình 

Cung cấp các kiến thức về: Vai trò của sơ cứu ban đầu trong cộng đồng, gia đình; 

kỹ năng sơ cấp cứu các tai nạn thường gặp; tủ thuốc gia đình, công sở và những quy định 

pháp lý 

 VV56514; MT59419; MT59420; MT59421 

295. Sức khoẻ quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.1. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Cá nhân; Y học thường thức; Dinh dưỡng; Thẩm mĩ; Bí quyết sống 

lâu; Dưỡng sinh; Phòng bệnh 

Cung cấp các kiến thức về khoa học và đời sống, tư vấn dinh dưỡng, sức khoẻ, thẩm 

mĩ, bí quyết sống lâu, cách điều trị các bệnh thông thường... 

 VV56081; MT58247; MT58248; MT58249 

296. Sức khoẻ quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.1. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Dinh dưỡng; Phòng bệnh; Y học thường thức 

Gồm các bài viết cung cấp các kiến thức cơ bản về đời sống y học thường thức, tư 

vấn dinh dưỡng, sức khoẻ, thẩm mĩ, bí quyết sống lâu, sử dụng thực phẩm chức năng, 

cách điều trị một số bệnh thông thường 

 VV56279; MT58749; MT58750; MT58751 

297. Sức khoẻ quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.2. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Cá nhân; Y học thường thức; Thực phẩm chức năng; Bí quyết sống 

lâu; Phòng bệnh 

Giới thiệu một số kiến thức về cách dùng đúng thực phẩm chức năng và chế độ ăn 

uống để bảo vệ tim mạch; cách dùng thuốc đúng - bệnh nào thuốc nấy và bài thuốc trị 

bệnh u bướu Crila - Trinh nữ hoàng cung; diễn đàn của bạn (trao đổi thư từ, chia sẻ kinh 

nghiệm, gõ cửa nhà tư vấn...) đọc báo, khỏi... bệnh 
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 VV56082; MT58250; MT58251; MT58252 

298. Sức khoẻ quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.2. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Dinh dưỡng; Phòng bệnh; Y học thường thức 

Gồm các bài viết cung cấp các kiến thức cơ bản về đời sống y học thường thức, tư 

vấn dinh dưỡng, sức khoẻ, thẩm mĩ, bí quyết sống lâu, sử dụng thực phẩm chức năng, 

cách điều trị một số bệnh thông thường 

 VV56280; MT58752; MT58753; MT58754 

299. THOMAS, SHANNON. Thao túng về tiền : Nhận diện bản chất, thiết lập 

ranh giới và chữa lành những tổn thương tâm lý sau lạm dụng tài chính / Shannon 

Thomas ; Trương Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 223tr. ; 19cm 

TK: Điều trị học; Rối loạn tính cách; Tổn thương tâm lí; Bệnh học; Tài chính; Tổn 

hại 

Cung cấp cơ hội cho bạn vén tấm màn che đậy và thấy được cuộc sống của những 

người bị tổn hại tài chính do những người thân thiết với họ gây ra. Đồng thời giúp bạn có 

cái nhìn cụ thể và sâu sắc hơn về lạm dụng tài chính để nhận biết sớm, có hành động dứt 

khoát thoát khỏi hố sâu tâm lý và chữa lành những tổn thương tiềm ẩn 

 VV56380; MT59055; MT59056; MT59057 

300. GASKINS, MIKE. Thuốc tránh thai - Lợi ít hại nhiều / Mike Gaskins ; 

Marguertite dịch. - H. : Dân tri, 2023. - 292tr. ; 21cm 

TK: Y học; Thuốc tránh thai; Kiểm soát sinh sản; Tác dụng; ảnh hưởng; Lịch sử 

Nghiên cứu kỹ lưỡng của tác giả về kiểm soát sinh sản, ghi lại bối cảnh lịch sử, kinh 

tế và chính trị khi viên thuốc tránh thai được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận, sau đó đưa 

ra thị trường một cách nhanh chóng. Xem xét ảnh hưởng của ngành công nghiệp dược 

phẩm đối với cả giáo dục, y tế và ngành y nói chung. Phơi bày sự nguy hiểm của biện 

pháp tránh thai bằng hoóc môn... 

 VV56712; MT60277; MT60278; MT60279 

301. ĐỖ THỊ LUYÊN. Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hoa, cây cảnh / Đỗ 

Thị Luyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Hoa; Kĩ thuật trồng; Cây cảnh; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại hoa, cây cảnh, điều kiện để sinh 

trưởng và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trừ sâu 

bệnh cho: Hoa lay ơn, thược dược, cúc, hồng, lily, đồng tiền, mai, đào, quất cảnh 

 VV56271; MT58726; MT58727; MT58728 

302. ĐỖ THỊ LUYÊN. Trồng các loại cây họ đậu trong vườn nhà / Đỗ Thị Luyên. 

- H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Trồng trọt; Cây họ đậu; Kĩ thuật trồng; Nông nghiệp 

Cung cấp các kiến thức về đặc tính của từng loại cây họ đậu, điều kiện để sinh 

trưởng và phát triển, cách chọn giống, làm đất, cách trồng, tưới nước và phòng trừ sâu 

bệnh cho: Cây đậu nành, đậu xanh, đậu đen, lạc, đậu ván, đậu cove, đậu đũa, đậu Hà 

Lan, đậu rồng, đậu lăng, đậu săng 

 VV56272; MT58729; MT58730; MT58731 
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303. SHIN, JOHN C.. Tư duy của người giàu gốc á / John C.Shin ; Hồng Nhung 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 363tr. ; 23cm 

TK: Kinh doanh; Tư duy; Bí quyết làm giàu 

Chia sẻ những câu chuyện về thành công từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với 

những nhà lãnh đạo gốc á và trên khắp thế giới liên quan tới nguyên tắc của thành công 

cá nhân; giới thiệu những bí quyết giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi biến ước mơ của mình 

thành hiện thực và trở thành con người bạn mong muốn nhờ lối tư duy của người giàu 

gốc á như: Khát vọng, niềm tin, tự kỷ, trí tưởng tượng, quyết đoán... 

 VV56223; MT58577 

304. CHOI, KELLY. Tư duy thịnh vượng - Dòng chảy của đồng tiền : Một cuốn 

sách sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời mãi mãi / Kelly Choi ; Khánh Huyền dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 221tr. ; 21cm 

TK: Thành công cá nhân; Tư duy; Bí quyết thành công; Quản lí; Công việc 

Tác giả sẽ tiết lộ cho bạn tư duy làm giàu bằng cách sử dụng cảm xúc của bản thân 

và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Bí quyết về sự thịnh vượng sẽ được giải đáp chi 

tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện để mở ra được cánh cửa với thế giới 

 VV56204; MT58521 

305. DOÃN KỶ. Xoá mù quảng cáo sáng tạo : Video reels khám phá : Đi trước đối 

thủ, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng nhờ Video reels / Doãn Kỷ. - H. : Thế giới, 2023. - 

149tr. ; 24cm 

TK: Quảng cáo; Video reels 

Chia sẻ các bí quyết cho những người làm marketing từ việc tìm hiểu chân dung 

khách hàng, nhận biết và tránh những lỗi vặt mà người mời thường mắc phải, phát triển 

kỹ năng làm content và hiểu rõ những yếu tố quan trọng để video của bạn lên xu hướng 

 VT9287; MT59955; MT59956 

306. TRÌNH CHUNG LINH. Y học tâm ngộ / Trình Chung Linh ; Nguyễn Thiên 

Quyến... dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 511tr. ; 24cm 

TK: Y học; Bệnh học; Y học dân tộc; Phương pháp luận; Điều trị 

Bao gồm: Ghi chép 40 điều về y luận bao gồm bàn về tứ chẩn, bát cương, vận dụng 

bát pháp trong điều trị; phân tích chứng trị lục kinh trong Thương hàn luận; giới thiệu tật 

bệnh và biện chứng luận trị những bệnh tật thường gặp trong nội khoa, ngoại khoa, ngũ 

quan khoa, phụ sản khoa 

 VT9155; MT58575 

307. AN NHÂN. Y học tùng thư : Gồm đủ y lý và phép trị liệu của Đông Tây / An 

Nhân, Nguyễn Tử Siêu. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 911tr. ; 24cm 

TK: Đông y; Chẩn đoán; Điều trị; Bài thuốc; Y học dân tộc; Đông dược; Dược thảo 

Giới thiệu bước đầu nghề thuốc theo y học phương Đông. Cung cấp các kiến thức 

bàn về nghề làm thuốc, những điều nên biết trong nghề làm thuốc, bản thảo phần dược và 

các chứng bệnh 

 VT9241; MT59533 

308. BURTON, NEEL. Ý nghĩa của sự điên loạn: Cách nhận diện nguồn cơn và xử 

lý những nỗi đau tinh thần sâu trong bạn / Neel Burton ; Đặng Gia Cát Lượng dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 266tr. ; 20cm 

TK: Rối loạn thần kinh; Điều trị; Liệu pháp tâm lí; Bệnh 
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Đề cập đến đặc điểm của các rối loạn tâm thần cơ bản và phổ biến (rối loạn nhân 

cách, tâm thần phân liệt, trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu) và nói về tự tử, 

hành vi tự hại. Từ đó khám phá bản chất, tình trạng tinh thần của mỗi người và tự chữa 

lành bản thân 

 VV56632; MT59985; MT59986; MT59987 

 
 

700 - NGHỆ THUẬT 
 

309. Chân dung các nghệ sĩ quân đội / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - H. : Dân trí. - 

21cm 

T.5. - 2023. - 172tr. 

TK: Nghệ sĩ; Quân đội; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; 

Kháng chiến chống Mĩ 

Giới thiệu tiểu sử, danh sách các tác phẩm chính kèm giới thiệu một số tác phẩm cụ 

thể cua những văn nghệ sĩ Quân đội tiêu biểu qua các thời kỳ kháng chiến: Nhà văn Hữu 

Mai, Trần Huy Quang, nhà thơ Khương Hữu Dụng, Thanh Thảo, nhạc sĩ Trọng Loan, 

Trần Hoàn, hoạ sĩ Văn Đa, nghệ sĩ Tô Lan Phương... 

 VV56563; MT59631; MT59632; MT59633 

310. VƯƠNG TÂM. Lạ lắm kiếp đam mê : Chân dung nghệ sĩ / Vương Tâm. - H. : 

Văn học, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Nghệ sĩ; Chân dung; Ca sĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu chân dung các nghệ sĩ về cuộc đời và sự nghiệp như: Khánh Ly - Đường 

đời bao nỗi; Ca sĩ Chế Linh - với những "kỷ lục" dị thường; Phi Nhung - Với ba điều ước; 

Thanh Thuý - Một thủa "Ướt mi"... 

 VV56419; MT59170; MT59171; MT59172 

311. SQUIRES, DAVID. Lịch sử bóng đá bằng tranh: Ngôi đền huyền thoại / 

David Squires ; Nguyễn Tuấn Bình dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 231tr. ; 29cm 

TK: Bóng đá; Lịch sử; Truyện tranh 

Tập hợp các câu chuyện về những cá nhân đã trở thành giai thoại của lịch sử bóng 

đá thế giới như: Pelé, Maradona, Best, Brolin... 

 VT9232 

312. TRẦN THỊ TRƯỜNG. Những người muôn năm "chưa" cũ : 60 chân dung 

văn nghệ sĩ Việt Nam một thời / Trần Thị Trường. - H. : Văn học, 2023. - 451tr. ; 24cm 

TK: Văn nghệ sĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam 

Giới thiệu chân dung các văn nghệ sĩ nổi tiếng một thời như Hoàng Vân, Dương 

Thụ, Trịnh Công Sơn, Lê Dung, Nguyễn Bảo Chân, Lê Thiếu Ngân, Nghiêm Bá Hồng... 

 VT9282; MT59945; MT59946 

313. VELDE, ERNEST VAN DE. Phương pháp hồng năm thứ nhất với đàn Piano 

: Giáo trình dạy piano nổi tiếng của Pháp / Ernest Van De Velde ; Hà Vân... dịch. - H. : 

Dân trí. - 21x30cm 

T.1. - 2023. - 123tr. 

TK: Âm nhạc; Đàn piano; Giáo trình 
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Hướng dẫn những phương pháp cơ bản để tập luyện với đàn piano dành cho người 

mới bắt đầu học 

 VV56222; MT58549 

314. Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi đánh thức thiên tài trong bạn / Einstein 

Books biên soạn. - H. : Lao động, 2023. - 99tr.: hình vẽ, bảng ; 15cm 

TK: Câu đố; Tư duy; Suy luận 

Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng 

tạo 

 VN363; MT59850; MT59851; MT59852 

315. Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi luyện trí thông minh / Einstein Books 

biên soạn. - H. : Lao động, 2023. - 99tr.: hình vẽ, bảng ; 15cm 

TK: Câu đố; Trí thông minh; Rèn luyện 

Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng 

tạo 

 VN360; MT59841; MT59842; MT59843 

316. Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi phá vỡ lối mòn trong suy nghĩ / 

Einstein Books biên soạn. - H. : Lao động, 2023. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

TK: Câu đố; Tư duy; Suy luận 

Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng 

tạo 

 VN362; MT59847; MT59848; MT59849 

317. Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi thể dục trí não / Einstein Books biên 

soạn. - H. : Lao động, 2023. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

TK: Câu đố; Tư duy; Suy luận 

Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng 

tạo 

 VN359; MT59838; MT59839; MT59840 

318. Quiz! Tư duy sáng tạo: 100 câu hỏi trổ tài suy luận / Einstein Books biên 

soạn. - H. : Lao động, 2023. - 99tr. : hình vẽ, bảng ; 15cm 

TK: Câu đố; Tư duy; Suy luận 

Gồm những câu đố hài hước, bất ngờ và thú vị giúp rèn luyện trí thông minh sáng 

tạo 

 VN361; MT59844; MT59845; MT59846 

 
 

 

800 – VĂN HỌC 
 

319. MIKA. Agassi / MiKa. - H. : Dân trí, 2023. - 172tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56711; MT60274; MT60275; MT60276 

320. MẠCH NGÔN XUYÊN. Anh đến cùng rạng đông : Tiểu thuyết : Dành cho độ 

tuổi 18+ / Mạch Ngôn Xuyên ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 518tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 
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 VT9188; MT59008 

321. TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG. Ảnh hưởng của Lão - Trang và Đạo Giáo trong 

văn học Việt Nam / Trần Ngọc Hồ Trường. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 180-199 

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Phê bình văn học; Đạo Giáo 

Gồm các nghiên cứu về: Khuynh hướng Lão - Trang trong văn học thời Lý - Trần; 

Nguyễn Trãi - Nhìn từ góc độ Lão - Trang; Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nhà thơ phiêu nhiên 

giữa cõi tục; Đạo Giáo trong Truyện Kiều; sự hiện diện của Đạo giáo trong truyện 

Nôm... 

 VV56495; MT59362; MT59363; MT59364 

322. PHÙNG VĂN KHAI. Anh lính da đen : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - 

H. : Lao động, 2023. - 175tr. ; 21cm 

Nội dung: Hoa đại trắng ; Bóng giai nhân ; Hương nhãn... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56251; MT58666; MT58667; MT58668 

323. LÝ THƯỢNG LONG. 30 tuổi mọi thứ chỉ mới bắt đầu / Lý Thượng Long ; 

Nguyễn Thị Kim Phượng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 330tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tự truyện; Văn học hiện đại 

 VV56524; MT59494; MT59495; MT59496 

324. REEVE, ARTHUR B.. Bàn tay đen / Arthur B.Reeve ; Phi Yến dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 239tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56633; MT59988; MT59989; MT59990 

325. NGUYỄN THỊ ANH THƯ. Bản tình ca mê đắm : Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Thị Anh Thư. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 246tr. ; 21cm 

Nội dung: Đêm Nguyên tiêu; Thiên đường đã mất; Không nhan sắc... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56420; MT59173; MT59174; MT59175 

326. ĐỚI TÂY. Bảng danh sách tử hình - Mê cung ký ức : Tiểu thuyết / Đới Tây ; 

Thanh My dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 363tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56626; MT59967; MT59968; MT59969 

327. VƯƠNG TÂM. Bay trong thung lũng hoa / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2023. 

- 207tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí 

 VV56542; MT59568; MT59569; MT59570 

328. TRẦN CAO ĐÀM. Bất khuất Mường Lò : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2023. - 158tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 MT60224; MT60225 

329. NGUYỄN CÔNG HUY. Bên lề đường băng / Nguyễn Công Huy. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Văn học hiện đại 

 VV56396; MT59101; MT59102; MT59103 



 

 

65 

 

330. ROTH, PHILIP. Bình yên nước Mỹ / Philip Roth ; Kiều Hoà, Thuý Quỳnh 

dịch. - H. : Lao động, 2023. - 560tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 VT9271; MT59925; MT59926 

331. THỤC LINH. Bóng trăng trắng ngà / Thục Linh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2023. - 309tr. ; 21cm 

Tên nhà xuất bản ngoài bìa: Dân trí 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56498; MT59371; MT59372; MT59373 

332. PHẠM ĐỨC LONG. Bước đi hoa : Tập truyện ngắn / Phạm Đức Long. - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 183tr. ; 21cm 

Nội dung: Bước đi hoa ; Hoa trắng; Trở về hoang phế... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56253; MT58672; MT58673; MT58674 

333. Các bậc văn nhân trong lịch sử Việt Nam / Dương Phong sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Văn nhân; Việt Nam; Lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc sống; Thành tựu; Văn học 

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của các văn 

nhân trong lịch sử Việt Nam như: Nguyễn Trãi: Danh nhân văn hoá thế giới; Nữ sĩ Đoàn 

Thị Điểm; Nhà bách khoa Lê Quý Đôn... 

 VV56354; MT58950; MT58951; MT58952 

334. PHẠM NGỌC CHIỂU. Chiều lặng gió : Tập truyện / Phạm Ngọc Chiểu. - H. : 

Văn học, 2023. - 247tr. ; 21cm 

Nội dung: Người ơi ; Gió nắng trung du ; Chiều lặng gió... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56252; MT58669; MT58670; MT58671 

335. PHẠM VĂN VIỆT. Chiều thu quê / Phạm Văn Việt. - H. : Dân trí, 2023. - 

139tr. ; 21cm 

Nội dung: Dòng sông quê ; Gặp lại em ; Cảm tác đầu đông... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

 VV56710; MT60258 

336. NGUYỄN THỊ HÀ. Chinh phục nghị luận xã hội : Theo chủ đề / Nguyễn Thị 

Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 135tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Nghị luận xã hội; Kĩ năng làm bài; Sách đọc thêm 

Trang bị kiến thức, kĩ năng và các đoạn văn tham khảo của văn nghị luận xã hội 

gồm: Lí thuyết vận dụng; phương pháp làm bài; dàn ý nghị luận xã hội theo chủ đề; sổ 

tay dẫn chứng - trích dẫn 

 VT9149; MT58563; MT58564; MT58565 

337. CAO VĂN HÀ. Chuyện làng tôi : Tản văn / Cao Văn Hà. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 282tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56440; MT59233; MT59234; MT59235 

338. GRAMONT, NINA DE. Chuyện tình Agatha Christie / Nina de Gramont ; 

Nguyễn Ngọc ánh Kim dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 394tr. ; 24cm 
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TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VT9245; MT59697; MT59698; MT59699 

339. KIM HƯỜNG. Chuyện tình của người lính : Tiểu thuyết / Kim Hường. - H. : 

Dân trí, 2023. - 261tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 VV56177; MT58453; MT58454 

340. NGUYỄN CHU NHẠC. Chuyện văn chương : Tiểu luận & chân dung văn học / 

Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Lao động, 2023. - 246tr. ; 21cm 

TK: Nghiên cứu văn học; Tiểu luận; Chân dung văn học; Phê bình văn học; Việt 

Nam 

Gồm những lời phê bình, nghiên cứu của nhà thơ Nguyễn Chu Nhạc về bút pháp 

nghệ thuật trong thơ, truyện ngắn của một số văn sĩ tiêu biểu trong nền văn học hiện đại 

Việt Nam như: Đặng Quang Tình, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Huy Thiệp, Trúc Thông... 

 VV56254; MT58675; MT58676; MT58677 

341. BONGLEE. Chữ yêu là trữ tình / Bonglee. - H. : Dân trí, 2023. - 183tr. ; 17cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

 VV56339; MT58905; MT58906; MT58907 

342. BÁT NHÃ. Content và nghệ thuật storytelling / Bát Nhã. - Tái bản lần thứ 2. 

- H. : Thế giới, 2023. - 623tr. ; 21cm 

TK: Kể chuyện; Kĩ năng viết; Quản lí; Kinh doanh 

Hướng dẫn cách thức làm content, viết content theo sáu phương pháp canabis với 

khả năng kể chuyện siêu đỉnh để có thể chạm tới cảm xúc của khách hàng: bao gồm mơ 

hồ và ám chỉ, hồi tưởng và liên tưởng... 

 VV56622; MT59837 

343. ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC. Cổ học tinh hoa / Ôn Như Nguyễn Văn 

Ngọc, Tử An Trần Lê Nhân. - H. : Văn học, 2023. - 478tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện; Văn học cổ đại 

 VV56605; MT59793; MT59794; MT59795 

344. FREEMAN, R. AUSTIN. Cuộc viếng thăm của vị khách bí ẩn / R. Austin 

Freeman ; Trân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 223tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Truyện trinh thám 

 VV56675; MT60137; MT60138; MT60139 

345. JIYOUNG KANG. Danh sách mua sắm của kẻ sát nhân / Jiyoung Kang ; Lê 

Thuỳ Dương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 262tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56501; MT59380; MT59381; MT59382 

346. COSBY, S.A.. Dao cạo / S.A.Cosby ; Tưởng Hoàng Nam dịch. - H. : Lao động, 

2023. - 451tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VT9314; MT60265; MT60266; MT60267 

347. TOMOKA SHIBASAKI. Dù ngủ dù thức / Tomoka Shibasaki ; Trần Anh Ly 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 326tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết 

 VV56666; MT60110; MT60111; MT60112 
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348. FUNA. Đã bảo là cho tôi năng lực trung bình thôi mà! / Funa ; Itsuki Akata 

minh họa ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18cm 

T.1. - 2023. - 357tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56700; MT60212; MT60213; MT60214 

349. Đến ngày gặp anh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Ryousuke Nanasaki ; Yoshi 

Tsukizuki vẽ tranh ; Tsubaky dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 207tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56382; MT59061; MT59062; MT59063 

350. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Đi về phía biển : Tập truyện ngắn / Đặng Hoàng 

Thám. - H. : Thanh niên, 2023. - 247tr. ; 21cm 

Nội dung: Hồn mai trắng ; Mây tan ; Mùa lũ... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56084; MT58256; MT58257; MT58258 

351. NGUYỄN HỮU THÔNG. Đời của Mệ / Nguyễn Hữu Thông. - H. : Dân trí, 

2023. - 286tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56627; MT59970; MT59971; MT59972 

352. NHẤT LINH. Đời mưa gió : Truyện ngắn / Nhất Linh, Khái Hưng. - H. : Văn 

học, 2023. - 219tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56416; MT59161; MT59162; MT59163 

353. BECKETT, SIMON. Đứa bé mất tích / Simon Beckett ; Nguyễn Việt Dũng 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 507tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết hình sự 

 VV56512; MT59413; MT59414; MT59415 

354. TRẦN THANH CẢNH. Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc 

Tuấn : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thanh Cảnh. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2023. - 222tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử 

 VT9267; MT59915; MT59916; MT59917 

355. MẶC BẢO PHI BẢO. Đường về - Gặp lại dưới nắng mai / Mặc Bảo Phi Bảo ; 

Tinh Tinh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 394tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56671; MT60125; MT60126; MT60127 

356. LÝ KHÔI. Em gái là thiên thần nhỏ mà thế giới này dành tặng cho tôi / Lý 

Khôi ; Nguyễn Thanh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 215tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tản văn; Văn học hiện đại; Bút kí 

 VV56691; MT60185; MT60186; MT60187 

357. VƯƠNG TÂM. Em vẫn như ngày xưa : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn 

học, 2023. - 230tr. ; 21cm 

Nội dung: Con mắt; Sao băng; Ngã ba sông Đáy... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56439; MT59230; MT59231; MT59232 
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358. LÊ ĐỨC QUANG. Giấc mộng xanh : Tập truyện ngắn / Lê Đức Quang. - H. : 

Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

Nội dung: Tiếng chuông; Vợ đẹp; Người tốt... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56635; MT59994; MT59995; MT59996 

359. NGUYỄN VĂN HỌC. Gieo mây : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. : Văn 

học, 2023. - 206tr. ; 21cm 

Nội dung: Duyên xuân ; Vùng trời êm ; Hoa giấy thơm... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56393; MT59092; MT59093; MT59094 

360. THU. Giữ chặt thương tổn, em sẽ là người tổn thương / Thu. - H. : Dân trí, 

2023. - 264tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56507; MT59404; MT59405; MT59406 

361. AN. Gửi ngày mai một lời chào / An. - H. : Lao động, 2023. - 254tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56701; MT60215; MT60216; MT60217 

362. TEVIS, WALTER. Hạ phàm : Dành cho tuổi trưởng thành / Walter Tevis ; Thái 

Vi... dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Văn học hiện đại; Truyện khoa học viễn tưởng 

 VV56336; MT58887 

363. NOTARAS, KELLY. Hành trình viết sách : Từ ý tưởng đến hiện thực / Kelly 

Notaras ; Hoài Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 297tr. ; 24cm 

TK: Viết sách; Kĩ năng viết 

Bàn về việc thiết lập các ý định rõ ràng cho dự án viết sách và phát triển tiền đề 

cũng như cấu trúc bên trong đủ mạnh để hỗ trợ cuốn sách, khởi động giai đoạn sẵn sàng 

cầm bút lên và viết sách, tác giả chia sẻ tất cả các mẹo và thủ thuật đã học trong hơn 20 

năm nhằm giúp các nhà văn viết sách, những bước cần thiết để đưa cuốn sách ra thế giới 

 VT9251; MT59867; MT59868; MT59869 

364. LAWSON, JENNY. Hãy vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra / Jenny Lawson 

; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 389tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tự truyện; Kí 

 VT9185; MT59005 

365. VĨNH TRÀ. Hoa đêm : Truyện ký / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 198tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện; Kí 

 VV56083; MT58253; MT58254; MT58255 

366. NGÔ GIA VĂN PHÁI. Hoàng Lê nhất thống chí / Ngô Gia Văn Phái ; Ngô Tất 

Tố dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 503tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử; Văn học cận đại 

 VV56504; MT59389; MT59390; MT59391 

367. NGUYỄN VĂN HỌC. Hỏi sông bao nhiêu tuổi : Tản văn / Nguyễn Văn Học. - 

H. : Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56409; MT59140; MT59141; MT59142 
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368. TRƯỜNG NHỊ. Hồ sơ tâm lý phạm tội / Trường Nhị ; Losedow dịch. - H. : 

Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 561tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 VT9183; MT59003 

369. TRƯỜNG NHỊ. Hồ sơ tâm lý phạm tội / Trường Nhị ; Losedow dịch. - H. : 

Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 497tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 VT9184; MT59004 

370. JANG HAE JOO. Hôm nay con lại nổi giận với mẹ / Jang Hae Joo ; Thục Anh 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 219tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Văn học hiện đại; Tản văn 

 VV56370; MT58980 

371. VÕ THỊ MỸ HẠNH. Hừng sáng : Tập truyện ngắn / Võ Thị Mỹ Hạnh. - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 175tr. ; 21cm 

Nội dung: Tết này em sẽ về ; Nhiệm màu ; Gió đổi mùa... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56255; MT58678; MT58679; MT58680 

372. Kase và cơm hộp : Dành cho lứa tuổi 18+ / Takashima Hiromi ; Vi Vũ dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 170tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56383; MT59064; MT59065; MT59066 

373. LAPENA, SHARI. Kẻ chủ mưu / Shari Lapena ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 398tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56625; MT59964; MT59965; MT59966 

374. RIKO KUBO. Kẻ đánh bom tên sát nhân / Riko Kubo ; Xuân Sinh, Thu Thảo 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 342tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56360; MT58965; MT58966 

375. PHAN THỨC. Khoảng trời cao xanh : Tập truyện ngắn / Phan Thức. - H. : Lao 

động, 2023. - 215tr. ; 21cm 

Nội dung: Cá da trơn ; Con gà trống ; Suất ngoại giao... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56086; MT58262; MT58263; MT58264 

376. TRIỀU DƯƠNG. Không gì ngoài cơn mưa / Triều Dương. - H. : Dân trí, 2023. 

- 175tr. ; 21cm 

Nội dung: Những con thú bị đốt ; Tái sinh ; Không gì ngoài cơn mưa... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 VV56667; MT60113; MT60114; MT60115 

377. MR.Q. Không sao đâu, lại bắt đầu / Mr.Q. - H. : Dân trí, 2023. - 215tr. ; 17cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56164; MT58438; MT58439; MT58440 
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378. COOKE, C.J.. Khu rừng ma ám / C.J. Cooke ; Phi Yến dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 365tr. ; 24cm 

Tên đầy đủ tác giả: Carolyn Jess Cooke 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Anh; Văn học Bắc Ireland; Tiểu thuyết 

 VT9210; MT59423; MT59424; MT59425 

379. Khúc ca Trường Sơn / Nguyễn Hữu Quý, Đỗ Phước Tiến, Hồ Anh Thắng.... - 

H. : Lao động, 2023. - 223tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Hồi kí 

 VV56285; MT58767; MT58768; MT58769 

380. TRỊNH QUANG PHÚ. Ký sự xứ người : Ký / Trịnh Quang Phú. - Tái bản lần 

thứ 3. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 415tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Kí 

 VV56479; MT59313 

381. KOLKER, ROBERT. Lạc vào tay tử thần : Dựa trên một câu chuyện có thật / 

Robert Kolker ; Minh Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 513tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 VV56660; MT60092; MT60093; MT60094 

382. MANN, HEINRICH. Lão Unrat : Tiểu thuyết / Heinrich Mann ; Phạm Đức 

Hùng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 269tr. ; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức 

TK: Văn học; Văn học Đức; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56690; MT60182; MT60183; MT60184 

383. Lắng nghe cậu suy tư : Dành cho 18+ / Yamano Deco ; P Pea Peach dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 109tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56340; MT58908; MT58909; MT58910 

384. WALPOLE, HORACE. Lâu đài Otranto : Dành cho tuổi trưởng thành / Horace 

Walpole ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học cận đại; Tiểu thuyết 

 VV56334; MT58882; MT58883 

385. ANH CHI. Luận về văn mạch Việt : Nghiên cứu và Tiểu luận văn học / Anh 

Chi. - H. : Lao động. - 21cm 

Tên thật tác giả: Lê Văn Sen 

T.1. - 2023. - 249tr. 

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu luận; Văn học hiện đại; Nghiên 

cứu 

Nghiên cứu ba giai đoạn của văn mạch Việt từ văn hoá Lạc Việt tới văn học thành 

văn với bốn tác gia tiêu biểu thời Lý, Trần, Hồ là Từ Lộ, Trần Thái Tông, Trần Nhân 

Tông, Nguyễn Phi Khanh; mở rộng, khơi sâu mạnh mẽ văn mạch Việt với ba tác gia tiêu 

biểu thời Lê Sơ - Mạc là Ngô Sĩ Liên, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm; thời hoàng 

kim của văn học Việt Nam gồm năm tác gia tiêu biểu là Vũ Trinh, Nguyễn Du, Phạm Đình 

Hổ, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát 

 VV56410; MT59143; MT59144; MT59145 

386. ANH CHI. Luận về văn mạch Việt : Nghiên cứu và Tiểu luận văn học / Anh 

Chi. - H. : Lao động. - 21cm 
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Tên thật tác giả: Lê Văn Sen 

T.2. - 2023. - 249tr. 

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu luận; Văn học hiện đại; Nghiên 

cứu 

Nghiên cứu ba giai đoạn của văn mạch Việt thời đại chữ Quốc ngữ với bốn tác gia 

tiêu biểu là Tản Đà, Lê Tràng Kiều, Vũ Trọng Phụng, Trần Mai Ninh; văn hoá kháng 

chiến và đời sống văn học gồm bốn tác gia tiêu biểu là Vũ Bằng, Tô Hoài, Nguyễn Thi, 

Nguyễn Minh Châu; sự nghiệp đổi mới và hiện đại hoá văn học gồm ba tác gia tiêu biểu 

là Chế Lan Viên, Ma Văn Kháng, Xuân Quỳnh 

 VV56411; MT59146; MT59147; MT59148 

387. NABOKOV, VLADIMIR. Lửa nhạt / Vladimir Nabokov ; Vân Hà dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 391tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nga; Tiểu thuyết 

 VV56658; MT60086; MT60087; MT60088 

388. FUMINORI TESHIMA. Ma vương tôi đây nên yêu cô dâu ELF của mình như 

thế nào? / Fuminori Teshima ; Trần Thiện Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18cm 

T.1. - 2023. - 316tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56697; MT60203; MT60204; MT60205 

389. FUMINORI TESHIMA. Ma vương tôi đây nên yêu cô dâu ELF của mình như 

thế nào? / Fuminori Teshima ; Trần Thiện Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18cm 

T.2. - 2023. - 284tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56698; MT60206; MT60207; MT60208 

390. LONDON, JACK. Martin Eden / Jack London ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 486tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 VT9152; MT58572 

391. TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Mọi chuyện đều tuỳ duyên / Trương Thiết Thành. - 

H. : Hồng Đức, 2023. - 159tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học nước ngoài; Văn học hiện đại; Thế giới; Cuộc sống 

 VV56554; MT59604; MT59605; MT59606 

392. HẠ NHÂN ĐAN. Mọi sự kiên cường đều đến từ đôi lần vấp ngã / Hạ Nhân 

Đan ; Mai Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 301tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56670; MT60122; MT60123; MT60124 

393. Mong kẻ phiêu bạt có rượu uống, mong người cô đơn cất tiếng ca / Đới 

Nhật Cường, Dương Hy Văn, Tống Tiểu Quân... ; Hà Dung dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 293tr. ; 21cm 

Nội dung: Cô gái thi đỗ trường danh tiếng/Vương Vũ Côn. Thủy Sinh và Hoắc 

Luy/Winkied. Dị nhân Benjamin/Hồ Lạc Hồ... 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56668; MT60116; MT60117; MT60118 

394. THƯỜNG QUÁN HỶ. Mộng cố nhân / Thường Quán Hỷ. - H. : Dân trí, 2023. - 

470tr. ; 21cm 
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TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56365; MT58975 

395. THÁI QUANG VINH. 150 bài văn hay 10 : Theo chương trình GDPT mới dùng 

chung cho các bộ SGK hiện hành / Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - 

H. : Dân trí, 2023. - 247tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Bài văn; Lớp 10; Sách đọc thêm; Tập làm văn 

Trình bày những điều cơ bản học sinh cần biết khi học phần văn học và khi làm bài 

tập làm văn lớp 10. Các bài mẫu văn hay và một số đề, dàn bài tập làm văn về tự sự, biểu 

cảm, thuyết minh, phân tích, nghị luận xã hội, nghị luận văn học 

 VT9234; MT59516; MT59517; MT59518 

396. VŨ DUNG. 100 đề minh hoạ môn Ngữ văn / Vũ Dung. - H. : Dân trí, 2023. - 

295tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Đề thi; Sách luyện thi; Trung học phổ thông; Cấp 3 

Giới thiệu 100 đề thi Ngữ văn trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các 

năm, có lời giải chi tiết kèm theo 

 VT9178; MT58990; MT58991; MT58992 

397. SƯƠNG MAI. Mở hay kết đẹp / Sương Mai. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân 

trí, 2023. - 175tr. ; 24cm 

Tên thật tác giả: Hoàng Thị Kim Hậu Phúc 

TK: Tập làm văn; Văn học; Kĩ năng viết 

Giới thiệu các kỹ năng, phương pháp khác nhau để tiếp cận tác phẩm, tạo nên 

những phần mở bài và kết bài hiệu quả 

 VT9293; MT60051; MT60052; MT60053 

398. TRƯƠNG THỊ CHUNG. Mùa gió về trên núi : Tập truyện ngắn / Trương Thị 

Chung. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215tr. ; 21cm 

Nội dung: Ngoại ốm ; Mùa chưa xa ; Mưa rừng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56256; MT58681; MT58682; MT58683 

399. DƯƠNG CAO MIÊN. Mùa hoa lửa : Hồi ký / Dương Cao Miên. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2023. - 260tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Hồi kí 

 VV56541; MT59565; MT59566; MT59567 

400. NÔNG QUỐC LẬP. Mùa tu hú gọi bầy : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - 

H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

Nội dung: Bức tượng đá ; Trả giá ; Thang trời... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56490; MT59347; MT59348; MT59349 

401. MA VĂN KHÁNG. Mưa mùa hạ : Tiểu thuyết : Tác phẩm văn học được Giải 

thưởng Hồ Chí Minh / Ma Văn Kháng. - H. : Lao động, 2023. - 289tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 VV56551; MT59595; MT59596; MT59597 

402. CAO NGUYỆT NGUYÊN. Nắng ở đồi hoang : Tập truyện ngắn / Cao Nguyệt 

Nguyên. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

Nội dung: Huyết liên hoa ; Vũ điệu lửa ; Thung lũng sương... 
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TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56527; MT59503; MT59504; MT59505 

403. KANG SUNG WHA. Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này / Kang 

Sung Wha ; Minh Thuỳ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 180tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Tản văn; Văn học hiện đại; Tâm lí học ứng dụng 

 VV56179; MT58458; MT58459; MT58460 

404. ĐẶNG ĐÌNH LIÊM. Ngày đầu ra trận : Tập truyện ngắn / Đặng Đình Liêm. - 

H. : Hồng Đức, 2023. - 238tr. ; 21cm 

Nội dung: Câu chuyện cũ ; Ngày đầu ra trận ; Chú rể đi đâu... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 VV56568; MT59646; MT59647; MT59648 

405. LÂM THANH HUYỀN. Ngày nắng yêu nắng, ngày mưa yêu mưa / Lâm 

Thanh Huyền ; Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 329tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tản văn 

 VV56662; MT60098; MT60099; MT60100 

406. MIYABE MIYUKI. Nguỵ chứng của Solomon / Miyabe Miyuki ; Trần An An 

dịch. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 646tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết 

 VT9190 

407. MIYABE MIYUKI. Nguỵ chứng của Solomon / Miyabe Miyuki ; Trần An An 

dịch. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 611tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết 

 VT9191 

408. LƯ LẠP LẠP. Người dọn dẹp hiện trường án mạng / Lư Lạp Lạp ; Tú 

Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 196tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Truyện kinh dị; Văn học hiện đại 

 VV56505; MT59392; MT59393; MT59394 

409. VŨ NGỌC GIAO. Người đàn bà và chiếc dương cầm : Tập truyện ngắn / Vũ 

Ngọc Giao. - H. : Dân trí, 2023. - 205tr. ; 21cm 

Nội dung: Ngã ba sông; Con Dứt; Nhặt trăng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56183; MT58470; MT58471; MT58472 

410. PƯƠNG PƯƠNG. Người tính không bằng Drama tính : Đời qua lăng kính hề 

hề / Pương Pương. - H. : Dân trí, 2023. - 211tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56676; MT60140; MT60141; MT60142 

411. NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN. Nhớ lắm Trường Sa : Bút ký / Nguyễn Hoàng 

Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 209tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Bút kí; Văn học hiện đại 

 VV56672; MT60128; MT60129; MT60130 

412. NGUYỄN THỊ MINH BẮC. Nhớ người cầm lá diêu bông : Chuyên luận, phê 

bình / Nguyễn Thị Minh Bắc. - H. : Văn học, 2023. - 279tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 165-276 
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TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Phê bình; Chuyên luận; Văn học hiện 

đại; Thơ 

Nghiên cứu về thơ của thi sĩ Hoàng Cầm, đi sâu bình giải một số bài thơ hay của 

ông, giúp bạn đọc hiểu và dễ nắm bắt hơn về cái hay, cái mới lạ của thơ Hoàng Cầm. 

Chuyên luận phê bình gồm 3 chương và phần phụ lục: Thi sĩ Hoàng Cầm trong cái nôi 

văn hoá Kinh Bắc; Thơ Hoàng Cầm là tấm gương phản chiếu văn hoá Kinh Bắc; Thi 

pháp thơ Hoàng Cầm, giá trị nghệ thuật đỉnh cao, độc đao; phần phụ lục gồm các bài 

viết của tác giả, cảm nhận về những bài thơ hay của thi sĩ Hoàng Cầm và một số ảnh 

 VV56415; MT59158; MT59159; MT59160 

413. HNGOC. Như sao trời ôm lấy đại dương / Hngoc. - H. : Dân trí, 2023. - 190tr. 

; 17cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

 VV56649; MT60036; MT60037; MT60038 

414. A NAM. Những con mèo ở Tử Cấm Thành / A Nam, Thỏ Ngốc ; Ying Ying 

dịch. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 181tr. 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56188; MT58485; MT58486; MT58487 

415. A NAM. Những con mèo ở Tử Cấm Thành / A Nam, Thỏ Ngốc ; Ying Ying 

dịch. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.3. - 2023. - 166tr. 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56489; MT59344; MT59345; MT59346 

416. GÀO. Những đoá hoa sương / Gào. - H. : Văn học, 2023. - 333tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Phương Thanh 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 VV56454; MT59262; MT59263 

417. ĐÀO QUỐC VINH. Những đôi mắt khoảng trời : Tiểu thuyết / Đào Quốc 

Vinh. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 218tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 VV56537; MT59553; MT59554; MT59555 

418. LÀN. Những em bé đang lớn / Làn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 267tr. ; 

20cm 

Nội dung: Tóc hồng; Bài này không có tên; Người không kêu... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56688; MT60176; MT60177; MT60178 

419. ĐẶNG THUỲ TIÊN. Những mùa hoa trên cao nguyên đá : Tập truyện ngắn / 

Đặng Thuỳ Tiên. - H. : Thanh niên, 2023. - 230tr. ; 21cm 

Nội dung: Dấu chân mây ; Cát bụi ; Bức tranh vẽ mẹ... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56087; MT58265; MT58266; MT58267 

420. NGUYỄN VĂN BẰNG. Niềm vui rồi sẽ tới / Nguyễn Văn Bằng. - H. : Hồng 

Đức. - 21cm 

Nội dung: Xuống xác ; Con muỗi ; Đợi tàu... 

Tập truyện ngắn. - 2023. - 207tr. 
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TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 VV56546; MT59580; MT59581; MT59582 

421. VĨNH TRÀ. Nơi tìm về : Bút ký / Vĩnh Trà. - H. : Lao động, 2023. - 245tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí 

 VV56566; MT59640; MT59641; MT59642 

422. PHẠM XUÂN ĐÀO. Nửa ngày về chiều : Tập truyện, ký / Phạm Xuân Đào. - 

H. : Hồng Đức, 2023. - 235tr. ; 21cm 

Nội dung: Xóm chài ; Lão Đoàn ; Nhân ái... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Kí 

 VV56571; MT59655; MT59656; MT59657 

423. TRẦN NGUYỄN ANH. ở lại với Côn Đảo : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. - H. : 

Văn học, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Bút kí; Văn học hiện đại 

 VV56391; MT59086; MT59087; MT59088 

424. TRƯỜNG LÊ. Quỷ ấn / Trường Lê. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.1. - 2023. - 377tr. 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56189; MT58488; MT58489 

425. TRƯỜNG LÊ. Quỷ ấn / Trường Lê. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 365tr. 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56190; MT58490; MT58491 

426. STEADMAN, A.F. Skandar và kẻ trộm kỳ lân / A.F. Steadman ; Nguyễn Việt 

Hải dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 394tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Anh; Tiểu thuyết 

 VT9192; MT59010; MT59011; MT59012 

427. TRƯƠNG NGỌC HÙNG. Sóng vỗ Cồn Khương : Tập truyện ngắn / Trương 

Ngọc Hùng. - H. : Văn học, 2023. - 246tr. ; 21cm 

Nội dung: Bạn lính ; Tìm cha ; Giỗ trận... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 VV56085; MT58259; MT58260; MT58261 

428. THẠCH LAM. Sợi tóc : Truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2023. - 

198tr. ; 21cm 

Nội dung: Nắng trong vườn; Tiếng sáo; Sợi tóc... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Bút kí; Phóng sự 

 VV56417; MT59164; MT59165; MT59166 

429. HOÀNG KHÁNH DUY. Sớm phố chiều quê : Tập truyện ngắn / Hoàng Khánh 

Duy. - H. : Dân trí, 2023. - 165tr. ; 21cm 

Nội dung: Cõi người trôi nổi; Nhen lửa lòng; Người về bên sông... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56185; MT58476; MT58477; MT58478 

430. HOÀNG TỬ HARRY. Spare - Kẻ dự bị / Hoàng Tử Harry ; Orkid Phương 

Nhung dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 671tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Kí; Văn học hiện đại 
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 VT9310; MT60238; MT60239 

431. SWANSON, PETER. 8 vụ án hoàn hảo - Vạch trần tâm lý kẻ phạm tội / Peter 

Swanson ; Fatass Racoon dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 293tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Truyện 

 VT9199; MT59318; MT59319 

432. TÀO KIM HỒNG. Tào Tháo : Đa tài đa nghệ tinh thông binh pháp / Tào 

Kim Hồng ; Đỗ Nhàn dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 867tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VT9239; MT59529; MT59530 

433. ĐỒNG ÁNH LIỄU. Tâm bình vạn sự an : Thơ / Đồng Ánh Liễu. - H. : Dân trí, 

2023. - 157tr. ; 21cm 

Nội dung: Nếu kiếp sau; Có một người; Nếu một ngày... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

 VV56637; MT60000; MT60001; MT60002 

434. HIGHSMITH, PATRICIA. Tận đáy cảm xúc / Patricia Highsmith ; Mai Trang 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 419tr. ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Carol or the price of salt 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 VV56655; MT60077; MT60078; MT60079 

435. PHAN THÁI. Thái Nguyên hiệu quân sứ : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Thái. - H. 

: Lao động, 2023. - 267tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56397; MT59104; MT59105; MT59106 

436. NGUYỄN VĂN HỌC. Thân thương làng : Tập ký / Nguyễn Văn Học. - H. : 

Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Văn học hiện đại 

 VV56405; MT59128; MT59129; MT59130 

437. SAEKISAN. Thiên Sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.1. - 2023. - 319tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện; Văn học hiện đại 

 VV56328; MT58870; MT58871 

438. SAEKISAN. Thiên Sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Không 

Chán dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.2. - 2023. - 331tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện; Văn học hiện đại 

 VV56329; MT58872; MT58873 

439. SAEKISAN. Thiên Sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.3. - 2023. - 306tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện; Văn học hiện đại 

 VV56330; MT58874; MT58875 

440. SAEKISAN. Thiên Sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.4. - 2023. - 330tr. 
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TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện; Văn học hiện đại 

 VV56331; MT58876; MT58877 

441. SAEKISAN. Thiên Sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.5. - 2023. - 334tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện; Văn học hiện đại 

 VV56332; MT58878; MT58879 

442. NHẤT MẠT HƯƠNG. Thiết tha những mùa hoa : Tản văn / Nhất Mạt Hương. 

- H. : Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56392; MT59089; MT59090; MT59091 

443. NGUYỄN TIẾN LỢI. Thời thanh xuân của người lính pháo binh : Truyện ký 

/ Nguyễn Tiến Lợi ; Lê Hoài Nam chỉnh sửa và nhuận sắc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. 

- 315tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện kí 

 VV56572; MT59658; MT59659; MT59660 

444. VĂN THÀNH. Thư ở cuối chân trời : Tập truyện ngắn / Văn Thành. - H. : Dân 

trí, 2023. - 226tr. ; 21cm 

Nội dung: Cho tôi về Mù Cang Chải; Muối nhạt; Lũ tiểu mãn... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56184; MT58473; MT58474; MT58475 

445. Thương nhớ để dành / Du Hạc, Cận, Lam.... - H. : Dân trí, 2023. - 256tr. ; 

21cm 

Nội dung: Cái nắm tay/Lido. Lạc mất và tìm thấy/Du Hạc. Giá mà/Lam... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Thơ 

 VV56374; MT59037; MT59038; MT59039 

446. LÊ MẬU LÂM. Tiếng vọng triền sông : Tập truyện ngắn và ký / Lê Mậu Lâm. 

- H. : Văn học, 2023. - 174tr. ; 21cm 

Nội dung: Chén trà quê ngoại ; Vượt ngục Hỏa Lò ; Về nguồn Chiêm Hóa... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Kí 

 VV56558; MT59616; MT59617; MT59618 

447. NGUYỄN PHI VÂN. Tôi đi tìm tôi / Nguyễn Phi Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 

Dân trí, 2023. - 246tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56488; MT59342; MT59343 

 

448. THIÊN HẠ VÔ HẦU. Tội ác liên hoàn : Tiểu thuyết trinh thám, kinh dị / Thiên 

Hạ Vô Hầu ; Thanh Xuân Nguyễn dịch. - H. : Thế giới. - 24cm 

T.2. - 2023. - 599tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết kinh dị 

 VT9275; MT59933; MT59934 

449. ASUMIKO NAKAMURA. Tốt nghiệp mùa xuân : Dành cho lứa tuổi 18+ / 

Asumiko Nakamura ; Stay Gold dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 190tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56493; MT59356; MT59357; MT59358 
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450. BUSH, NANCY. Trại hè kinh hoàng : Dành cho 16+ / Nancy Bush ; Phan 

Thuý Vy dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 430tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VT9312; MT60259; MT60260; MT60261 

451. LÊ VI THỦY. Trăng treo đầu núi : Tập truyện ngắn / Lê Vi Thủy. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 215tr. ; 21cm 

Nội dung: Gió ngược ; Trăng đỏ ; Mắt biển... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 VV56556; MT59610; MT59611; MT59612 

452. LƯƠNG HẠNH. Trần Khát Chân : Tiểu thuyết lịch sử / Lương Hạnh. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 251tr. ; 24cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Tiến Dũng 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VT9315; MT60268; MT60269; MT60270 

453. TRẦN THANH CẢNH. Trần Thủ Độ : Tiểu thuyết lịch sử / Trần Thanh Cảnh. - 

In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 221tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử 

 VT9266; MT59912; MT59913; MT59914 

454. NGUYỄN HỮU NAM. Trên chuyến tàu ngược vết thời gian : Truyện ngắn / 

Nguyễn Hữu Nam. - H. : Dân trí, 2023. - 186tr. ; 21cm 

Nội dung: Báu vật đại ngàn ; Vũ khúc Đông Dương ; Phế tích trên đảo... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56525; MT59497; MT59498; MT59499 

455. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Trong vòng quay năm tháng / Phạm Thị 

Phương Thảo. - H. : Lao động, 2023. - 249tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí 

 VV56553; MT59601; MT59602; MT59603 

456. NGUYỄN XUÂN BỐI. Trọn đời yêu thương : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. 

- H. : Hồng Đức, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56406; MT59131; MT59132; MT59133 

457. LAM. Trốn lên mái nhà để khóc / Lam. - H. : Dân trí, 2023. - 204tr. ; 20cm 

Nội dung: Con cút đất; Nốt ruồi; Tóc Rối... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại 

 VV56709; MT60255; MT60256; MT60257 

458. LÊ HOÀI ĐĂNG. Trời này quá đẹp để buồn - Đời này quá đẹp lại buồn / Lê 

Hoài Đăng. - H. : Thế giới, 2023. - 119tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại 

 VV56695; MT60197; MT60198; MT60199 

459. Trường Sa ngày trở về / Sương Nguyệt Minh, Đinh Phương, Đỗ Bích Thuý.... 

- H. : Lao động, 2023. - 211tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Kí 

 VV56234; MT58615; MT58616; MT58617 
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460. LÝ THƯỢNG LONG. Trưởng thành cùng nỗi cô đơn : Cô đơn tích cực, đích 

thực thành công / Lý Thượng Long ; Nguyễn Thị Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - 

H. : Dân trí, 2023. - 326tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56520; MT59482; MT59483; MT59484 

461. GARI. Trưởng thành lấy đi điều gì? / Gari. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 

2023. - 243tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tản văn; Văn học hiện đại 

 VV56599; MT59775; MT59776; MT59777 

462. ROVER STUDIO. Tứ phủ xét giả : Dành cho tuổi trưởng thành / Rover Studio. 

- Tái bản. - H. : Dân trí. - 21cm 

Q.1. - 2023. - 208tr. 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56499; MT59374; MT59375; MT59376 

463. ROVER STUDIO. Tứ phủ xét giả : Dành cho tuổi trưởng thành / Rover Studio. 

- H. : Dân trí. - 21cm 

Q.2. - 2023. - 208tr. 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện tranh; Văn học hiện đại 

 VV56500; MT59377; MT59378; MT59379 

464. CAO THANH MAI. Tự tình với quê : Tập tản văn - tạp văn / Cao Thanh Mai. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 238tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn; Tạp văn 

 VV56549; MT59589; MT59590; MT59591 

465. CHANG KIHA. Việc chẳng đáng bận tâm đâu mà / Chang Kiha ; Hi Kate 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Văn học hiện đại; Tạp văn 

 VV56193; MT58498; MT58499; MT58500 

466. KIYOSHI SHIGEMATSU. Vitamin F / Kiyoshi Shigematsu ; Ngân Nhi dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 278tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại 

 VV56371; MT59028; MT59029; MT59030 

467. GÁC MÁI. Yêu lấy mình để thương lấy đời / Gác Mái. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 196tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tạp văn; Văn học hiện đại 

 VV56696; MT60200; MT60201; MT60202 

 
 

900 – LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 
 

468. 3 bản Tuyên ngôn Độc lập trường tồn, bất hủ của nước Việt / Thanh Tùng 

sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Tuyên ngôn Độc lập 

Điều kiện, hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của ba bản Tuyên ngôn bất hủ của 

dân tộc Việt Nam: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn 

Trãi, Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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 VV56678; MT60146; MT60147; MT60148 

469. Chuyện thần kỳ về tàu không số / Hà Châu biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 195tr. 

TK: Lịch sử; Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Tàu không số; Kháng chiến chống Mĩ 

Gồm những bài viết về những anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh để làm nên 

huyền thoại "Đoàn tàu không số" góp phần vào chiến thắng vẻ vang của Tổ quốc 

 VV56436; MT59221; MT59222; MT59223 

470. Di sản thế giới ở Việt Nam / Dương Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 

2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Di sản thế giới; Việt Nam; Lịch sử 

Giới thiệu về 8 cảnh quan vừa có giá trị thẩm mỹ, lại vừa có giá trị lịch sử mang 

tầm thế giới được UNESCO công nhận là Di sản thế giới đó là: Vịnh Hạ Long, Vườn 

quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Huế, Phố cổ Hội 

An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long và Thành Tây Đô 

 VV56352; MT58944; MT58945; MT58946 

471. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Du hành khám phá đất phương Nam : Đất nước con 

người / Đặng Hoàng Thám. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239tr. ; 21cm 

TK: Du hành; Khám phá; Phương Nam 

Hành trình khám phá cùng những cuộc phiêu lưu của tác giả đến những vùng đất 

phương Nam: Hà Tiên xưa - thời mở đất phương Nam; Đảo Lại Sơn - "Hawaii" của biển 

Tây; Gò Tháp Mười - dấu xưa óc Eo; Sông nước Cần Thơ - chợ nổi Cái Răng... 

 VV56555; MT59607; MT59608; MT59609 

472. Đánh thắng B.52 trên bầu trời Hà Nội / Phùng Thế Tài, Hoàng Phương, Văn 

Giang, Đặng Tuất. - H. : Lao động, 2023. - 248tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Kháng chiến chống Mĩ; Hà Nội; Việt Nam; Hồi kí 

Hồi kí của các tác giả kể lại những câu chuyện rất sinh động về thực tế chiến đấu và 

chiến thắng của quân và dân ta trong Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 

1972 

 VV56296; MT58800; MT58801; MT58802 

473. Đường mòn Hồ Chí Minh - Con đường của huyền thoại / Phạm Minh Khải, 

Nguyễn Văn Mạnh, Thu Hạnh... ; Nguyễn Thanh Tâm biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 202tr. 

TK: Lịch sử; Đường mòn Hồ Chí Minh; Kháng chiến chống Mĩ; Việt Nam; Lịch sử 

hiện đại 

Gồm những bài viết phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân 

Việt Nam liên quan đến đường mòn Hồ Chí Minh với những chiến công phi thường, 

những đơn vị, những con người như thần thoại trong những năm tháng hào hùng của dân 

tộc ta 

 VV56529; MT59509; MT59510; MT59511 

474. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.3. - 2023. - 177tr. 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Tiểu sử; Chân dung 
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Giới thiệu chân dung, tiểu sử của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước, 

qua các cuộc kháng chiến: Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Thạnh, Nguyễn Thị Thanh, Lê 

Thị Bê, Lân Thị Hò, Lê Minh Thuỷ... 

 VV56561; MT59625; MT59626; MT59627 

475. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.4. - 2023. - 187tr. 

TK: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Tiểu sử; Chân dung; Việt 

Nam 

Giới thiệu chân dung, tiểu sử của những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp các 

vùng miền, các thời kỳ như Mẹ Phạm Thị Nghệ, Phan Thị Tham, Ngô Thị Tính, Lê Thị 

Cơ... 

 VV56515; MT59422 

476. FREEMAN, PHILIP. Julius Caesar - Nhà độc tài huyền thoại của La Mã / 

Philip Freeman ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 463tr. ; 24cm 

TK: Julius Caesar; Cuộc đời; Sự nghiệp; Lịch sử; La Mã 

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, chinh chiến của Julius Caesar và con 

đường đưa ông trở thành người có quyền lực cao nhất thời La Mã cổ đại 

 VT9187; MT59007 

477. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Kiến thức chuyên sâu ôn thi TN THPT môn Lịch 

sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí, 2023. - 175tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Sách ôn luyện; Trung học phổ thông;  

Hệ thống hoá toàn bộ nội dung kiến thức lịch sử trong chương trình thi tốt nghiệp 

THPT theo 12 chuyên đề: Quan hệ quốc tế 1991-2000; Liên Xô (1945-1991). Liên bang 

Nga (1991-2000); Các nước á - Phi - Mĩ Latinh; Các nước TBCN; Cách mạng khoa học - 

kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá... 

 VT9296; MT60060; MT60061; MT60062 

478. COULTHARD, SALLY. Lược sử thế giới trên lưng cừu / Sally Coulthard ; 

Nguyễn Thế Hiền dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 343tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử thế giới; Nhân loại 

Gồm giai thoại hấp dẫn và những sự thật đáng chú ý về lịch sử của nhân loại để 

thấy loài cừu đã có những ảnh hưởng sâu sắc thế nào tới mọi khía cạnh trong cuộc sống 

loài người 

 VV56513; MT59416; MT59417; MT59418 

479. Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam / Nam Phong sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Anh hùng dân tộc; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu một số tấm gương anh hùng trẻ tuổi tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam 

đã được trao tặng danh hiệu cao qúy Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: Lý Tự 

Trọng, Kim Đồng, Võ Thị Sáu... họ là những người thanh niên trẻ tuổi nhưng gan dạ, 

dũng cảm, kiên trung, bất khuất, không tiếc thân mình hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, gìn giữ quê hương đất nước 

 VV56565; MT59637; MT59638; MT59639 

480. Những bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng biên soạn. - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 214tr. ; 21cm 
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Thư mục: tr. 210-211 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Bảng nhãn 

Giới thiệu khái quát chân dung và những điều lý thú, khác lạ của một số vị Bảng 

nhãn đặc biệt trong lịch sử khoa cử Việt Nam: Thông tin về Bảng nhãn đầu tiên, Bảng 

nhãn đầu tiên soạn Quốc sử nước Việt, Bảng nhãn Lê Hiến Phủ, Bản nhãn đại thượng thọ 

Nguyễn Như Đổ... 

 VV56559; MT59619; MT59620; MT59621 

481. Những câu chuyện về Bác Hồ với chiến sĩ / Huyền Trang sưu tầm, biên soạn. 

- H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; 

Danh nhân văn hoá; Chuyện kể; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chiến sĩ 

Các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến sĩ như: Cái bàn quý hay chiến sĩ 

quý; Bác Hồ dạy chúng tôi làm công tác cảnh vệ; Các chú ăn cơm đi cho nóng... 

 VV56435; MT59218; MT59219; MT59220 

482. Những câu chuyện về Bác Hồ với công nhân / Huyền Trang sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; 

Danh nhân văn hoá; Chuyện kể; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công nhân 

Các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công nhân như: Bác Hồ vui Tết với 

công nhân mỏ than Quảng Ninh; Bác Hồ thăm nhà máy Điện Yên Phụ; Bác Hồ về thăm 

Nhà máy Chè Phú Thọ... 

 VV56433; MT59212; MT59213; MT59214 

483. Những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc / Huyền Trang sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 198tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; 

Danh nhân văn hoá; Chuyện kể; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc 

Các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc như: Bác đào 

tạo cán bộ người Dao; Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc; Chiếc áo trấn thủ Bác 

tặng; Những ngày đầu Bác ở Tân Trào... 

 VV56434; MT59215; MT59216; MT59217 

484. Những câu chuyện về Bác Hồ với giới trí thức khoa học / Huyền Trang sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; 

Danh nhân văn hoá; Chuyện kể; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Trí thức; Khoa học 

Các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trí thức khoa học như: Bác 

khuyến khích chúng tôi trau dồi, đi sâu vào nghệ thuật dân tộc; mãi mãi nhớ lời Bác dạy: 

"Không làm quan cách mạng"; muốn công tác tốt phải học thật tốt; Bác dạy "Lương y 

như từ mẫu"... 

 VV56432; MT59209; MT59210; MT59211 

485. Những câu chuyện về Bác Hồ với ngày Tết / Huyền Trang sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; 

Danh nhân văn hoá; Chuyện kể; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tết Nguyên Đán 



 

 

83 

 

Các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngày Tết như: Bác Hồ đi chợ Tết; 

ngày Tết được Bác đến thăm; Bác đón Tết ở Đại sứ quán; quà Tết của Bác; được Bác 

mừng tuổi... 

 VV56431; MT59206; MT59207; MT59208 

486. LÊ THÁI DŨNG. Những chuyện thú vị về các vua Triều Nguyễn / Lê Thái 

Dũng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 203tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 199-200 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Vua nhà Nguyễn; Triều Nguyễn; Giai thoại 

Trình bày khái lược về quá trình hình thành và thời gian tồn tại của Triều Nguyễn; 

Một số giai thoại về Vua Gia Long, vua Minh Mạng, vua Tự Đức, vua Dục Đức, vua Hiệp 

Hòa, vua Kiến Phúc, vua Hàm Nghi, vua Đồng Khánh... 

 VV56557; MT59613; MT59614; MT59615 

487. Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam / Dương Phong sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Danh tướng; Việt Nam; Lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc sống; Thành tựu; Nhân vật 

lịch sử 

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của các danh 

tướng trong lịch sử Việt Nam như: Danh tướng Phạm Ngũ Lão; Tả tướng quốc Trần 

Nguyên Hãn; danh tướng Nguyễn Chích... 

 VV56351; MT58941; MT58942; MT58943 

488. BOOTH, MICHAEL. Những người gần như hoàn hảo : Sự thật về phép màu 

Bắc Âu / Michael Booth ; Nguyễn Khánh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2023. - 541tr. ; 

24cm 

TK: Lịch sử; Văn minh; Bắc Âu 

Giới thiệu về lịch sử, văn hoá và cuộc sống của các quốc gia Bắc Âu như: Đan 

Mạch, Iceland, Na Uy, Phần Lan và Thuỵ Điển. Khám phá lý do tại sao xã hội ở các quốc 

gia này lại trở nên thành công và là hình mẫu cho thế giới 

 VT9289; MT59958 

489. Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam / Dương Phong sưu 

tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Trạng nguyên; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Cuộc sống; 

Thành tựu 

Giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp và những thành tựu nổi bật của các trạng 

nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam như: Nguyễn Quan Quang - Trạng nguyên đầu 

tiên của nước Việt, Nguyễn Hiền - Trạng nguyên trẻ tuổi, Lý Đạo Tái - từ bỏ công danh, 

chọn đường tu hành... 

 VV56350; MT58938; MT58939; MT58940 

490. PYE, MICHAEL. Nơi rìa thế giới : Một lịch sử về vùng biển Bắc / Michael Pye 

; Lê Thu Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 557tr. ; 24cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử trung đại; Biển Bắc; Châu Âu 

Ghi lại bức chân dung độc đáo về sự biến đổi chính trị, kinh tế và văn hoá đã xảy ra 

trên bờ Biển Bắc nhằm tìm kiếm lại thế giới đã mất và ý nghĩa của nó đối với chúng ta về 

muôn màu cuộc sống; cung cấp cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về mối liên hệ giữa 

thời gian và địa điểm chia thành nhiều chủ đề khác nhau: Tiền bạc được phát mình và sử 
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dụng ra sao?, việc xuất bản và kinh doanh sách, thời trang ăn mặc đã có những biến 

chuyển gì ở cả đàn ông và phụ nữ?, luật pháp được soạn ra sao?, người vùng Hà Lan đã 

đắp đê ngăn biển thế nào?... 

 VT9288; MT59957 

491. ĐỖ NGỌC TIẾN. Phát triển năng lực thi trắc nghiệm môn Địa lí : Dành cho 

kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL / Đỗ Ngọc Tiến. - H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 27cm 

TK: Địa lí; Trung học phổ thông; Đánh giá năng lực; Trắc nghiệm; Sách đọc thêm 

Giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành bám sát nội dung chương 

trình Địa lý lớp 11, lớp 12. Một số đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 

các năm gần đây 

 VT9218; MT59445; MT59446; MT59447 

492. SONTUNGST. Phía sau cỗ Torii : Lạc bước thanh xuân / Sontungst. - H. : Dân 

trí, 2023. - 260tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Sơn Tùng 

TK: Địa lí; Du hành; Du lịch; Nhật Bản 

Cùng tác giả du hành tới đất nước Nhật Bản để trải nghiệm và khám phá với những 

bước chân đầu tiên ở Tokyo, bước chân thứ hai đến Niigata - vùng đất thần bí, đến 

phương Bắc, miền Trung Nhật Bản... 

 VV56200; MT58517 

493. PARKER, PHILIP. Từ thế giới cổ đại đến thời đại thông tin = World history 

/ Philip Parker ; Lê Thị Hương Ly dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 415tr. ; 24cm 

TK: Lịch sử; Thế giới 

Giới thiệu về cuộc hành trình của nhân loại từ khởi nguyên của nền văn minh đến 

thế kỷ 21 

 VT9303 

494. 6 danh nhân Việt Nam được Unesco vinh danh / Ánh Dương biên soạn. - H. 

: Thanh niên, 2023. - 190tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 189-190 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Danh nhân Văn hoá thế giới; Tiểu sử; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tác phẩm văn học, sự cống hiến cho xã hội, 

phẩm chất cao đẹp, tài năng, đức độ của 6 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh 

danh: Nhà giáo Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Nguyễn 

Đình Chiểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

 VV56679; MT60149; MT60150; MT60151 

495. SHIRER, WILLIAM L.. Sự trỗi dậy và suy tàn của đế chế thứ ba : Lịch sử 

Đức quốc xã / William L.Shirer ; Diệp Minh Tâm dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 

2023. - 1503tr. ; 24cm 

TK: Lịch sử; Đế chế thứ ba; 1933-1945; Đức 

Phản ánh một cách trung thực nước Đức của Quốc xã và những tội ác chống lại 

tình người, chống lại những người láng giềng của họ, chống lại người Do Thái ở Châu 

Âu giai đoạn 1933 - 1945: sự nổi lên của Hitler, những bước ngoặt từ cộng hoà Đức 

chuyển sang chế độ Quốc xã, đồng thời chiến tranh nổ ra khiến cho Ba Lan bị sụp đổ... 

khởi đầu cho sự sụp đổ dẫn tới sự suy tàn của Đế chế Thứ Ba 

 VT9311 
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496. "Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó" / Phạm Thị Thanh Trà, Lê 

Thị Hằng, Trần Nghị...... ; Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 

199tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Bài viết; 

Lịch sử hiện đại 

Giới thiệu một số bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các lĩnh vực công tác 

mà ông từng gắn bó. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức, tình cảm của mỗi 

người đối với những cống hiến, hi sinh của Đại tướng cho sự nghiệp chung của Đảng và 

Nhân dân ta 

 VV56644; MT60021; MT60022; MT60023 

497. Tổng ôn Địa lí / Phương Dung chủ biên, Quỳnh Hương. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 374tr. 

TK: Địa lí; Ôn tập; Sách đọc thêm; Trung học phổ thông; Sách luyện thi; Lớp 12; 

Bài tập 

Cung cấp các kỹ năng đọc Atlat và biểu đồ - bảng số liệu. Hướng dẫn chi tiết, cặn 

kẽ từng trang Atlat, từng dạng biểu đồ, từng công thức - số liệu giúp học sinh hiểu một 

cách tường minh. Hệ thống bài tập đa dạng, theo xu hướng ra đề mới nhất giúp kỹ năng 

làm các dạng bài này một cách thuần thục. Số liệu được cập nhật mới giúp có nguồn 

tham khảo uy tín, phân tích những xu hướng biến động một cách chính xác 

 VT9305; MT60226; MT60227 

498. Tổng ôn Địa lí / Phương Dung chủ biên. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 214tr. 

TK: Địa lí; Ôn tập; Sách đọc thêm; Trung học phổ thông; Sách luyện thi; Lớp 12; 

Bài tập 

Cung cấp các kiến thức lý thuyết địa lí 12 được sắp xếp một cách khoa học, ngắn 

gọn, tập trung vào trọng tâm, đồng thời mở rộng cả phần kiến thức của những câu hỏi 

vận dụng - vận dụng cao. Thông qua hệ thống câu hỏi đa dạng thuộc cả bốn mức độ sẽ 

giúp học sinh hình thành tư duy Địa lí một cách logic và khoa học 

 VT9306; MT60228; MT60229 

499. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Tổng ôn kiến thức Lịch sử nâng cao - toàn diện / 

Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí, 2023. - 162tr. ; 27x19cm 

TK: Lịch sử; Kiến thức; Sách đọc thêm; Ôn tập; Trung học phổ thông 

Cung cấp các kiến thức lịch sử trong chương trình thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông. Sách được viết theo hệ thống sơ đồ tư duy giúp các bạn rà soát toàn bộ kiến thức 

từ cơ bản đến nâng cao trước giai đoạn bước vào kì thi 

 VV56652; MT60042; MT60043; MT60044 

500. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: "Ngọn cờ chỉ hướng, ngôi sao dẫn đường" / 

Ngô Xuân Lịch, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Sỹ Hoạ... ; Đông Phương sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Bài viết; 

Lịch sử hiện đại 

Gồm một số bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 

việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân; Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 
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Văn - Võ, Đức - Tài đã trở thành huyền thoại; bức điện của Đại tướng thể hiện tầm nhìn 

của một thiên tài quân sự... 

 VV56645; MT60024; MT60025; MT60026 

501. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Trả lời nhanh từ khoá Lịch sử trọng tâm / Nguyễn 

Hương Sen. - H. : Dân trí, 2023. - 143tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Sách ôn luyện; Trung học phổ thông; Câu hỏi 

Giới thiệu 1036 câu hỏi Lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam về các chuyên đề: 

Quan hệ quốc tế ; Cách mạng khoa học kỹ thuật và xu thế toàn cầu hoá ; Liên Xô và các 

nước Đông Âu; Các nước TBCN; Giải phóng dân tộc và Việt Nam qua các giai đoạn 

1919-1930, 1930-1945, 1945-1946, 1946-1954, 1954-1975, 1975-2000 và Việt Nam cuối 

thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX 

 VT9297; MT60063 

502. Từ Hiệp định Genève đến Hiệp định Paris : Những mốc son thắng lợi trên 

mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh / ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 191tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Hiệp định Genève; Hiệp định Paris; Kháng chiến chống 

Pháp; Kháng chiến chống Mĩ; Mặt trận ngoại giao 

Viết lại những diễn biến trên chiến trường Việt Nam và cuộc chiến nảy lửa trên bàn 

đàm phán của các nhà ngoại giao Việt Nam ở Hội nghị Genève và Paris 

 VV56677; MT60143; MT60144; MT60145 

503. Tướng Giáp: Vị tướng của nhân dân - Vị tướng của hoà bình / Vũ Quang 

Vinh, Nguyễn Thành Hữu, Thái Dương... ; Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 199tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Bài viết; 

Lịch sử hiện đại 

Gồm các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tướng Giáp qua góc nhìn của nhà 

tình báo; Tướng Giáp là niềm tự hào, phẩm giá của nhân dân Việt Nam; Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc, vị tướng của lòng dân... 

 VV56643; MT60018; MT60019; MT60020 

504. Vai trò của thuỷ quân nhà Trần trong kháng chiến chống Nguyên Mông / 

Lê Thái Dũng, Nguyễn Thế Quy biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2023. - 215tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Thuỷ quân; Nhà Trần; Kháng chiến chống Nguyên Mông 

Trình bày đôi nét về tổ chức quân đội thời Trần ; khái quát về lực lượng thuỷ quân 

Việt Nam dưới thời Trần ; vai trò của lực lượng thuỷ quân trong kháng chiến chống ngoại 

xâm thời Trần ; vai trò của thuỷ quân nhà Trần trong ba lần đánh giặc Nguyên - Mông ; 

một số bài viết liên quan đến thuỷ quân nhà Trần 

 VV56536; MT59550; MT59551; MT59552 

505. Văn hóa giữ nước của người Việt từ truyền thống đến hiện đại / Nam 

Phong sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Văn hóa dân tộc; Truyền thống yêu nước; Chống xâm lược 

Gồm những bài viết, bài phân tích, nghiên cứu về văn hóa giữ nước: Văn hóa giữ 

nước - Nội dung cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đôi điều về văn hóa giữ 

nước của ông cha, lòng yêu nước và bản lĩnh Việt Nam...  

 VV56538; MT59556; MT59557; MT59558 
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506. Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "tư cách một người cách mệnh" / Đoàn Văn Tự, 

Kiều Liên, Trần Hồng Hiếu... ; Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 

191tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Nhân vật lịch sử; Sự nghiệp; Bài viết; 

Lịch sử hiện đại 

Tuyển chọn, giới thiệu một số bài viết, chia sẻ, kỷ niệm... của những người làm công 

tác nghiên cứu, đồng chí, đồng đội, những người từng chiến đấu, công tác cùng Đại 

tướng, cả những người từng là đối thủ của ông trên chiến trường; qua đó, góp phần làm 

sâu sắc hơn nhận thức, tình cảm của mỗi người đối với tấm gương mẫu mực - Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp 

 VV56646; MT60027; MT60028; MT60029 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


